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ABSTRACT

Fair trade in coffee production offers an opportunity to improve
farmers’ position in the market. The study used a logit model with
the maximum likelihood estimation method to evaluate the famers’
decision to participate in a fair trade coffee production model. Data
were collected by directly interviewing 220 farmers in Xuan Truong
commune, Da Lat city, Lam Dong province. This commune has applied
the fair trade model in coffee production with the brand of Cau
Dat coffee. The results of this study showed that the probability of
households deciding to participate in the fair trade coffee model was
14.43%. In addition, factors affecting the decision to participate in
the fair trade coffee model were householders, education level, area of
agricultural land, profitability, awareness of fair trade, desired price of
coffee, and agricultural extension. In particular, the farmer’s awareness
of fair trade and the desired price of coffee had positive impacts on the
farmers’ participation in a fair trade coffee model.

Cited as: Tran, N. H., & Tran, H. T. N. (2020). Evaluating the decision to participate in a fair
trade model of coffee-producing households in Xuan Truong commune, Da Lat city, Lam Dong
province. The Journal of Agriculture and Development 19(2), 1-8.
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TÓM TẮT

Thương mại công bằng trong sản xuất cà phê là tạo cho nông dân cơ
hội công bằng để cải thiện vị thế thị trường của họ. Nghiên cứu này
đã sử dụng mô hình hồi quy logit với phương pháp ước lượng khả
năng tối đa (maximum likelihood estimation) nhằm đánh giá quyết
định tham gia mô hình thương mại công bằng của nông hộ sản xuất
cà phê. Số liệu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 222 hộ
canh tác cà phê tại xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đây
là khu vực đang thực hiện mô hình thương mại công bằng trong sản
xuất cà phê với thương hiệu cà phê Cầu Đất. Kết quả nghiên cứu cho
thấy, xác suất nông hộ quyết định tham gia sản xuất cà phê theo mô
hình thương mại công bằng là 14,43% và các yếu tố ảnh hưởng đến
quyết định tham gia mô hình như tuổi chủ hộ, trình độ học vấn, diện
tích, lợi nhuận, nhận thức của nông hộ về thương mại công bằng, mức
giá mong muốn và khuyến nông. Trong đó, biến nhận thức của nông
hộ và mức giá mong muốn có tác động mạnh đến quyết định tham gia
mô hình thương mại công bằng trong sản xuất cà phê.

1. Đặt Vấn Đề

Cà phê là một trong những nông sản xuất khẩu
chủ lực của Việt Nam và hiện tại là nước xuất
khẩu cà phê lớn đứng đầu châu Á, thứ hai thế
giới. Trong năm 2018, xuất khẩu cà phê đạt 1,88
triệu tấn với giá trị là 3,54 tỷ USD, đóng góp
khoảng 15% tổng xuất khẩu nông sản của cả nước
(Vicofa, 2018). Diện tích cây cà phê chủ yếu tập
trung tại khu vực Tây Nguyên và theo quy hoạch
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến
năm 2020 diện tích trồng cà phê của khu vực
là 530.000 ha (MARD, 2014). Tuy nhiên, ngành
đang phải đối mặt với những thách thức to lớn vì
phương pháp canh tác hiện tại và cơ sở hạ tầng
đã không bền vững với 90% diện tích áp dụng
phương pháp thâm canh truyền thống, thiếu cây
che bóng và cây đai rừng, lạm dụng phân hóa
học, thuốc trừ sâu, gây ô nhiễm nước mặt, 40%
diện tích tưới quá yêu cầu làm mực nước ngầm
suy giảm (Le, 2017; Nguyen & Tapan, 2018), do
đó ngành cà phê đang tập trung chuyển hướng

sang sản xuất cà phê bền vững.
Hiện nay, việc sản xuất cà phê bền vững có

chứng nhận quốc tế đang được thực hiện rộng
khắp ở Tây Nguyên. Các loại hình cà phê chứng
nhận phổ biến là 4C, UTZ, Rainforest Aliance, và
thương mại công bằng. Chương trình chứng nhận
cà phê thương mại công bằng được khởi động tại
Tây Nguyên vào giữa năm 2008 thông qua một
dự án của một số công ty. Tại Lâm Đồng, tính
đến năm 2017 đã có trên 4.000 nông hộ tham
gia sản xuất cà phê có chứng nhận thương mại
công bằng. Tuy nhiên, việc triển khai chứng nhận
thương mại công bằng trên cà phê hiện nay cũng
đang gặp một số khó khăn về phí gia nhập, thị
trường và nhận biết của cộng đồng. Mục tiêu của
nghiên cứu này là đánh giá quyết định tham gia
mô hình thương mại công bằng của nông hộ sản
xuất cà phê tại xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt, tỉnh
Lâm Đồng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm
nâng cao khả năng tham gia mô hình thương mại
công bằng trong canh tác cà phê của nông hộ.
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2. Cơ Sở Lý Luận và Phương Pháp Nghiên
Cứu

2.1. Tổng quan tài liệu

Thương mại công bằng tạo cho nông dân cơ
hội công bằng để cải thiện vị thế thị trường, các
tiêu chuẩn dành cho người sản xuất nhỏ gồm tiêu
chí về kinh tế, xã hội và môi trường. Thương mại
công bằng đóng góp vào tiềm năng phát triển
cũng như tạo điều kiện cho các nhóm người sản
xuất thiết lập cơ chế dân chủ và quản trị minh
bạch (PPFTV, 2011). Tại Lâm Đồng, HTX Cầu
Đất - Xuân Trường đã được cấp chứng nhận
thương mại công bằng của tổ chức Quốc tế, sản
xuất cà phê công bằng là khi HTX có thu nhập,
sẽ trích từ 20 - 30% để hỗ trợ cộng đồng xung
quanh. Nông hộ khi tham gia mô hình phải tuân
thủ quy trình canh tác không dùng phân hoá học,
không sử dụng thuốc trừ sâu rệp, thu hoạch khi
quả chín đạt trên 90% để đảm bảo cho chất lượng
cà phê ngon nhất.

Trong ngành hàng cà phê, việc nông hộ tham
gia sản xuất theo tiêu chuẩn (4C, UTZ, Rainfor-
est Alliance, thương mại công bằng) sẽ mang lại
những lợi ích nhất định như tăng thu nhập vì đã
giảm được chi phí đầu vào và tăng hệ số BCR
(Nguyen & ctv., 2017; Rosalien & ctv., 2018),
tạo vùng nguyên liệu ổn định, nguồn cà phê xuất
khẩu chất lượng cao, có thương hiệu (Nguyen,
2013). Tuy nhiên, những nghiên cứu khác đã chỉ
ra không thấy có mối liên hệ giữa chứng nhận
thương mại công bằng và thu nhập nông hộ hay
giá cả tốt hơn (Ruben & Fort, 2012), ngược lại
nông dân sản xuất cà phê hữu cơ và cà phê có tín
chỉ thương mại công bằng đã trở nên nghèo hơn
so với các nhà sản xuất thông thường (Beuchelt &
Zeller, 2011), nhiều nông hộ thấy lợi ích trực tiếp
tương đối hạn chế vì không phải tất cả sản phẩm
của họ được bán theo các điều khoản thương mại
công bằng (Elliott, 2012). Mặt khác, các nghiên
cứu đã chỉ ra khả năng tham gia của nông hộ
vào một mô hình sản xuất nông nghiệp chịu ảnh
hưởng tích cực từ các yếu tố như trình độ học
vấn, tuổi chủ hộ, kinh nghiệm, quy mô sản xuất,
năng lực tài chính, tham gia khuyến nông (Do &
Tran, 2013; Nguyen & La, 2014; Nguyen & ctv.,
2017), thông tin về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp
bền vững (Rigbya & Caceresb, 2001), lợi nhuận
(Tran & ctv., 2019). Tuy nhiên, quá trình tham
gia đang gặp rất nhiều khó khăn vì lợi ích do mô
hình mang lại chưa đủ hấp dẫn nên rất dễ bị phá
vỡ (Tran & ctv., 2016).

2.2. Nguồn số liệu

Số liệu được thu thập từ 222 nông hộ canh tác
cà phê (8/2019) tại xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt.
Đây là khu vực sản xuất cà phê với thương hiệu
cà phê Cầu Đất và một trong những địa bàn có
triển khai mô hình thương mại công bằng trong
tỉnh Lâm Đồng. Số liệu được thu thập thông qua
phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi. Ngoài
ra, còn thu thập các thông tin thứ cấp từ nhiều
nguồn khác nhau, bao gồm các tài liệu, các báo
cáo, các nghiên cứu trong và ngoài nước được
thu thập qua các nguồn khác nhau để phục vụ
cho nghiên cứu. Các thông tin đã thu thập được
tổng hợp, tính toán và phân tích bằng phần mềm
Excel và Limdep 9.0.

2.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu

Trong nghiên cứu này, phương pháp hồi quy
logit được sử dụng để đánh giá mức sẵn lòng tham
gia mô hình thương mại công bằng của nông hộ
trong sản xuất cà phê. Mô hình dự đoán và giải
thích mối quan hệ của các biến trong các lĩnh
vực khác nhau như kinh doanh, kinh tế, giáo dục,
chăm sóc sức khoẻ, cũng như trong lĩnh vực nông
nghiệp (Pannapa & Dennis, 2015). Mô hình hồi
quy logit được thể hiện như sau:

Logit(P) = Ln
(

p
1 - p

)
= β0 + β1X1 + β2X2

+ ... + βnXn

Các hệ số hồi qui sẽ được ước lượng bằng
phương pháp ước lượng hợp lý cực đại (Maxi-
mum Likelihood Estimation). Giá trị Pi xác suất
nông hộ thứ i tham gia mô hình thương mại công
bằng (P = 1: hộ tham gia mô hình thương mại;
P = 0: hộ không tham gia mô hình thương mại
công bằng), nên mô hình được viết lại:

Pi =
eβ0+β1X1+β2X2+...+βkXk

1 + eβ0+β1X1+β2X2+...+βkXk

Xi là biến độc lập với X1 tuổi chủ hộ (năm);
X2 trình độ học vấn của chủ hộ (năm); X3 kinh
nghiệm sản xuất cà phê của hộ (năm); X4 diện
tích trồng cà phê (ha); X5 lợi nhuận (1000 đ/ha);
X6 nhận thức của hộ về thương mại công bằng
(sử dụng thang đo Likert để đo lường nhận thức
của hộ); X7 giá bán cà phê mong muốn khi tham
gia mô hình thương mại công bằng (1000 đ/kg);
D1 giới tính chủ hộ (1: nam, 0: nữ); D2 khuyến
nông( 0: không tham gia khuyến nông, 1: tham
gia khuyến nông). Các biến độc lập và kỳ vọng
dấu trong mô hình logit được mô tả ở Bảng 1.
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Bảng 1. Các biến độc lập và kỳ vọng dấu trong mô hình logit

Tên biến Kỳ vọng dấu Giải thích
X1 (Tuổi chủ hộ) (-) Chủ hộ càng lớn tuổi thì sẽ gặp nhiều khó khăn nên

khả năng tham gia mô hình càng thấp
X2 (Trình độ học vấn) (+) Trình độ học vấn của chủ hộ càng cao thì khả năng

nhận biết rõ những lợi ích của mô hình mang lại nên
khả năng tham gia càng cao

X3 (Kinh nghiệm) (-) Chủ hộ có kinh nghiệm lâu năm thì khả năng nhận
biết rủi ro thường cao nên xác suất chọn mô hình
thấp

X4 (Diện tích cà phê) (+) Diện tích trồng cà phê càng lớn thì dễ áp dụng tiến
bộ kỹ thuật (máy móc, trang thiết bị hiện đại) vào
sản xuất nên khả năng chọn mô hình cao

X5 (Lợi nhuận) (+) Hộ trồng cà phê có lợi nhuận tốt thì có khả năng đầu
tư trang thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất của
hộ được tốt hơn, do vậy khả năng tham gia mô hình
càng cao

X6 (Nhận thức về thương
mại công bằng)

(+) Nông hộ có nhận thức về lợi ích mà thương mại công
bằng mang lại rõ ràng thì khả năng tham gia mô
hình càng cao

X7 (Giá bán mong chờ) (+) Khi tham gia mô hình thì nông hộ luôn mong muốn
giá bán cà phê cao hơn so với giá cà phê thị trường

D1 (Giới tính) (+) Nếu giới tính chủ hộ là nam thì khả năng tham mô
hình sẽ cao hơn chủ hộ là nữ

D2 (Khuyến nông) (+) Nếu nông hộ có tham gia tập huấn khuyến nông thì
có cơ hội tiếp cận các chương trình hỗ trợ, tiến bộ kỹ
thuật trong sản xuất hộ hơn những hộ không tham
gia khuyến nông

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Một số đặc điểm về nhân khẩu học và xã
hội học của hộ điều tra

Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 194 hộ sản
xuất cà phê không tham gia và 28 hộ đã tham
gia mô hình. Kết quả thống kê từ Bảng 2 cho
thấy đối tượng khảo sát khá đa dạng và phong
phú về tuổi tác cũng như trình độ học vấn. Độ
tuổi trung bình của chủ hộ vào khoảng 50 tuổi
(trong đó mức tuổi từ 40 đến 50 tuổi chiếm tỷ
trọng cao nhất 35,7% (hộ tham gia), và 33,0%
(hộ không tham gia) từ 50 đến 60 tuổi. Ở độ tuổi
này, nông hộ vẫn còn đủ sức khoẻ để trực tiếp
tham gia quá trình sản xuất cà phê.

Đồng thời, trình độ học vấn của nông hộ chủ
yếu là trung học cơ sở và trung học phổ thông,
điều này tạo nhiều thuận lợi cho việc nắm bắt
thông tin thị trường cũng như tiếp cận khoa học
kỹ thuật khi tham gia mô hình. Bên cạnh đó, kinh
nghiệm là một trong những yếu tố có ảnh hưởng

nhất định đến sản xuất, dựa vào kết quả thống
kê cho thấy, kinh nghiệm trong sản xuất cà phê
của nông hộ trên 20 năm chiếm 57,1% (hộ tham
gia) và 64% (hộ không tham gia) với quy mô sản
xuất chủ yếu ở mức 1,5 - 2 ha.

Bên cạnh đó, Bảng 3 chỉ ra hình thức canh tác
của nông hộ trồng cà phê, với hình thức trồng
xen canh với cây ăn trái chiếm tỷ trọng cao nhất
53,6% (Hộ đã tham gia), và 59,3% (Hộ không
tham gia). Hình thức xen canh giữa cây cà phê
với cây ăn trái đã giúp cây cà phê tăng khả năng
chịu hạn và giảm đáng kể lượng nước tưới vào
mùa khô.

3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả
năng tham gia thương mại công bằng của
nông hộ trong sản xuất cà phê

3.2.1. Nhận thức của nông hộ về lợi ích của thương
mại công bằng trong canh tác cà phê

Bảng 4 thể hiện nhận thức của nông hộ về các
lợi ích khi tham gia thương mại công bằng. Kết
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Bảng 2. Thông tin chung về đối tượng phỏng vấn

Chỉ tiêu

Nhóm hộ tham gia
thương mại công bằng

Nhóm hộ không tham gia
thương mại công bằng

Tần số ( Hộ) Tỷ lệ (%) Tần số ( Hộ) Tỷ lệ (%)
1. Giới tính chủ hộ
Nam 17 60,7 135 69,6
Nữ 11 39,3 59 30,4

2. Tuổi chủ hộ
≤ 30 tuổi 3 10,6 5 2,6
30 tuổi – 40 tuổi 5 17,9 31 16,0
40 tuổi – 50 tuổi 10 35,7 54 27,8
50 tuổi – 60 tuổi 5 17,9 64 33,0
> 60 tuổi 5 17,9 40 20,6

3. Trình độ học vấn
Mù chữ 0 0 2 1
Tiểu học 5 17,9 18 9,3
Trung học cơ sở 10 35,7 102 52,6
Trung học phổ thông 13 46,4 69 35,6
Cao đẳng – Đại học 0 0 3 1,5

4. Kinh nghiệm
≤ 5 năm 3 10,7 6 3,1
5 năm – 10 năm 3 10,7 16 8,2
10 năm – 15 năm 2 7,2 26 13,4
15 năm – 20 năm 4 14,3 22 11,3
> 20 năm 16 57,1 124 64

5. Qui mô sản xuất
≤ 5.000 m2 3 10,7 12 6,2
5.000 m2 – 10.000 m2 5 17,9 37 1,1
10.000 m2 – 15.000 m2 6 21,4 21 10,8
> 15.000 m2 14 50,0 124 63,9

Nguồn: Số liệu điều tra, 2019.

Bảng 3. Hình thức canh tác cà phê của nông hộ

Chỉ tiêu

Nhóm hộ tham gia
thương mại công bằng

Nhóm hộ không tham gia
thương mại công bằng

Tần số ( Hộ) Tỷ lệ (%) Tần số ( Hộ) Tỷ lệ (%)
Độc canh 11 39,3 71 36,6
Xen canh với cây ăn trái 15 53,6 115 59,3
Xen canh với cây CN 2 7,1 8 4,1
Xen canh với cây rừng 0 0,0 0 0,0

Nguồn: Số liệu điều tra, 2019.

quả thống kê cho thấy, có sự khác biệt rõ rệt trong
nhận thức của nông hộ về những lợi ích mà mô
hình thương mại công bằng mang lại.

Nhóm hộ tham gia cho rằng việc nâng cao trình
độ kĩ thuật, tạo mối quan hệ thương mại lâu dài,
tạo công ăn việc làm, hiệu quả kinh tế đóng vai
trò rất quan trọng, đặc biệt họ nhận thức rất
rõ về tầm quan trọng trong bảo vệ môi trường

xung quanh (4,21) và đảm bảo sức khỏe trong
sản xuất (4,00). Trong khi nhóm hộ không tham
gia thương mại công bằng thì mức nhận thức về
lợi ích chỉ ở mức trung bình, nhưng họ cũng đánh
giá rất cao về bảo vệ môi trường xung quanh, đảm
bảo sức khỏe trong sản xuất và nâng cao trình độ
kỹ thuật.
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Bảng 4. Các lợi ích khi tham gia sản xuất thương mại công bằng (TMCB)

Khoản mục

Nhóm hộ tham
gia TMCB

Nhóm hộ không
tham gia TMCB

Trung
bình

Độ lệch
chuẩn

Trung
bình

Độ lệch
chuẩn

Tạo công ăn việc làm 3,79 0,157 3,35 0,057
Công khai minh bạch 3,71 0,134 3,21 0,057
Nâng cao trình độ kĩ thuật 3,82 0,115 3,52 0,054
Công bằng trong giá cả 3,50 0,181 3,29 0,066
Bình đẳng về giới 3,68 0,126 3,22 0,052
Môi trường làm việc an toàn đảm bảo sức khỏe 4,00 0,126 3,53 0,051
Bảo vệ môi trường 4,21 0,127 3,56 0,052
Được hỗ trợ 3,71 0,177 3,15 0,069
Hiệu quả kinh tế 3,75 0,175 3,41 0,068
Mối quan hệ thương mại lâu dài, bền vững 3,93 0,125 3,30 0,064

Nguồn: Số liệu điều tra, 2019.

3.2.2. Mô hình hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến
khả năng tham gia thương mại công bằng
trong sản xuất cà phê

Bảng 5 trình bày kết quả hồi quy mô hình logit.
Những hệ số trình bày trong Bảng 5 thể hiện hệ
số hồi quy và tác động biên của các yếu tố đến
sự tham gia của nông hộ sản xuất cà phê trong
mô hình thương mại công bằng. Hệ số hồi quy
của một yếu tố càng cao chứng tỏ tác động biên
của yếu tố đó càng lớn. Hệ số R2 của mô hình là
59,27% và P (F-stat) = 0,000 nhỏ hơn rất nhiều
so với mức α = 5%, điều này cho thấy sự phù hợp
của mô hình hồi quy logit và các biến trong mô
hình giải thích được 59,27% đến sự tham gia của
nông hộ sản xuất cà phê trong mô hình thương
mại công bằng, xác suất nông hộ tham gia mô
hình là 14,43% (Y1/Y0).

Kết quả hồi quy từ Bảng 5 cho thấy, các biến
như tuổi chủ hộ, trình độ học vấn, diện tích canh
tác, lợi nhuận, nhận thức về thương mại công
bằng, giá bán mong chờ và khuyến nông có ảnh
hưởng đến sự tham gia mô hình thương mại công
bằng của nông hộ trồng cà phê. Phương trình hồi
quy được thiết lập như sau:

Loge

(
P(Y = 1)
P(Y = 0)

)
= -21,331 - 0,074X1 +

1,301X2 + 0,077X3- 0,946X4 + 0,459X5 +
1,941X6 + 0,483X7 - 0,449D1 -0,728D2

Trong mô hình này, biến trình độ học vấn (X2),
biến lợi nhuận (X4), biến nhận thức về thương
mại công bằng (X6) và biến mức giá bán kỳ vọng
(X7) có ảnh hưởng tích cực đến sự tham gia mô
hình thương mại công bằng trong sản xuất cà

Bảng 5. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy logit

Diễn giải Hệ số1
Tác
động
biên

C
(Hằng số)

-21,331
(0,000)

-0,151

X1

(Tuổi chủ hộ)
-0,074*
(0,091)

X2

(Trình độ học vấn)
1,301***
(0,000)

0,0092

X3

(Kinh nghiệm)
0,077ns

(0,208)
0,0005

X4

(Diện tích trồng cà phê)
-0,946**
(0,036)

-0,0067

X5

(Lợi nhuận)
0,458*
(0,088)

0,0032

X6

(Nhận thức về
thương mại công bằng)

1,914***
(0,007)

0,0136

X7

(Giá bán mong chờ)
0,483**
(0,028)

0,0034

D1

(Giới tính)
-0,449ns

(0,497)
-0,0035

D2

(Khuyến nông)
-0,728*
(0,081)

-0,0054

Log likelihood -34,258
McFadden R-squared 0,5927
Probability(LR stat) 0,0000

Nguồn: Tính toán từ kết suất phần mềm Limdep 9.
1Số trong ngoặc là giá trị P.
∗∗∗,∗∗,∗lần lượt là mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%; ns không có
ý nghĩa thống kê.

phê của nông hộ. Khi nhận thức về thương mại
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công bằng của nông hộ tăng thêm 1 điểm thì khả
năng tham gia mô hình của nông hộ sẽ tăng lên
1,36%, điều này là do việc sản xuất cà phê trong
mô hình thương mại công bằng có môi trường sản
xuất được kiểm soát rất chặt chẽ nên việc nâng
cao nhận thức của nông hộ trong sử dụng các yếu
tố đầu vào là rất cần thiết. Bên cạnh đó, giá bán
cà phê là yếu tố mà nông hộ rất mong đợi khi
tham gia mô hình thương mại công bằng, nông
hộ luôn mong muốn bán được cà phê với giá cao
hơn khi tham gia mô hình.

Mặt khác, khi có sự gia tăng các biến như tuổi
chủ hộ, diện tích canh tác thì sẽ làm giảm khả
năng tham gia mô hình thương mại công bằng
của nông hộ. Khi phần lớn nông hộ sản xuất cà
phê tại địa bàn với quy mô nhỏ và phân tán nên
gặp nhiều khó khăn khi tham gia mô hình. Đây
rất có thể là nguyên nhân dẫn đến tăng diện tích
sản xuất sẽ làm giảm khả năng tham gia mô hình
thương mại công bằng.

Bảng 6 thể hiện kết quả dự đoán trong mô hình,
với kết quả dự đoán đúng là 94,1%. Điều này có
nghĩa các hệ số hồi quy trong mô hình là thích
hợp cho việc giải thích sự tham gia của nông hộ
sản xuất cà phê trong mô hình thương mại công
bằng. Trong số 194 hộ không tham gia mô hình
dự đoán được 191 (86,0%) hộ đúng với thực tế,
trong số 28 hộ tham gia mô hình dự đoán được
18 (8,1%) hộ đúng với thực tế.

Bảng 6. Kết quả dự đoán của mô hình

Chỉ tiêu Số hộ
Dự đoán của mô hình
Y = 0 Y = 1

Y = 0
194

(87,4%)
191

(86,0%)
3

(1,4%)

Y = 1
28

(12,6%)
10

(4,5%)
18

(8,1%)
Tổng 222 94,1%

Nguồn: Tính toán từ kết suất phần mềm Limdep 9.

3.2.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao
khả năng tham gia liên kết

Qua kết quả phân tích thì để nâng cao khả năng
tham gia của nông hộ trong mô hình thương mại
công bằng thì cần một số giải pháp như:

Tiềm năng chứng nhận thương mại công bằng
còn rất nhiều cơ hội bởi Lâm Đồng có sản lượng
cà phê rất lớn. Do vậy, hợp tác xã cần phải xây
dựng và triển khai các chương trình hành động
nhằm nâng cao nhận thức của nông hộ về lợi ích
lâu dài của thương mại công bằng. Mặt khác,

tạo cơ hội tham gia chứng nhận thương mại công
bằng cho những hộ chưa có khả năng tham gia
mô hình.

Nông hộ phải thay đổi tư duy trong sản xuất
theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm
mục tiêu phát triển cà phê bền vững. Việc tham
gia mô hình thương mại công bằng sẽ giúp cho
nông hộ hạn chế những rủi ro trong sản xuất và
tiêu thụ, gắn kết giữa công tác thu hoạch với chế
biến, cũng như giảm thiểu được sự ép giá của
thương lái khi vào vụ thu hoạch.

4. Kết Luận

Ngành cà phê Việt Nam, với đặc thù là một
ngành nông nghiệp có số lượng lớn doanh nghiệp
quy mô nhỏ và vừa, sức cạnh tranh yếu, thương
mại công bằng là một kênh xúc tiến thương mại
hiệu quả đối với những doanh nghiệp yếu thế
muốn xâm nhập và mở rộng thị trường. Khi tham
gia liên kết trong sản xuất cà phê, nông hộ sẽ dễ
tiếp cận với thị trường, với tiến bộ kỹ thuật mới
qua việc chuyển giao từ các doanh nghiệp. Nghiên
cứu đã sử dụng hàm hồi quy logit theo phương
pháp ước lượng cực đại (MLE) để ước tính khả
năng tham gia liên kết trong sản xuất cà phê
của nông hộ. Kết quả ước lượng cho thấy, xác
suất nông hộ tham gia sản xuất cà phê theo mô
hình thương mại công bằng là 14,43%. Bên cạnh
đó, kết quả phân tích chỉ ra các yếu tố như tuổi
chủ hộ, trình độ học vấn, diện tích canh tác, lợi
nhuận, nhận thức về thương mại công bằng, giá
bán mong chờ và khuyến nông có ảnh hưởng đến
sự tham gia mô hình thương mại công bằng của
nông hộ trồng cà phê, trong đó biến nhận thức
về thương mại công bằng và giá bán mong chờ
có ảnh hưởng mạnh nhất đến khả năng tham gia
mô hình thương mại công bằng trong sản xuất cà
phê của nông hộ.
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TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm mục đích xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến hành
vi của người tiêu dùng đối với thực phẩm hữu cơ (TPHC). Mô hình cấu
trúc (SEM) được sử dụng để kiểm định các mối quan hệ thông qua dữ
liệu thu thập từ 450 người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy ý định tiêu dùng ảnh hưởng trực
tiếp và lớn nhất đến hành vi tiêu dùng. Yếu tố chuẩn chủ quan ảnh
hưởng mạnh nhất đến ý định tiêu dùng, tiếp đến là yếu tố thái độ đối
với TPHC. Bên cạnh đó, mức giá TPHC là rào cản trong việc thúc đẩy
ý định tiêu thụ loại thực phẩm này. Đồng thời, kết quả phân tích đa
nhóm cho thấy các mối quan hệ trong mô hình không có sự khác biệt
giữa nam và nữ nhưng khác biệt theo các nhóm người tiêu dùng có thu
nhập khác nhau.

1. Đặt Vấn Đề

Thực phẩm là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng
nuôi sống cơ thể và tạo ra năng lượng cho hoạt
động của con người. Tuy nhiên, thực phẩm không
an toàn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, làm giảm sự
đáp ứng miễn dịch của cơ thể và có thể gây ung
thư. Tiêu chuẩn cuộc sống ngày càng cao cũng
như sự quan tâm hơn về sức khỏe, chất lượng
và an toàn thực phẩm của người dân đã tạo ra
nhu cầu đối với TPHC (Hall & ctv., 2009; Voon
& ctv., 2011; Wee & ctv., 2014). Các nghiên cứu
trên thế giới phần nào giúp các nhà quản lý hiểu
được ý định và hành vi mua TPHC của người
tiêu dùng để đưa ra những quyết định marketing
thích hợp, đóng góp cho sự phát triển của ngành
sản xuất và kinh doanh TPHC (Suh, 2009; Yin
& ctv., 2010; Olivová, 2011). Một số nghiên cứu
ở Việt Nam chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến ý
định tiêu dùng thực phẩm an toàn và TPHC như:

giá cả, chủng loại hàng, chất lượng, địa điểm bán,
thông tin, sự hiểu biết, nhận thức, thái độ và niềm
tin khi mua thực phẩm (Huong, 2014; Huong,
2017).

Tiêu dùng TPHC là nhu cầu thiết yếu của
người tiêu dùng trong đó có người dân TP.HCM.
Tuy nhiên, việc tiêu thụ TPHC ở Việt Nam nói
chung và TP.HCM nói riêng vẫn gặp nhiều khó
khăn. Từ thực tế đó, việc nghiên cứu hành vi tiêu
dùng TPHC của người tiêu dùng TP.HCM trở
nên cần thiết. Các nghiên cứu về tiêu dùng TPHC
gần đây chỉ phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến
ý định mua mà chưa tìm hiểu mối quan hệ giữa
ý định và hành vi tiêu dùng. Do đó, mục tiêu của
nghiên cứu này nhằm tìm hiểu, phân tích ảnh
hưởng của các yếu tố đến ý định và hành vi tiêu
dùng TPHC. Ngoài ra, nghiên cứu đề xuất giải
pháp giúp các cá nhân, đơn vị sản xuất và phân
phối, nhà hoạch định chính sách có định hướng
phù hợp để khuyến khích tiêu dùng TPHC.
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2. Cơ Sở Lý Luận và Phương Pháp Nghiên
Cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết

Có nhiều lý thuyết giải thích cho hành vi mua
của người tiêu dùng. Trong đó, hai lý thuyết được
sử dụng rộng rãi là Lý thuyết hành vi hợp lý
(TRA) (Fishbein & Ajzen, 1975) và Lý thuyết
hành vi có kế hoạch (TPB) (Ajzen, 1991). Lý
thuyết TRA cho rằng hành vi của con người là do
lý trí kiểm soát hoàn toàn (cá nhân quyết định
thực hiện hay không thực hiện hành vi đó). Lý
thuyết TPB được mở rộng dựa trên lý thuyết
TRA. Trong đó, ý định thực hiện hành vi là mức
độ dự định thực hiện hành vi của mỗi người, là
sự sẵn sàng để thực hiện hành vi. Như vậy, lý
thuyết TPB chỉ ra ba nhân tố độc lập quyết định
nên ý định. Thứ nhất là thái độ đối với hành vi
(mức độ mà mỗi cá nhân đánh giá cao hay thấp
một hành vi nào đó). Thứ hai là chuẩn chủ quan
(nhận thức về áp lực xã hội ảnh hưởng đến việc
thực hiện hay không thực hiện hành vi). Thứ ba
là nhận thức về kiểm soát hành vi (nhận thức về
việc dễ hay khó thực hiện một hành vi cụ thể).

Trong nghiên cứu này, thái độ đối với TPHC
đóng một vai trò quan trọng trong việc giải thích
ý định tiêu dùng. Phần lớn các nghiên cứu thấy
mối quan hệ thuận chiều giữa thái độ và ý định
tiêu dùng TPHC (Hoyer & MacInnis, 2007; Dick-
ieson & ctv., 2009; Chong & ctv., 2013). Ngoài
ra, chuẩn chủ quan là yếu tố dự báo quan trọng
về quyết định mua. Những người tham khảo quan
trọng càng ủng hộ tích cực thì quyết định mua
của người tiêu dùng sẽ thuận lợi hơn (Chen, 2007;
Roberts & Rundle-Thiele, 2007; Tuan, 2011).

Bên cạnh đó, yếu tố sự quan tâm đến sức khỏe,
cảm nhận về giá và sự sẵn có là ba thang đo
đại diện cho yếu tố kiểm soát hành vi nhận thức
trong lý thuyết TPB của Ajzen (1991). Sự quan
tâm đến sức khỏe là yếu tố chính thúc đẩy khách
hàng mua thực phẩm an toàn (Zanoli & Naspetti,
2002; Padel & Foster, 2005). Ngược lại, giá là một
trở ngại cho việc mua sản phẩm hữu cơ (Anssi &
Sanna, 2005; Padel & Foster, 2005). Thêm vào
đó, sự sẵn có của sản phẩm luôn xuất hiện như
là một nhân tố ủng hộ tích cực ý định mua của
người tiêu dùng (Magnusson & ctv., 2001).

Ý định là đại diện của mặt nhận thức về sự sẵn
sàng thực hiện một hành vi, nó được xem như tiền
đề đứng trước hành vi. Rezvani & ctv. (2012) cho
rằng ý định là động lực của con người trong chính

ý nghĩ thực hiện hành vi. Trong nghiên cứu này,
ý định tiêu dùng TPHC được hiểu là ý định của
những người đã trải nghiệm việc sử dụng TPHC
về việc sẽ tiếp tục sử dụng TPHC trong thời gian
tới.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng
phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua
phỏng vấn trực tiếp 450 người tiêu dùng ở
TP.HCM bằng bảng câu hỏi cấu trúc. Tác giả
sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện bằng
cách đến các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn
TP.HCM để phỏng vấn trực tiếp người tiêu dùng
mua TPHC. Sau quá trình kiểm tra và làm sạch
dữ liệu, nghiên cứu tiến hành phân tích thống
kê bằng phần mềm SPSS và AMOS. Các phương
pháp phân tích số liệu được sử dụng bao gồm
thống kê mô tả, phân tích độ tin cậy Cronbach’s
Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân
tích nhân tố khẳng định CFA và kiểm định mô
hình cấu trúc tuyến tính SEM. Căn cứ trên kết
quả CFA, mô hình đo lường sẽ được điều chỉnh
cho phù hợp với dữ liệu nghiên cứu trước khi thực
hiện kiểm định mô hình SEM. Việc đánh giá mức
độ phù hợp của mô hình SEM với các chỉ tiêu
thống kê Chi-square, CMIN/df, CFI, TLI, GFI
và RMSEA. Cuối cùng, kết quả mô hình SEM sẽ
được phân tích thông qua các hệ số hồi quy thể
hiện ảnh hưởng của các nhóm nhân tố.

Các thang đo sẽ được kiểm định qua hai bước:
đánh giá sơ bộ và kiểm định. Nghiên cứu sử dụng
thang đo Likert 5 mức độ để đo lường các biến
quan sát. Có 7 khái niệm trong nghiên cứu là:
thái độ đối với TPHC, chuẩn chủ quan, sự quan
tâm đến sức khỏe, cảm nhận về giá, sự sẵn có, ý
định và hành vi tiêu dùng TPHC (Bảng 1).

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Mẫu nghiên cứu

Người tiêu dùng được khảo sát chủ yếu là nữ
(86,2%), điều này cũng phù hợp với thực tế vì nữ
giới thường là người nội trợ, mua sắm thực phẩm
cho gia đình. Mẫu khảo sát khá đa dạng về tuổi
tác, thu nhập cũng như trình độ học vấn. Người
tiêu dùng phần lớn thuộc độ tuổi trung niên, từ 25
đến 35 tuổi (34,4%) và từ 35 đến 45 tuổi (31,8%),
đồng thời mức thu nhập chiếm tỷ trọng cao nhất
là từ 10 đến 15 triệu (31,8%). Ngoài ra, học vấn
của người tiêu dùng chủ yếu là đại học (33,8%),
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Bảng 1. Mô tả các nhân tố

Biến Mô tả Nhân tố
TD1 Thực phẩm hữu cơ (TPHC) an toàn hơn thực phẩm thông thường Thái độ đối

với TPHC
(TD)

TD2 Có nhiều loại TPHC để lựa chọn
TD3 Tôi quan tâm đến các loại TPHC
TD4 Tôi nghĩ TPHC giàu dinh dưỡng hơn thực phẩm thông thường
CQ1 Người thân trong gia đình nghĩ rằng tôi nên dùng TPHC

Chuẩn chủ
quan (CQ)

CQ2 Bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ tôi sử dụng TPHC
CQ3 Những người quan trọng nhất đối với tôi đang tiêu dùng TPHC
CQ4 Những người tôi hay tham khảo ý kiến đang tiêu dùng TPHC
SK1 Sử dụng TPHC là an toàn và tốt hơn cho sức khoẻ

Sự quan tâm
đến sức khỏe

(SK)

SK2 TPHC chứa các thành phần tự nhiên nên tốt hơn cho sức khỏe
SK3 Thực phẩm thông thường cũng tốt cho sức khỏe như TPHC
SK4 TPHC tốt hơn thực phẩm thông thường vì không/ít chứa thuốc trừ sâu, hóc

môn tăng trưởng và kháng sinh
GC1 Tôi không mua TPHC vì tôi nghĩ chúng đắt tiền

Cảm nhận
về giá (GC)

GC2 Giá của TPHC cao hơn thực phẩm thông thường
GC3 Tôi sẵn sàng chi trả nhiều tiền hơn cho TPHC
GC4 Một mức giá hợp lí rất quan trọng khi tôi chọn mua TPHC
SC1 Tôi dễ dàng mua được TPHC vì chúng có sẵn ở các cửa hàng gần nhà

Sự sẵn có
(SC)

SC2 TPHC không dễ dàng tìm thấy ở các cửa hàng gần nhà
SC3 Tôi sẽ mua TPHC nếu nó có sẵn tại nơi tôi thường mua sắm
SC4 Tôi dễ dàng xác định vị trí các cửa hàng bán TPHC
YD1 Tôi dự kiến sẽ tăng tỷ lệ TPHC trong tổng lượng thực phẩm tiêu dùng

Ý định tiêu
dùng TPHC

(YD)

YD2 Tôi có ý định mua TPHC trong thời gian dài
YD3 Tôi sẽ tăng tần suất mua TPHC trong thời gian tới
YD4 Tôi sẽ giới thiệu cho nhiều người khác sử dụng TPHC
HV1 Tôi thường xuyên mua TPHC Hành vi tiêu

dùng TPHC
(HV)

HV2 Tôi chỉ mua thực phẩm thông thường khi cửa hàng/siêu thị không bán TPHC
HV3 Tôi luôn mua TPHC có chứng nhận “hữu cơ”

điều này có thể giúp họ dễ tiếp cận thông tin về
TPHC; số lần mua TPHC của người tiêu dùng
chủ yếu từ 2 đến 3 lần mỗi tuần.

3.2. Kiểm định thang đo

Trong phần kiểm định độ tin cậy thang đo các
biến độc lập và phụ thuộc có Cronbach’s Alpha
> 0,6, nên phù hợp để sử dụng trong mô hình và
được đưa vào phân tích nhân tố EFA. Khi phân
tích EFA, có một thang đo thuộc biến Cảm nhận
về giá bị loại là GC5. Kết quả phân tích EFA
của các thang đo Thái độ đối với TPHC (TD);
Chuẩn chủ quan (CQ); Sự quan tâm đến sức khỏe
(SK); Cảm nhận về giá (GC); Sự sẵn có (SC);
Ý định tiêu dùng TPHC (YD) và Hành vi tiêu
dùng TPHC (HV) có hệ số KMO = 0,909 > 0,5,
Eigenvalue = 1,002, phương sai trích = 68,514%
và kiểm định Barlett’s có mức ý nghĩa sig = 0,000

< 0,05 nên có thể xem phân tích nhân tố là phù
hợp (Anderson & Gerbing, 1988). Cho phép kết
luận không có hiện tượng tương quan giữa các
biến.

Để khẳng định độ tin cậy và giá trị thang đo,
phương pháp CFA được áp dụng với phương pháp
ước lượng Maximum Likelihood. Mô hình này có
Chi-square = 551,589; df = 303 (P = 0,000);
CMIN/df = 1,820 (< 3), đạt được yêu cầu cho
độ tương thích. Các hệ số tải nhân tố (Bảng 2)
đều > 0,5 và có ý nghĩa thống kê. Do đó các biến
quan sát có liên hệ chặt chẽ với nhân tố đại diện
của chúng. Hơn nữa, các chỉ tiêu khác cũng đạt
được yêu cầu (TLI = 0,965; CFI = 0,970, GFI
= 0,917; và RMSEA = 0,043 (< 0,08)). Vì vậy
có thể kết luận mô hình phù hợp với dữ liệu thị
trường (Tho & Trang, 2011). Kết quả CFA khẳng
định tính đơn hướng (do sự phù hợp của mô hình
và không có tương quan giữa các sai số của các
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Bảng 2. Hệ số tải nhân tố đã chuẩn hóa

Biến1 TD CQ SK GC SC YD HV
TD1 0,774
TD2 0,883
TD3 0,860
TD4 0,881
CQ1 0,794
CQ2 0,832
CQ3 0,808
CQ4 0,843
SK1 0,893
SK2 0,877
SK3 0,804
SK4 0,917
GC1 0,735
GC2 0,742
GC3 0,701
GC4 0,707
SC1 0,832
SC2 0,873
SC3 0,904
SC4 0,866
YD1 0,705
YD2 0,868
YD3 0,804
YD4 0,762
HV1 0,832
HV2 0,852
HV3 0,795

1TD: Thài độ; CQ: chủ quan; SK: sức khoẻ; GC: cảm nhận về giá; SC: sự sẵn
có; YD: ý định; HV: hành vi.

Bảng 3. Kết quả kiểm định thang đo các khái niệm đơn hướng

Thành phần Số biến
quan sát

Độ tin
cậy tổng
hợp (CR)

Tổng
phương sai
trích (AVE)

Trung
bình hệ
số tải

Giá trị hội
tụ và phân

biệt
Thái độ đối với thực phẩm
hữu cơ (TPHC)

4 0,913 0,724 0,850 Thỏa mãn

Chuẩn chủ quan 4 0,891 0,672 0,819 Thỏa mãn
Sự quan tâm đến sức khỏe 4 0,928 0,763 0,873 Thỏa mãn
Cảm nhận về giá 4 0,813 0,521 0,721 Thỏa mãn
Sự sẵn có 4 0,925 0,755 0,869 Thỏa mãn
Ý định tiêu dùng TPHC 4 0,866 0,619 0,785 Thỏa mãn
Hành vi tiêu dùng TPHC 3 0,866 0,683 0,826 Thỏa mãn

biến quan sát) và giá trị hội tụ của 7 thang đo
vì các trọng số (λi) đều khá cao (thấp nhất là
YD1 = 0,755) và có ý nghĩa thống kê (các giá trị
P đều bé hơn 0,05). Như vậy, các biến quan sát
dùng để đo lường các khái niệm đơn hướng đều
đạt giá trị hội tụ (Anderson & Gerbing, 1988).

Ngoài ra, độ tin cậy tổng hợp thang đo các khái
niệm đơn hướng đều đạt giá trị > 0,7 (thấp nhất
là 0,813) và tổng phương sai trích > 0,5 (thấp
nhất là 0,521) (Bảng 3). Do đó, các thang đo của
các khái niệm đơn hướng đạt yêu cầu về giá trị
và độ tin cậy. Kết quả kiểm định thang đo các
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Hình 1. Mô hình cấu trúc hành vi tiêu dùng thực phẩm hữu cơ (TPHC).

khái niệm đơn hướng
Ngoài ra, các hệ số tương quan giữa các khái

niệm nghiên cứu nhỏ hơn 1, có ý nghĩa thống kê
(P = 0,000 < 0,05) và các hệ số tới hạn C.R >
2. Hay nói cách khác, các khái niệm nghiên cứu
đạt giá trị phân biệt.

3.3. Kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả
thuyết

Phân tích SEM được thực hiện với các chỉ tiêu
đo lường độ phù hợp của mô hình với dữ liệu
tương tự CFA. Kết quả phân tích SEM của mô
hình có df = 308, Chi-square là 659,501 với P =
0,000. Với CMIN/df = 2,141 < 3 và các chỉ số
đánh giá mức độ phù hợp đều đạt yêu cầu (TLI
= 0,951; CFI = 0,957; GFI = 0,903; RMSEA =
0,050). Như vậy có thể kết luận mô hình thích
hợp với dữ liệu thị trường.

Kết quả kiểm định SEM thể hiện yếu tố ý định
tiêu dùng ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng với hệ
số lớn nhất (0,641). Ngoài ra, hành vi tiêu dùng
còn chịu ảnh hưởng gián tiếp bởi các yếu tố khác
như Chuẩn chủ quan, Sự quan tâm đến sức khỏe,
Cảm nhận về giá, Sự sẵn có (thông qua ý định
tiêu dùng). Trong đó, yếu tố chuẩn chủ quan tác
động mạnh nhất đến ý định tiêu dùng (0,310),
tiếp đến là thái độ (0,285), sự sẵn có (0,198), giá
cả (-0,158) và thấp nhất là sự quan tâm đến sức
khỏe (0,095). Trong tất cả các nhân tố, giá cả là

nhân tố ảnh hưởng ngược chiều đến ý định tiêu
dùng (Hình 1). Các kết quả này có thể được lý
giải rõ hơn trong thực tế. Khi những người xung
quanh (gia đình, người thân, đồng nghiệp, bạn
bè, hàng xóm) đều cho rằng nên sử dụng TPHC,
điều này thúc đẩy người tiêu dùng sẽ lựa chọn
thực phẩm này. Đồng thời, người tiêu dùng càng
nhận thức lợi ích của TPHC thì càng có thái độ
tích cực và thúc đẩy ý định tiêu dùng. Người tiêu
dùng dễ tìm thấy TPHC gần nơi sinh sống sẽ gia
tăng ý định tiêu dùng. Ngoài ra, hiện nay vấn đề
thực phẩm không an toàn đang báo động, đồng
thời đời sống người dân được cải thiện nên họ rất
quan tâm đến sức khỏe. Vì vậy người tiêu dùng sẽ
chọn TPHC cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên
hiện nay giá TPHC khá cao (do chi phí sản xuất,
phí chứng nhận, quản lý) nên nhiều người tiêu
dùng vẫn chưa lựa chọn loại TPHC này.

Ngoài ra, các hệ số đường dẫn trong mô hình
SEM đều có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) và phù
hợp với mô hình (Bảng 4). Do đó, các giả thuyết
H1, H2, H3, H4, H5 và H6 đều được chấp nhận.
Kết quả kiểm định các giả thuyết khẳng định mối
quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa các yếu tố trong
mô hình.

Hệ số R2 cho thấy 41% sự thay đổi hành vi
tiêu dùng TPHC của người tiêu dùng trên địa
bàn TP.HCM được giải thích bởi nhân tố ý định
tiêu dùng. Và 54,6% sự biến thiên của ý định tiêu
dùng được giải thích bởi năm yếu tố: Thái độ đối
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Bảng 4. Quan hệ giữa các khái niệm trong mô hình

Giả thuyết Mối quan hệ1 Estimate S.E. C.R. P Kiểm định
H1 TD −→ YD 0,300 0,051 5,890 0,000 Chấp nhận
H2 CQ −→ YD 0,330 0,057 5,826 0,000 Chấp nhận
H3 SK −→ YD 0,099 0,050 1,975 0,048 Chấp nhận
H4 GC −→ YD -0,165 0,050 -3,285 0,001 Chấp nhận
H5 SC −→ YD 0,195 0,043 4,499 0,000 Chấp nhận
H6 YD −→ HV 0,546 0,043 12,605 0,000 Chấp nhận

1TD: Thái độ đối với thực phẩm hữu cơ; CQ: Chuẩn chủ quan; SK: Sự quan tâm đến sức khỏe; GC:

Cảm nhận về giá; SC: Sự sẵn có; YD: Ý định tiêu dùng thực phẩm hữu cơ; HV: Hành vi tiêu dùng
thực phẩm hữu cơ.

Bảng 5. Kết quả kiểm định mô hình bất biến từng phần và khả biến

Biến kiểm định Mô hình so sánh Chi-square Df P

Giới tính
Bất biến từng phần 1105,807 622 0,000
Khả biến 1096,752 616 0,000
Giá trị khác biệt 9,055 6 0,171

Thu nhập
Bất biến từng phần 1081,805 622 0,000
Khả biến 1059,654 616 0,000
Giá trị khác biệt 22,151 6 0,011

với TPHC, Chuẩn chủ quan, Sự quan tâm đến
sức khỏe, Cảm nhận về giá và Sự sẵn có.

Nghiên cứu sử dụng Bootstrap với số lượng
mẫu lặp lại N = 1000 để kiểm định độ tin cậy
của các ước lượng (Schumacker & Lomax, 1996).
Kết quả cho thấy độ lệch rất bé (P < 0,05) nên
có thể kết luận các ước lượng trong mô hình là
tin cậy được.

Nghiên cứu còn tiến hành phân tích đa nhóm
theo biến giới tính và thu nhập (Bảng 5). Kết quả
cho thấy mô hình khả biến và bất biến từng phần
không khác biệt theo hai nhóm giới tính (nam hay
nữ thì cả 5 nhân tố đều ảnh hưởng đến YD - mô
hình bất biến được chọn) nhưng có sự khác biệt
theo các nhóm thu nhập (nhân tố CQ, GC có ý
nghĩa với nhóm thu nhập thấp nhưng không có
ý nghĩa với nhóm thu nhập cao, còn nhân tố SC
thì ngược lại - mô hình khả biến được chọn).

4. Kết Luận

Các yếu tố: Thái độ đối với TPHC, Chuẩn chủ
quan, Sự quan tâm đến sức khỏe, Cảm nhận về
giá và Sự sẵn có ảnh hưởng đến Ý định và Hành
vi tiêu dùng TPHC. Mô hình SEM chứng minh
Ý định tiêu dùng là đại diện cho sự sẵn sàng thực
hiện một hành vi, có sự ảnh hưởng trực tiếp và
lớn nhất đến Hành vi tiêu dùng. Bên cạnh đó,
mức giá TPHC hiện tại cao hơn nhiều với các

loại thực phẩm thông thường là rào cản trong
việc thúc đẩy tiêu thụ. Ngoài ra, nghiên cứu còn
cho thấy mối quan hệ giữa các yếu tố trong mô
hình không có sự khác biệt theo giới tính nhưng
có khác biệt theo các nhóm thu nhập.

Mặc dù nghiên cứu này xác định được các yếu
tố quan trọng ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng
TPHC, đo lường được mối quan hệ giữa ý định
và hành vi tiêu dùng TPHC nhưng còn nhiều yếu
tố khác như niềm tin, truyền thông, chất lượng,
kiến thức TPHC và sự quan tâm đến môi trường
chưa được đo lường. Khi đo lường mối quan hệ
giữa các biến, nghiên cứu còn bỏ qua đặc điểm cá
nhân, tác động marketing và môi trường market-
ing. Những hạn chế này cần được tiến hành khảo
sát và tiếp tục nghiên cứu thêm.
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ABSTRACT

Cashew (Anacardium occidentale L.) is an important tropical
tree, belonging to Anacardiaceae family and has high economic
value growing in Vietnam. The objective of this study was to
assess genetic diversity of cashew distributed in Binh Phuoc
province for breeding development and conservation. A total of
100 cashew samples of over 10 years age distributed in Binh
Phuoc province were divided into eight main groups based on nut
yield. In contrast, the cluster analysis was divided 100 cashew
samples into 12 groups based on 11 ISSR markers. The genetic
diversity of 100 cashew samples ranged from 0.04 to 0.26, with
a mean of 0.19. The results showed that cashew samples were
high levels of polymorphism based on nut yield, as well as the
ISSR markers. The results of this research would be one of
the important information in the genetic evaluation of cashew
trees and useful information for cashew breeding development in
future.
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Phân tích đa dạng di truyền 100 mẫu giống điều (Anacardium occidentale L.) được
tuyển chọn trên địa bàn tỉnh Bình Phước dựa trên năng suất hạt và chỉ thị
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TÓM TẮT

Cây điều (Anacardium occidentale L.) là cây nhiệt đới quan
trọng, thuộc họ Anacardiaceae và có giá trị kinh tế cao được
trồng ở Việt Nam. Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá,
phân nhóm đa dạng di truyền của các mẫu giống điều phân bố
trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhằm phục vụ cho công tác phát
triển nhân giống và bảo tồn. Tổng số 100 mẫu giống điều trên
10 năm tuổi phân bố trên địa bàn tỉnh Bình Phước được phân
chia thành 8 nhóm chính dựa trên đặc điểm hạt và năng suất
hạt. Trong khi đó, khi sử dụng 11 chỉ thị ISSR thì các mẫu giống
điều được chia thành 12 nhóm riêng biệt. Khoảng cách đa dạng
di truyền 100 mẫu giống điều trong nghiên cứu này từ 0,04 đến
0,26, với giá trị trung bình khoản cách đa dạng di truyền 0,19.
Kết quả thể hiện các mẫu giống điều có mức đa hình tương đối
cao dựa trên đặc điểm hạt và năng suất hạt, cũng như chỉ thị
ISSR. Kết quả nghiên cứu này là một trong những thông tin rất
quan trọng trong công tác đánh giá di truyền trên cây điều và
hữu ích cho công tác chọn tạo và phát triển giống điều trong
tương lai.

1. Đặt Vấn Đề

Cây điều (Anacardium occidentale L.) là cây
nhiệt đới lấy hạt quan trọng, thuộc họ Anacar-
diaceae và có nguồn gốc tự nhiên ở các quốc gia
Nam Mỹ như Bolivia, Brazil, Peru và Tây Ấn Độ
(Nakasone & Paull, 1998; Samal & ctv., 2003).
Trong họ Anacardiaceae bao gồm 75 chi (genera)
và 700 loài (species) (Nakasone & Paull, 1998).
Trong đó, cây điều (A. occidentale) có khả năng
chịu hạn, sinh trưởng tốt trên các loại đất đồi dốc
và là cây có giá trị kinh tế giúp ổn định đời sống
người nghèo (Aliyu, 2012). Bình Phước là một
trong những địa phương có điều kiện thổ nhưỡng
thích hợp cho cây điều phát triển với diện tích và
sản lượng vượt trội hơn các địa phương khác của
cả nước.

Việc trồng điều mang một ý nghĩa chiến lược vì
không những tận dụng được địa hình đồi dốc mà
còn cải thiện đời sống cho người dân do xuất khẩu
mang lại ngoại tệ cao. Tuy nhiên, hiện nay quá
trình phát triển cây điều ở Việt Nam nói chung và
Đông Nam Bộ nói riêng đang gặp nhiều khó khăn
và chưa ổn định. Nguyên nhân chủ yếu của sự trở
ngại này do giống điều trồng trong sản xuất chưa
phù hợp với điều kiện tự nhiên, tiêu chuẩn hạt
chưa phù hợp với yêu cầu của chế biến, chịu tác
động mạnh của yếu tố khí hậu và thời tiết không
thuận lợi. Mặc dù đã có nhiều đơn vị trong nước
đã tiến hành tuyển chọn và cải tiến các giống điều
để đưa vào sản xuất nhưng năng suất còn thấp
và còn nhiều khuyết điểm khi áp dụng vào sản
suất.

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá,
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phân nhóm đa dạng di truyền của các mẫu giống
điều phân bố trên địa bàn tỉnh Bình Phước dựa
trên chỉ tiêu năng suất hạt, số hạt khô/kg và chỉ
thị sinh học phân tử ISSR, nhằm phục phục vụ
cho công tác phát triển nhân giống và bảo tồn.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Khảo sát chỉ tiêu hạt, năng suất hạt và li
trích DNA dùng cho phản ứng PCR-ISSR

Tổng số 100 mẫu giống điều trên 10 năm tuổi
phân bố trên địa bàn tỉnh Bình Phước được khảo
sát đánh giá các chỉ tiêu năng suất hạt và số hạt
khô/kg (Bảng 1). Mẫu lá của 100 mẫu giống điều
cũng được thu thập để li trích DNA phục vụ cho
công tác đánh giá đa dạng di truyền bằng chỉ
thị ISSR. DNA của các mẫu giống điều được li
trích bằng quy trình CTAB, mẫu được li trích
là mẫu lá non. Phản ứng PCR-ISSR được thực
hiện trong thể tích 25 µL bao gồm 1X MasterMix
(Bioline - UK), 0,2 µM primer ISSR, 1 µL DNA
(khoảng 50-100 ng/µL), và nước cất khử ion vừa
đủ 25 µL. Phản ứng PCR-ISSR được thực hiện
trên máy PCR (Applied Biosystems 9700) với chu
trình nhiệt như sau 1 chu kỳ của 94oC trong 5
phút; 30 chu kỳ của 94oC - 1 phút, 55oC - 2 phút,
72oC - 2 phút; 1 chu kỳ của 72oC - 5 phút và cuối
cùng là giữ sản phẩm PCR-ISSR ở 4oC.

Điện di kiểm tra sản phẩm PCR-ISSR trên gel
agarose với nồng độ 1,5%. Sau khi điện di, gel
được chụp hình trên máy chiếu sáng bằng UV.
Để ước lượng kích thước trình tự các đoạn DNA
khuếch đại trong gel agarose, dùng thang chuẩn
ladder 1 Kb DNA (Bioline – UK).

2.2. Phân nhóm di truyền

Sử dụng phần mềm MiniTab 16.0 để đánh giá
và phân nhóm di truyền của 100 mẫu giống đều
dựa vào chỉ tiêu năng suất hạt và số hạt/kg. Đối
với chỉ thị ISSR, từ kết quả điện di của sản phẩm
PCR - ISSR, tiến hành xác định mức độ đa hình
của các mẫu bằng cách so sánh các phân đoạn
DNA. Các phân đoạn DNA được ghi nhận: nếu
xuất hiện band trong sản phẩm điện di ở cùng
kích thước được kí hiệu 1, không xuất hiện thì kí
hiệu 0. Các số liệu này sẽ được xử lí và phân tích
bằng phần mềm NTSYSpc 2.1 (Numerial Taxon-
omy System) để tìm ra mối liên quan giữa các
đối tượng nghiên cứu thông qua hệ số đa hình di
truyền và biểu đồ hình cây phân nhóm.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Khảo sát chỉ tiêu về hạt và năng suất hạt
của các giống điều tại tỉnh Bình Phước

Trong tổng số 100 mẫu giống điều trên 10 năm
tuổi đã được khảo sát chỉ tiêu năng suất hạt và
số hạt khô/kg. Kết quả được ghi nhận cho thấy
năng suất hạt của các mẫu giống điều dao động
từ 30 – 100 kg/cây/năm, năng suất trung bình
là 47 kg/cây/năm. Số hạt khô/kg của các mẫu
giống điều có mức dao động từ 109 – 224 hạt/kg,
trung bình 156 hạt khô/kg (Bảng 1).

3.2. Phân nhóm các mẫu giống điều dựa vào
đặc điểm hạt và năng suất hạt

Dựa vào các đặc điểm hạt và năng suất
hạt/cây/năm của các giống điều có thể thấy 100
mẫu giống điều được khảo sát, thu thập phân
chia vào 8 nhóm chính (Bảng 2, Hình 1). Trong
đó nhóm V là nhóm lớn nhất bao gồm 32 mẫu
giống, và nhóm ít mẫu giống nhất là nhóm VII
với chỉ duy nhất 1 mẫu giống. Các nhóm được
thể hiện chi tiết trong Bảng 2.

3.3. Đánh giá sự phân nhóm di truyền của 100
mẫu giống điều dựa vào chỉ thị ISSR

Với tổng số 30 primer ISSR sử dụng để sàng lọc
lựa chọn ra các primer đa hình phục vụ cho đánh
giá sự đa hình của các mẫu giống điều. Trong
đó sàng lọc ra 11 primer ISSR cho cho sản phẩm
khuyếch đại đa hình tốt, tỉ lệ băng đa hình cao
do đó đã được lựa chọn sử dụng cho đánh giá
đa hình di truyền cây điều. Tổng số sản phẩm
khuếch đại từ 11 ISSR primer 113 band, đạt trung
bình 10,3 band/primer, kích thước band từ 200
- 3000 bp (Bảng 3). Tổng số đoạn khuếch đại đa
hình 101 band, trung bình 9,2 band/primer, tỉ
lệ band đa hình 88,3%. Primer cho nhiều đoạn
khuếch đại nhất là primer UBC841 (13 band) và
số đoạn đa hình đạt được cũng là 13 band, đạt
tỉ lệ 100% band đa hình. Primer có số band thấp
nhất là UBC808 (7 band), nhưng tất cả đều là
band đa hình, tỉ lệ đạt 100%. Trong 11 primer
được lựa chọn, tỉ lệ đoạn khuếch đại đa hình
thấp nhất là primer UBC888, với tỉ lệ đa hình chỉ
60% (6/10 band đa hình). Các primer cho đa hình
tuyệt đối 100% bao gồm các primer sau UBC808,
UBC841, UBC873, UBC880, UBC855 (Hình 2).
Nhìn chung tất cả các primer ISSR được chọn sử
dụng cho nghiên cứu cây điều có mức độ đa hình
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Bảng 1. Kết quả khảo sát chỉ tiêu năng suất hạt và số hạt khô/kg của 100 mẫu giống điều

STT Mã số mẫu giống Địa điểm thu thập mẫu Năng suất
kg/cây/năm

Số hạt
khô/kg

1 MD1 Ấp 8, Tiến thành, Đồng Xoài 50 121
2 MD2 ẤP 4, Tiến Hưng, Đồng Xoài 40 159
3 MD3 ẤP 4, Tiến Hưng, Đồng Xoài 50 160
4 MD4 Ấp 1, xã Đồng Tâm - Đồng Phú 30 130
5 MD5 Ấp 1, xã Đồng Tâm - Đồng Phú 35 165
6 MD6 Phú Thành - Phú Riềng -Bù Gia Mập 70 170
7 MD7 Phú Thành- Phú Riềng - Bù Gia Mập 50 133
8 MD8 Ấp Minh Tân - Tân Tiến - Đồng Phú 100 174
9 MD9 Ấp Minh Tân - Tân Tiến- Đồng Phú 70 173
10 MD10 Ấp Minh Tân - Tân Tiến - Đồng Phú 70 175
11 MD11 Ấp Thuận Phú- Thuận Phú - Đồng Phú 90 190
12 MD12 Ấp Thuận Phú - Thuận Phú - Đồng Phú 60 172
13 MD13 Thôn 7, xã Bình Minh - Bù Đăng 70 159
14 MD14 Thôn 7, xã Bình Minh - Bù Đăng 50 164
15 MD15 Thôn Đồng Tiến - Phước Tân - Bù Gia Mập 60 170
16 MD16 Thôn Đồng Tiến - Phước Tân - Bù Gia Mập 50 155
17 MD17 Thôn 10 TN, Bù Đăng 60 156
18 MD18 Thôn 10 TN, Bù Đăng 45 196
19 MD19 Thôn 10 TN, Bù Đăng 55 180
20 MD20 Thôn 10 TN, Bù Đăng 62 144
21 MD21 Thôn 10 TN, Bù Đăng 50 188
22 MD22 Thôn 3 TN, Bù Đăng 60 149
23 MD23 Đức Liễu, Bù Đăng 50 224
24 MD24 Đức Liễu, Bù Đăng 50 156
25 MD25 Đức Liễu, Bù Đăng 55 140
26 MD26 Ấp Tân Lập, xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập 30 196
27 MD27 Ấp Tân Lập, xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập 52 141
28 MD28 Ấp cây da, xã Phú Văn - Bù Gia Mập 45 124
29 MD29 Ấp Cây Da, xã Phú Văn - Bù Gia Mập 50 175
30 MD30 Ấp Cây Da, xã Phú Văn, Bù Gia Mập 45 145
31 MD31 Thôn 3 - ĐakƠ - Bù Gia Mập 50 170
32 MD32 Thôn 6 - ĐakƠ - Bù Gia Mập 55 168
33 MD33 Thôn 6 - ĐakƠ-BGM 60 186
34 MD34 Ấp 7, xã Bom Bo - Bù Gia Mập 55 221
35 MD35 Thôn 7, xã Bình Minh - Bù Đăng 60 208
36 MD36 Ấp 7, xã Bom Bo - Bù Gia Mập 55 188
37 MD37 Phước Tân - Phước Tân - Bù Gia Mập 55 116
38 MD38 Phước Tân - Phước Tân - Bù Gia Mập 45 120
39 MD39 Thôn 2- Long Bình - Bù Gia Mập 55 160
40 MD40 Thôn Đakon - Bù Gia Mập 45 145
41 MD41 Thôn Đakon, Bù Gia Mập 48 135
42 MD42 Thôn Đakon, Bù Gia Mập 50 148
43 MD43 Thôn Đakon, Bù Gia Mập 50 140
44 MD44 Tổ 3 - phường Thác Mơ, Phước Long 30 155
45 MD45 Tổ 3 - phường Thác Mơ, Phước Long 40 185
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Bảng 1. Kết quả khảo sát chỉ tiêu năng suất hạt và số hạt khô/kg của 100 mẫu giống điều (tiếp theo trang
20)

STT Mã số mẫu giống Địa điểm thu thập mẫu Năng suất
kg/cây/năm

Số hạt
khô/kg

46 MD46 Ấp 10, xã Long Hà - Bù Gia Mập 70 176
47 MD47 Ấp 10, xã Long Hưng - Bù Gia Mập 30 164
48 MD48 Ấp 7, xã Bình Minh - Bù Đăng 40 150
49 MD49 Ấp 7, xã Bom Bo - Bù Gia Mập 50 140
50 MD50 Thôn 2 căn - Phú Nghĩa - Bù Gia Mập 50 131
51 MD51 Thôn 2 căn - Phú Nghĩa - Bù Gia Mập 60 154
52 MD52 Thôn 2 căn - Phú Nghĩa - Bù Gia Mập 55 164
53 MD53 Tân Phước - Đồng Phú 50 145
54 MD54 Tân Phước - Đồng Phú 35 124
55 MD55 Tân Phước - Đồng Phú 40 146
56 MD56 Tân Phước - Đồng Phú 45 120
57 MD57 Tân Phước - Đồng Phú 40 140
58 MD58 Tân Phước - Đồng Phú 55 109
59 MD59 Tân Phước - Đồng Phú 40 100
60 MD60 Tân Phước - Đồng Phú 40 148
61 MD61 Tân Phước - Đồng Phú 52 144
62 MD62 Minh Lập - Chơn Thành 70 120
63 MD63 Minh Lập - Chơn Thành 60 124
64 MD64 Minh Lập - Chơn Thành 40 122
65 MD65 Ấp 1 - Tân Lập - Đồng Phú 40 170
66 MD66 Thông 10 - Long Bình - Phú Riềng 45 198
67 MD67 Thôn 8- Long Hà, Phú Riềng 70 133
68 MD68 Thôn 8- Long Hà, Phú Riềng 60 124
69 MD69 Thôn 10- Long Bình- Phú Riềng 40 173
70 MD70 Thanh Phú - Bình Long 40 150
71 MD71 Thanh Phú - Bình Long 40 150
72 MD72 Tổ 5 - Bù Anh - Thanh An 50 145
73 MD73 Tổ 5 - Bù Anh - Thanh An 40 155
74 MD74 Tổ 9 - Ấp Trung Sơn - Thanh An 50 170
75 MD75 Tổ 9 - An Sơn - Thanh An 40 175
76 MD76

Vườn bảo tồn thuộc Ban quản lý

khu Nông nghiệp Ứng dụng
Công nghệ cao tỉnh Bình Phước

Ấp 8 - Tân Thành - Đồng Xoài - Bình Phước

30 160
77 MD77 35 140
78 MD78 30 145
79 MD79 40 160
80 MD80 30 165
81 MD81 30 155
82 MD82 40 170
83 MD83 40 140
84 MD84 35 150
85 MD85 35 165
86 MD86 40 170
87 MD87 30 140
88 MD88 40 135
89 MD89 45 145
90 MD90 35 145
91 MD91 30 150
92 MD92 50 160
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Bảng 1. Kết quả khảo sát chỉ tiêu năng suất hạt và số hạt khô/kg của 100 mẫu giống điều (tiếp theo trang
21)

STT Mã số mẫu giống Địa điểm thu thập mẫu Năng suất
kg/cây/năm

Số hạt
khô/kg

93 MD93

Vườn bảo tồn thuộc Ban quản lý

khu Nông nghiệp Ứng dụng
Công nghệ cao tỉnh Bình Phước

Ấp 8 - Tân Thành - Đồng Xoài - Bình Phước

50 175
94 MD94 40 170
95 MD95 30 140
96 MD96 30 135
97 MD97 35 140
98 MD98 30 160
99 MD99 30 160
100 MD100 35 156
Cao nhất 100 244
Trung bình 30 109
Thấp nhất 47 156

MD: Mẫu điều.

Bảng 2. Phân nhóm các mẫu giống điều dựa vào đặc điểm hạt và năng suất hạt

Nhóm Tên mẫu giống (MD) Ghi chú mẫu trội
I 35, 34,23 23
II 33, 36, 21, 19, 26, 45, 66, 18
III 11, 8 11
IV 46, 10, 9, 6, 22, 50, 51, 17, 13, 74, 31, 93, 29, 32, 15, 12, 24, 16, 52,

39, 14, 92, 3
6, 12, 15, 24, 46

V 61, 72, 53, 42, 89, 40, 30, 49, 43, 27, 25, 41, 50, 7, 91, 84, 90, 78, 60,
55, 71, 70, 48, 96, 95, 67, 97, 77, 88, 83, 57, 4

43, 70, 71, 72

VI 76, 69, 94, 86, 62, 65, 100, 61, 44, 99, 98, 76, 80, 4, 65, 5, 73, 79, 2 62, 73
VII 59
VIII 67, 68, 63, 58, 37, 64, 54, 56, 38, 28, 1 63, 64

MD: Mẫu điều.

Bảng 3. Kết quả đánh giá đa hình của 11 primer ISSR trên 100 mẫu giống điều Bình Phước

Tên primer Trình tự primer Tổng số band
khuếch đại

Tổng số band
đa hình

Tỷ lệ đa
hình (%)

Kích thước
đoạn khuếch
đại (bp)

UBC808 (AG)8C 7 7 100 200 - 2500
UBC810 (GA)8T 9 8 89 350 - 1500
UBC811 (GA)8C 11 10 91 250 - 3000
UBC825 (AC)8T 8 5 63 250 - 1700
UBC840 (GA)8YT 11 10 91 400 - 300
UBC841 (GA)8YC 13 13 100 350 - 3000
UBC850 (GT)8YC 9 7 78 200 - 3000
UBC855 (AC)8YT 12 12 100 200 - 6000
UBC873 (GACA)4 12 12 100 200 - 3000
UBC880 (GGAGA)3 11 11 100 300 - 3000
UBC888 BDB(CA)7 10 6 60 250 - 3000

Trung bình 10,3 9,2 88,3
Tổng số 113 101

Biến động 7 - 13 5 - 12 63 - 100 200 - 3000
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Hình 1. Kết quả phân nhóm 100 mẫu giống điều dựa vào chỉ tiêu hạt và năng suất hạt.
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Bảng 4. Kết quả phân nhóm di truyền của 100 mẫu giống điều dựa trên chỉ thị ISSR

Nhóm Tên mẫu giống MD (mẫu điều) Ghi chú (Các mẫu giống nổi trội)
I 1, 4, 15, 24, 26, 27, 17, 35, 34, 7, 30, 21, 23, 6, 8,

10, 12, 11, 42, 16, 32, 38, 41, 47, 44, 45, 46, 19,
29, 18, 20, 43, 25, 28, 66, 63, 64, 66, 9, 52, 54,
37, 35, 13, 31, 33, 62, 65, 40, 48, 49, 51

15, 24, 7, 23, 6, 12,11, 46, 43, 63,
64, 62

II 14, 22, 61, 55, 56, 36
III 2, 72 72
IV 39, 50, 73 73
V 67, 71 71
VI 59
VII 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 82,83, 84, 87, 88, 80, 89,

90, 92, 98, 96, 95, 93, 94, 91, 97, 99, 100
Bộ sưu tập giống, trồng tại Ban
quản lý khu Nông nghiệp Ứng
dụng Công nghệ cao tỉnh Bình
Phước

VIII 74, 75 74, 75
IX 53
X 57, 58
XI 60, 69
XII 70 70

MD: Mẫu điều; các số theo sau là ký hiệu số mẫu theo thứ tự từ 1 - 100, bắt đầu từ 1.

Hình 2. Sản phẩm khuếch đại của các mẫu giống điều với primer UBC855.
M: thang chuẩn 1kb DNA, các mẫu còn lại là mẫu điều theo số thứ tự (MD: Mẫu điều; các số theo sau là
số thứ tự của 100 mẫu giống điều, bắt đầu từ số 1). Dấu mũi tên chỉ ra vài vị trí đại diện đa hình.

khá cao, dao động từ 60 - 100%, đáp ứng đầy đủ
và tin cậy cao trong phân tích đa hình di truyền
cây điều.

Kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy các chỉ
thị ISSR khá hiệu quả trong sử dụng phân tích
đa dạng di truyền cây điều. Với mức độ đa hình
của 11 chỉ thị ISSR trên 100 mẫu giống điều là

88,3%, kết quả này cũng khá phù hợp với báo
cáo của tác giả Santhosh & ctv. (2009) trên 100
mẫu giống điều khi sử dụng 10 chỉ thị ISSR thu
được 67 đoạn khuếch đại, trong đó có 58 đoạn
đa hình, chiếm tỉ lệ 86,6%. Tương tự, báo cáo
của Dasmohapatra & ctv. (2014) cũng đã chỉ ra
rằng khi phân tích đa dạng di truyền của 25 mẫu
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Hình 3. Cây phân nhóm di truyền của 100 mẫu giống điều dựa trên 11 chỉ thị ISSR.
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giống điều được phục tráng ở Ấn Độ bằng 14
chỉ thị ISSR thu được tổng số 116 đoạn khuếch
đại, trong đó có 104 đoạn đa hình, chiếm tỉ lệ
89,65%. So sánh kết quả của nghiên cứu này với
các loại cây trồng khác cũng cho thấy mức độ
đa hình của 11 chỉ thị ISSR trên cây điều tương
đối phù hợp với nghiên cứu của Bharathi & ctv.
(2012) khi dùng 12 primer ISSR khảo sát trên
các loài cây trồng thuộc trong chi Momordica và
kết quả đạt tỉ lệ band đa hình là 93,2%. Cũng
trong báo cáo của Bharathi & ctv. (2012) nhưng
dùng 21 primer RAPD kết quả đạt tỉ lệ băng
đa hình là 92,6%. Tương tự, nghiên cứu Rasul
& ctv. (2007) sử dụng 44 primer RAPD trên 39
mẫu giống khổ qua hoang dại (Momordica dioica)
và một mẫu gấc có kết quả là 95% band đa hình.
Dey & ctv. (2006) sử dụng 29 primer RAPD khảo
sát đa dạng di truyền của 38 mẫu giống khổ qua
và kết quả số đoạn đa hình chiếm tỷ lệ 36,5%.
Tỉ lệ đoạn đa hình của primer ISSR trong nghiên
cứu cây điều được thể hiện cao hơn hiều so với
các nghiên cứu được công bố trên các cây trồng
khác như trên cây dó bầu (Vu & ctv., 2014) dùng
12 primer ISSR và kết quả đạt 78,98% band đa
hình; Anil & ctv. (2015) dùng 20 primer ISSR
khảo sát 22 mẫu giống dưa gang (Cucumis melo
var. momordica) thuộc họ Cucurbitaceae ở Ấn
Độ kết quả đạt 58,38% band đa hình. Tương tự
Verma & ctv. (2015) báo cáo trên cây nghệ khi
dùng 13 primer ISSR chỉ có có 82% band đa hình;
Bharathi & ctv. (2012) dùng 12 primer ISSR khảo
sát trên 11 mẫu giống khổ qua và kết quả đạt
67,5% band đa hình.

3.4. Kết quả phân nhóm di truyền của các mẫu
giống điều dựa trên chỉ thị ISSR

Sự phân nhóm di truyền của 100 mẫu giống
điều tại Bình Phước dao động từ 0,4 đến 0,26, và
các mẫu giống điều được phân chia vào 12 nhóm
chính, tại giá trị trung bình khoảng cách đa hình
di truyền là 0,19 (số liệu từ NTSYSpc2.1 – Hình
3). Trong đó, nhóm lớn nhất là nhóm I, cũng là
nhóm tập hợp nhiều mẫu giống nhất (52 mẫu
giống) với các mẫu giống được đánh giá có tiềm
năng về năng suất như MD15, 24, 7, 23, 6, 12,11,
46, 43, 63, 64, 62 (Bảng 4, Hình 3). Nhóm lớn
thứ nhì là nhóm VII, tập hợp gồm 25 mẫu giống,
điều thú vị là tất cả 25 mẫu giống này được đánh
giá là những giống giàu triển vọng, đang được
thu thập và trồng lưu giữ tại Vườn sưu tập giống
của Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao tỉnh Bình Phước (Bảng 4, Hình 3. Các

nhóm còn lại chỉ bao gồm từ 1 - 6 mẫu giống,
trong đó nhóm III, VI, XII chỉ duy nhất 1 mẫu
giống.

4. Kết Luận

Dựa vào cây phân nhóm di truyền cho thấy 100
mẫu giống điều có tính đa dạng di truyền cao và
được chia ra làm 8 nhóm dựa vào hai đặc điểm
năng suất hạt và số hạt khô/kg. Trong khi đó,
khi sử dụng 11 chỉ thị ISSR thì các mẫu giống
điều được chia thành 12 nhóm riêng biệt, khoảng
cách đa dạng di truyền từ 0,04 đến 0,26, với giá
trị trung bình khoảng cách đa dạng di truyền là
0,19. Kết quả nghiên cứu này là nguồn thông tin
rất hữu ích trong công tác đánh giá di truyền
trên cây điều và phục vụ cho công tác chọn tạo
và phát triển giống điều trong tương lai.
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Nhóm tác giả gởi lời cảm ơn chân thành đến
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cũng như các đồng nghiệp ở Ban quản lý Khu
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ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the efficacy of propy-
lene glycol (PG) on prevention and treatment of ketosis in dairy
cows from 09/2018 to 03/2019. The study consisted of 2 exper-
iments using a total of 126 multiparous dairy cows in a HF
crossbred herd. Cows in both experiments were randomly as-
signed to treatments in a randomized complete block design. In
Exp. 1, 96 cows without ketosis disease (BHBA < 1.4 mmol/L)
were assigned to 2 groups (48 cows/group), including (1) un-
treated control group (no PG) and (2) treatment group (oral
PG for 3 consecutive days after parturition). In Exp. 2, 30 ke-
totic cows (BHBA ≥ 1.4 mmol/L) were divided into 3 groups
(10 cows/group), including (1) cows provided with glucose +
vitamin B12 + dexamethasone (TT1), (2) cows treated with
PG for 3 days (TT2), and (3) combination of TT1 and TT2
(TT3). The results of the Exp. 1 showed that the proportion
of ketotic cows was lower (P < 0.01) in the PG-treated group
(18.75%) than in the control group (47.92%). The PG treatment
also reduced (P < 0.01) the blood ketone concentration of cows
as compared with the control without PG use (0.89 vs. 1.22
mmol/L). In the Exp. 2, after treatment the reduction of blood
ketone concentration was much greater (P < 0.01) in TT3 cows
(1.97 mmol/L) than in TT2 cows (1.30 mmol/L) and TT1 cows
(1.23 mmol/L). The percentage of cows recovered from ketosis
was greatest in TT3 (90%), followed by TT2 (60%), and then
TT1 (50%) (P > 0.05).

Cited as: Nguyen, H. T., & Diep, T. T. (2020). Efficacy of propylene glycol on prevention and
treatment of ketosis for dairy cows in lactation stage. The Journal of Agriculture and Development
19(2), 28-35.
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TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của
propylene glycol (PG) trong phòng và trị bệnh xeton huyết ở
bò sữa trong giai đoạn khai thác sữa từ 9/2018 đến 3/2019.
Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm với tổng số 126 bò sữa đang khai
thác sữa trong đàn bò lai HF. Cả 2 thí nghiệm được bố trí

theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên 1 yếu tố. Ở thí nghiệm 1,
96 bò không bệnh xeton huyết (BHBA < 1,4 mmol/L) được
phân vào 2 lô (48 bò/lô), gồm (1) lô đối chứng không phòng
bệnh (không PG) và (2) lô phòng bệnh (cho uống PG liên

tục trong 3 ngày sau sinh). Ở thí nghiệm 2, 30 bò bệnh xeton
huyết (BHBA ≥ 1,4 mmol/L) được phân vào 3 lô (10 bò/lô),
gồm (1) bò được cấp glucose + vitamin B12 + Dexamethason
(PĐĐT1), (2) bò được uống PG trong 3 ngày (PĐĐT2), và
(3) kết hợp PĐĐT1 + PĐĐT2 (PĐĐT3). Kết quả thí nghiệm
1 cho thấy tỷ lệ bò bệnh xeton huyết ở lô phòng bệnh bằng
PG (18,75%) thấp hơn (P < 0,01) lô đối chứng không phòng
bệnh bằng PG (47,92%). Lô phòng bệnh bằng PG cũng đã làm
giảm (P < 0,01) nồng độ xeton huyết so với lô đối chứng (0,89
so với 1,22 mmol/L). Thí nghiệm 2 cho thấy lượng xeton huyết
giảm sau điều trị tốt hơn (P < 0,01) ở PĐĐT3 (1,97 mmol/L)
so với PĐĐT2 (1,30 mmol/L) và PĐĐT1 (1,23 mmol/L). Tỷ
lệ bò khỏi bệnh xeton huyết cao nhất ở PĐĐT3 (90%), kế đến
PĐĐT2 (60%), và thấp nhất PĐĐT1 (50%) (P > 0,05).

1. Đặt Vấn Đề

Bệnh xeton huyết (keton huyết, ketosis) là một
bệnh phổ biến trong chăn nuôi bò sữa với tỷ lệ
bệnh khoảng 20 - 70% tổng đàn, xảy ra khi cơ thể
không đủ glucose để cung năng lượng cho cơ thể
(Duffield, 2000; Pham & ctv., 2012). Bò có nguy
cơ bị bệnh xeton huyết cao trong thời gian đầu
chu kỳ sữa có liên quan tình trạng mất cân bằng
năng lượng âm trong giai đoạn đầu sau sinh (Oet-
zel, 2004) do nhu cầu sử dụng năng lượng, béo,
đạm để sản xuất sữa cao, nhưng vật chất khô ăn
vào thấp và huy động mỡ nhanh sau sinh (Herdt,
2000). Thể xeton được sản xuất hằng ngày bởi vi
khuẩn lên men trong dạ cỏ từ các axit béo bay hơi

chủ yếu là propionate (Reist & ctv., 2000), gồm 3
dạng là beta-hydroxybutyrate (BHBA), acetoac-
etate và acetone chiếm tương ứng với 70, 28 và
2% trong cơ thể (Tehrani-Sharif & ctv., 2012).
Với hàm lượng xeton huyết cao có thể tác động
bất lợi đến sức khỏe, gây độc cho cho bò và tỷ lệ
loại thải cao. Cứ mỗi 0,1 mmol/L BHBA trong
máu tăng trong khoảng 1,2 và 2,9 mmol/L thì
nguy cơ lệch dạ múi khế tăng 1,1 lần và nguy
cơ loại thải tăng 1,4 lần (McArt & ctv., 2012).
Ngoài ra, bệnh xeton huyết còn làm rối loạn trao
đổi chất, ức chế miễn dịch và làm suy yếu khả
năng thực bào của bạch cầu trung tính dẫn đến
đáp ứng miễn dịch không hiệu quả (Kehrli & ctv.,
1989); giảm ăn dẫn đến tăng quá trình este hóa
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không hoàn toàn chất béo làm giảm sự tăng sinh
tế bào lympho và ảnh hưởng đến chức năng của
bạch cầu đa nhân và bạch cầu trung tính (Ster &
ctv., 2012); làm giảm năng suất sữa khoảng 300
kg/chu kỳ khi BHBA trong máu ≥ 1,8 mmol/L
(Duffield & ctv., 2009).

Có thể dựa vào nồng độ xeton huyết (BHBA)
để phát hiện và phân loại bệnh xeton huyết
(McArt & ctv., 2011) với mức độ nghiêm trọng
của triệu chứng lâm sàng thay đổi theo từng cá
thể (Herdt, 2000). Bên cạnh việc phát hiện và
điều trị sớm thì việc phòng bệnh cũng hết sức
cần thiết để giảm thiệt hại kinh tế trong chăn
nuôi bò sữa. Propylene glycol (PG) với hàm lượng
năng lượng cao (4,7 Mcal NE/L) đã được sử dụng
trong điều trị bệnh xeton huyết từ 1954 vì nó có
thể nhanh chóng cung cấp năng lượng cho bò sữa
và hấp thu một cách dễ dàng nhanh chóng (Lien
& ctv., 2010). Khi PG vào dạ cỏ sẽ được chuyển
hóa nhanh tạo thành propionate (Nielsen & In-
gvartsen, 2004) và hấp thụ trực tiếp đi vào chu
trình Krebs để tăng quá trình oxy hóa của acetyl
co-A và kích thích quá trình biến dưỡng glucose
(Studer & ctv., 1993). Việc bổ sung PG làm giảm
nồng độ xeton huyết, giúp tăng năng suất sữa và
khả năng sinh sản (Lien & ctv., 2010). Mặc dù
bệnh xeton đã được nghiên cứu rộng rãi kể từ năm
1900 trên thế giới nhưng tại Việt Nam có rất ít
công trình nghiên cứu chuyên sâu về sử dụng PG
trong phòng và điều trị xeton huyết, cũng như
việc áp dụng còn rất hạn chế trong chăn nuôi. Do
vậy, mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu
quả sử dụng PG trong phòng và trị bệnh xeton
huyết để làm cơ sở khoa học khuyến cáo sử dụng
rộng rãi trong chăn nuôi bò sữa.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ 9/2018 - 03/2019
tại Trại Trình diễn và Thực nghiệm Chăn nuôi bò
sữa công nghệ cao TP.HCM.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Bố trí thí nghiệm

Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm được bố trí theo
kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên 1 yếu tố (khối là
đợt đưa bò vào thí nghiệm) trên tổng số 126 bò
sữa đang khai thác sữa từ lứa 1 - 4 trong đàn bò
lai HF và kéo dài 6 tháng.

2.2.2.1. Thí nghiệm 1 (TN1): Phòng bệnh xeton
huyết bằng Propylene glycol (PG)

Thí nghiệm được tiến hành trên 96 bò không
bệnh xeton huyết (BHBA < 1,4 mmol/L), được
phân thành 2 lô với 48 bò/lô và kéo dài 4 ngày
đầu sau sinh. Hai lô gồm (1) lô đối chứng không
phòng bệnh bằng PG và (2) lô phòng bệnh bằng
việc cho uống 300 mL PG liên tục trong 3 ngày
sau sinh (McArt & ctv., 2011, 2012; Mann & ctv.,
2019). Các bò ở 2 lô trước thí nghiệm có khối
lượng và năng suất sữa tương đương nhau (P >
0,05; Bảng 1).

2.2.2.2. Thí nghiệm 2 (TN2): Điều trị bệnh xeton
huyết bằng propylene glycol (PG)

Thí nghiệm được tiến hành trên 30 bò bệnh
xeton huyết từ cận lâm sàng tới lâm sàng (BHBA
≥ 1,4 mmol/L) (được chọn ngẫu nhiên từ 9 bò
bệnh ở lô PG và 23 bò bệnh ở lô đối chứng trong
thí nghiệm 1), được phân thành 3 lô với 10 bò/lô
(số bò bệnh cận lâm sàng và lâm sàng là bằng
nhau giữa 3 lô). Ba nghiệm thức gồm (1) phác đồ
điều trị 1 (PĐĐT1) với 10 bò được truyền 1.000
mL glucose 30%/ngày + tiêm bắp 1 mL/20 kg
trọng lượng vitamin B12 5% (cách ngày) + tiêm
bắp 15 mL/con/ngày dexamethason 1,5% (cách
ngày) trong 3 ngày, (2) PĐĐT2 với 10 bò chỉ được
uống 300 mL propylene glycol trong 3 ngày và
(3) PĐĐT3 với 10 bò áp dụng kết hợp PĐĐT1
và PĐĐT2. Các bò ở 3 lô trước thí nghiệm có
nồng độ xeton huyết, khối lượng và năng suất
sữa tương đương nhau (P > 0,05; Bảng 2).

2.2.2. Khẩu phần thức ăn hằng ngày và phương
pháp cho ăn

Tất cả bò ở 2 thí nghiệm đều được ăn khẩu
phần giống nhau trong cùng điều kiện (Bảng 3
và 4) với khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR),
được cho ăn tự do 2 lần/ngày (7:00 và 14:30).
Nước uống cho bò là nước giếng và cho uống tự
do theo nhu cầu, 2 máng uống/ô nuôi và được vệ
sinh hằng ngày.

2.2.3. Phương pháp thu thập và phân tích mẫu

Đo nồng độ xeton huyết (hay beta - hydroxy-
butyrate, BHBA, mmol/L): Bò được lấy máu từ
10:00 - 11:00 giờ sáng ngày thứ 4 để kiểm tra
nồng độ xeton huyết để xác định bò bệnh hay
không sau khi áp dụng phác đồ phòng (ND1) và
để đánh giá hiệu quả của PĐĐT áp dụng liên tục
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Bảng 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm ở thí nghiệm 1

Nghiệm thức (Lô) Đối chứng (không PG) PG (sử dụng PG)
Số lượng (con) 48 48
Thời gian thí nghiệm (ngày) 4 4
Khối lượng cơ thể (kg/con) (P = 0,427) 501,3 ± 48,5 511,2 ± 42,4
Năng suất sữa (kg/con/ngày) (P = 0,872) 21,18 ± 0,89 20,97 ± 1,98

Bảng 2. Sơ đồ bố trí thí nghiệm ở thí nghiệm 2

Nghiệm thức (Lô)
Phát đồ điều trị

1 2 3
Số lượng (con) 10 10 10
Nồng độ xeton huyết (mmol/L) (P = 0,603) 2,62 ± 0,51 2,59 ± 0,50 2,81 ± 0,55
Khối lượng (kg/con) (P = 0,572) 500,9 ± 43,8 506,2 ± 39,3 510,8 ± 41,4
Năng suất sữa (kg/con/ngày) (P = 0,422) 18,78 ± 1,84 18,89 ± 1,79 19,01 ± 0,95

Bảng 3. Khẩu phần ăn hằng ngày (kg/con/ngày)

STT Nguyên liệu Số lượng (kg) VCK (kg) CP (g) ME (Mcal/kg)
1 Cỏ voi 9,5 1,52 541,5 9,98
2 Cỏ Alfafa 0,6 0,54 102 0,78
3 Cỏ Mulato 2,5 0,48 175 3,03
4 Bắp ủ chua 15,37 4,23 1.229,6 16,06
5 Bắp hạt 1,3 1,12 106,6 2,71
6 Cám gạo 0,2 0,18 15,2 0,2
7 Đậu nành 0,7 0,62 363,3 1,37
8 Cám hỗn hợp 11,41 10,15 2282 18,03
9 Rumifat flus 0,47 0,45 - 2,7
10 Hèm bia 0,5 0,45 120 0,8

Tổng 42,55 19,74 4.843,4 55,66

Bảng 4. Thành phần dinh dưỡng của thực liệu trong khẩu phần1

STT Nguyên liệu VCK (%) CP (%) Béo (%) Khoáng (%) ME (Mcal/kg)
1 Cỏ voi 16,0 5,7 1,0 6,0 1,05
2 Cỏ Alfafa 90,0 17,0 2,6 9,1 1,30
3 Cỏ Mulato 19,0 7,0 2,4 10,0 1,21
4 Bắp ủ chua 27,5 8,0 2,5 5,0 1,45
5 Bắp hạt 86,0 8,2 4,4 1,4 2,09
6 Cám gạo 89,0 7,6 6,9 9,0 1,00
7 Đậu nành 88,0 51,9 8,6 0,007 1,96
8 Cám hỗn hợp 89,0 20,0 4,6 7,0 1,58
9 Rumifat flus 95,3 - 88,1 13,0 5,74
10 Hèm bia 90,0 24,0 4,5 5,0 1,60

1Thành phần dinh dưỡng các thực liệu được phân tích tại phòng Kiểm nghiệm thuộc Trung tâm Giống Cây
Trồng, Vật Nuôi và Thủy Sản.

trong 3 ngày (ND2). Bò được xem là bệnh xe-
ton huyết khi BHBA ≥ 1,4 mmol/L (ND1); nếu
sau điều trị mà BHBA < 1,4 mmol/L thì ngưng
điều trị và xem là khỏi bệnh, ngược lại BHBA ≥
1,4 mmol/L thì tiếp tục điều trị đến khi nồng độ

< 1,4 mmol/L và xem là chưa khỏi bệnh (ND2)
(Oetzel, 2004; McArt & ctv., 2011, 2012).

Mẫu máu kiểm tra BHBA được đo bằng máy
đo Precision Xtra (Abbott Laboratories, Abbott
Park, IL) có độ nhạy và độ đặc hiệu là 96 - 100%
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và 98 - 100% (Konkol & ctv., 2009). Bệnh xeton
huyết cận lâm sàng khi BHBA từ ≥ 1,4 đến ≤ 2,9
mmol/L và lâm sàng khi ≥ 3,0 mmol/L (Oetzel,
2004). Mẫu máu được thu thập từ động mạch
đuôi bằng kim 18G và xylanh 10 mL, không sử
dụng chất kháng đông, nhỏ 1 lượng máu (1,5 µL)
lên que thử và đợi kết quả khoảng 10 giây.

2.3. Các chỉ tiêu theo dõi

Nồng độ xeton huyết (mmol/L) của các bò
(BHBA).

Tỷ lệ bò bệnh xeton huyết (%) = (Số bò bệnh
trong thời gian thí nghiệm / Tổng số bò ở mỗi lô)
x 100.

Tỷ lệ bò khỏi bệnh xeton huyết = (Số bò khỏi
bệnh trong thời gian thí nghiệm / Tổng số bò
trong mỗi lô) x 100.

Lượng xeton huyết giảm sau điều trị (mmol/L)
= Nồng độ xeton huyết trước áp dụng PĐĐT -
Nồng độ xeton huyết sau áp dụng PĐĐT.

Năng suất sữa: Bò được vắt 3 lần/ngày (6:00,
14:00 và 21:00) bằng hệ thống vắt sữa Afimilk và
gộp lại để có năng suất sữa/bò/ngày.

2.4. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu được xử lý thống kê bằng Minitab ver-
sion 16.2 với phương pháp phân tích phương sai
(ANOVA) cho thí nghiệm khối hoàn toàn ngẫu
nhiên 1 yếu tố. Các giá trị trung bình được so
sánh bằng trắc nghiệm Tukey và tỷ lệ được so
sánh bằng trắc nghiệm χ2. Ảnh hưởng của các
nghiệm thức được xem là có ý nghĩa khi P <
0,05.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Nội dung 1: Phòng bệnh xeton huyết bằng
propylene glycol

Tỷ lệ bệnh xeton huyết rất khác nhau ở các
trại bò sữa trên thế giới và Việt Nam. Nghiên
cứu tại Mỹ cho thấy bệnh xeton huyết cận lâm
sàng thường xuất hiện ở 2 tuần sau sinh là 33%
(Duffield & ctv., 1997), trong 2 tuần sau sinh
22% (Ospina & ctv., 2010), và 2 tháng đầu trong
chu kỳ sữa từ 0 - 33,9% (Dohoo & Martin, 1984).
Ở Việt Nam, với tỷ lệ bệnh biến thiên từ 22,7
- 51,6% tổng đàn bò sữa (Pham & ctv., 2012).
Do đó, phòng bệnh xeton huyết cần thực hiện để

giảm thiểu bệnh xeton huyết ở mức độ cận lâm
sàng và nguy cơ gia tăng lên mức độ lâm sàng.

Tỷ lệ bò bệnh xeton huyết ở nhóm đối chứng
(không sử dụng PG phòng bệnh) là 47,92% và
cao hơn nhóm PG (sử dụng PG phòng bệnh)
là 18,75% (Bảng 5; P = 0,005). Tương tự, hàm
lượng xeton huyết ở nhóm bò không sử dụng PG
là 1,22 mmol/L và cao hơn nhóm bò sử dụng PG
là 0,89 mmol/L (P = 0,006). Năng suất sữa trung
bình của ngày thứ 4 ở nhóm bò không sử dụng PG
là 18,45 kg/bò/ngày và thấp hơn nhóm sử dụng
PG là 23,56 kg/bò/ngày (Bảng 6; P < 0,001).

Kết quả này đã khẳng định rằng khi bò sữa
bệnh xeton huyết thì năng suất sữa đã giảm đi
đáng kể (Pham & ctv., 2012), khoảng 26,06%
từ 19,24 kg/con/ngày xuống 14,22 kg/con/ngày
(Nguyen, 2010). Qua đó cho thấy tầm quan trọng
của việc cung cấp PG nhằm mục đích cung thêm
năng lượng cho bò sữa giai đoạn sau sinh vì PG
là một tiền chất cho quá trình biến dưỡng glu-
cose, nhanh chóng được hấp thụ một phần ở dạ
cỏ để chuyển thành propionate trước khi được
hấp thụ và chuyển đổi thành glucose (Robert &
ctv., 2008). Như vậy, PG đã có tác dụng tốt trong
phòng bệnh xeton huyết trong chăn nuôi bò sữa,
nên đưa vào quy trình phòng bệnh cho bò nhằm
ngăn ngừa bệnh xeton huyết ngay giai đoạn đầu
trong chu kỳ sữa. Từ đó, đàn bò sữa được phòng
bệnh xeton huyết bằng PG đã tăng năng suất sữa
(McArt & ctv., 2011) và khả năng sinh sản (Lien
& ctv., 2010) so với nhóm không sử dụng PG.

3.2. Nội dung 2: Điều trị bệnh xeton huyết
bằng propylene glycol

Việc điều trị bệnh xeton huyết mục đích làm
giảm nồng độ xeton huyết về mức độ sinh lý bình
thường của bò và giảm thiểu những ảnh hưởng
do bệnh gây nên.

Nồng độ xeton huyết cao nhất ở nhóm bò
áp dụng PĐĐT1 là 1,39 mmol/L, kế đến nhóm
PĐĐT2 là 1,29 mmol/L, và thấp nhất là nhóm
bò áp dụng PĐĐT3 là 0,84 mmol/L (Bảng 7;
P = 0,045). Từ đó, lượng xeton huyết giảm sau
điều trị thấp nhất cũng ở nhóm PĐĐT1 là 1,23
mmol/L, kế đến nhóm PĐĐT2 là 1,30 mmol/L,
và cao nhất nhóm PĐĐT3 là 1,97 mmol/L (P =
0,003) so với trước khi áp dụng các PĐĐT này. Tỷ
lệ bò bệnh xeton huyết đã khỏi bệnh sau thời gian
điều trị cao nhất ở nhóm bò áp dụng PĐĐT3 với
90% (9 bò khỏi/10 bò), kế đến là nhóm PĐĐT2
với 60% (6 bò khỏi/10 bò), và thấp nhất là nhóm
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Bảng 5. Ảnh hưởng của propylene glycol lên nồng độ xeton huyết và tỷ lệ bò
bệnh xeton huyết

Nồng độ xeton huyết
Nghiệm thức n (bò) Trung bình (mmol/L) SEM P
Đối chứng 48 0,89 0,084 0,006Propylene glycol 48 1,22

Tỷ lệ bò bệnh xeton huyết
Nghiệm thức n (bò) Số bò bệnh (con) Tỷ lệ (%) P
Đối chứng 48 23 47,92 0,005Propylene glycol 48 9 18,75

Bảng 6. Ảnh hưởng của propylene glycol lên năng suất sữa

Nghiệm thức n (bò) Năng suất sữa (kg/bò/ngày) SEM P
Đối chứng 48 18,45 0,435 < 0,001Propylen glycol 48 22,68

Bảng 7. Ảnh hưởng của phác đồ điều trị (PĐĐT) lên nồng
độ xeton huyết

Nồng độ xeton huyết sau điều trị (mmol/L)
Phác đồ điều trị n (bò) Trung bình SEM P
1 10 1,39b

0,157 0,0452 10 1,29ab

3 10 0,84b

Lượng xeton huyết giảm sau điều trị (mmol/L)
Phác đồ điều trị n (bò) Trung bình SEM P
1 10 1,23b

0,152 0,0032 10 1,30b

3 10 1,97a
a-bCác trung bình trong cùng một cột có các chữ cái khác nhau chỉ sự
khác biệt có ý nghĩa (P < 0,05).

PĐĐT1 với 50% (5 bò khỏi/10 bò) (Hình 1; P =
0,228). Do đó, năng suất sữa ở nhóm bò áp dụng
PĐĐT3 đã được cải thiện tốt hơn so với 2 nhóm
còn lại. Cụ thể, năng suất sữa ở nhóm PĐĐT3
là 23,08 kg/con/ngày, kế đến nhóm PĐĐT2 là
21,01 kg/con/ngày, và thấp nhất nhóm bò áp
dụng PĐĐT1 là 20,96 kg/con/ngày (Bảng 8; P
= 0,024).

Nồng độ xeton huyết cao nhất ở nhóm bò
áp dụng PĐĐT1 là 1,39 mmol/L, kế đến nhóm
PĐĐT2 là 1,29 mmol/L, và thấp nhất là nhóm
bò áp dụng PĐĐT3 là 0,84 mmol/L (Bảng 7;
P = 0,045). Từ đó, lượng xeton huyết giảm sau
điều trị thấp nhất cũng ở nhóm PĐĐT1 là 1,23
mmol/L, kế đến nhóm PĐĐT2 là 1,30 mmol/L,
và cao nhất nhóm PĐĐT3 là 1,97 mmol/L (P =
0,003) so với trước khi áp dụng các PĐĐT này. Tỷ
lệ bò bệnh xeton huyết đã khỏi bệnh sau thời gian
điều trị cao nhất ở nhóm bò áp dụng PĐĐT3 với

Hình 1. Ảnh hưởng của phát đồ điều trị lên tỷ lệ
bò khỏi bệnh xeton huyết (%).

90% (9 bò khỏi/10 bò), kế đến là nhóm PĐĐT2
với 60% (6 bò khỏi/10 bò), và thấp nhất là nhóm
PĐĐT1 với 50% (5 bò khỏi/10 bò) (Hình 1; P =
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Bảng 8. Ảnh hưởng của các phác đồ điều trị lên năng suất sữa

Phác đồ điều trị n (bò) Năng suất sữa (kg/bò/ngày) SEM P
1 10 20,96b

0,585 0,0242 10 21,01b

3 10 23,08a
a-bCác trung bình trong cùng một cột có các chữ cái khác nhau chỉ sự khác biệt có ý nghĩa (P < 0,05).

0,228). Do đó, năng suất sữa ở nhóm bò áp dụng
PĐĐT3 đã được cải thiện tốt hơn so với 2 nhóm
còn lại. Cụ thể, năng suất sữa ở nhóm PĐĐT3
là 23,08 kg/con/ngày, kế đến nhóm PĐĐT2 là
21,01 kg/con/ngày, và thấp nhất nhóm bò áp
dụng PĐĐT1 là 20,96 kg/con/ngày (Bảng 8; P
= 0,024).

Sự kết hợp giữa PG và các loại thuốc hỗ trợ
(PĐĐT3) có đã có tác dụng tốt trong việc giảm
nồng độ xeton huyết, điều trị bệnh xeton huyết
trên bò sữa, tăng năng suất sữa và mang lại hiệu
quả cao. Theo Nielsen & Ingvartsen (2004), khi
bò sữa bị bệnh xeton huyết thì cần được điều
trị bằng 300 mL PG/ngày cho đến khi nồng độ
xeton huyết < 1,4 mmol/L. Carrier & ctv. (2011)
cũng tiến hành nghiên cứu về điều trị bệnh xeton
huyết trên 561 bò sữa đã cho thấy khi kết hợp
PG với các loại thuốc hỗ trợ (dexamethasone,
dextrose, vitamin B12) giúp cải thiện năng suất
sữa (1 kg/bò/ngày) và giảm nguy cơ loại thải
(40%) trong 60 ngày đầu tiên. Bò sữa bệnh xeton
huyết được điều trị với PG có khả năng khỏi 1,2
- 1,5 lần, giảm khoảng 40% nguy cơ mắc bệnh
lệch dạ múi khế và 50% tỷ lệ chết hoặc loại thải,
và năng suất sữa tăng 1,3 - 1,6 kg/ngày trong
30 ngày đầu tiên của chu kỳ sữa (McArt & ctv.,
2011, 2012).

4. Kết Luận

Propylene glycol có hiệu quả tốt trong phòng
và trị bệnh xeton huyết, đặc biệt khi kết hợp PG
với các thuốc hỗ trợ khác đã cho hiệu quả điều trị
rất cao. Do đó, cần sử dụng PG trong quy trình
phòng và trị bệnh xeton huyết trong chăn nuôi
bò sữa nhằm giảm những thiệt hại do bệnh gây
ra và tăng lợi nhuận chăn nuôi.
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ABSTRACT

This study was conducted to minimize the period of using rotifer in
rearing percula clownfish larvae from newly hatched to 30 days. Artemia
nauplii was used to replace rotifer when the larvae reached 5, 7, 9, 11
and 13 days after hatching (DAH). The results showed that larvae fed
with Artemia nauplii starting from 7 DAH achieved the highest specific
growth rate in standard length (4,02%/day). The later the starting point
of weaning was, the lower the larval specific growth rate was. The lowest
specific growth rate was at 13 DAH (3.21%/day; P < 0.05). However,
there were no significant differences in the specific growth rate among
the weaning times at 5, 9 and 11 DAH (P > 0.05). Similarly, the starting
points of weaning times had no significant effects on larval survival
rate, ranging from 39,6 - 48,2% (P > 0.05). The results of this study
helped reduce the period of using rotifer in rearing the clownfish larvae
which contributes to the improvement of larval performance in artificial
reproduction of this species.
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TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm rút ngắn thời gian sử dụng luân trùng
trong ương ấu trùng cá khoang cổ cam giai đoạn mới nở đến 30 ngày
tuổi. Artemia nauplius được sử dụng để thay thế luân trùng vào các thời
điểm ấu trùng đạt 5, 7, 9, 11 và 13 ngày tuổi sau khi nở (NSN). Kết quả
nghiên cứu cho thấy, ấu trùng bắt đầu được cho ăn Artemia nauplius
từ ngày thứ 7 đạt tốc độ tăng trưởng đặc trưng về chiều dài cao nhất
(4,02%/ngày). Thời điểm bắt đầu chuyển đổi thức ăn càng muộn, tốc độ
tăng trưởng của ấu trùng càng giảm, thấp nhất tại thời điểm ngày thứ
13 sau khi nở (3,21%/ngày; P < 0,05). Tuy nhiên, không có sự khác biệt
có ý nghĩa thống kê giữa các thời điểm chuyển đổi từ các ngày ương thứ
5, 9 và 11 (P > 0,05). Tương tự, thời điểm chuyển đổi thức ăn không
ảnh hưởng tới tỷ lệ sống ấu trùng, dao động từ 39,6 - 48,2% (P > 0,05).
Kết quả nghiên cứu này góp phần rút ngắn thời gian phụ thuộc vào luân
trùng trong ương ấu trùng cá khoang cổ cam, giúp cải thiện hiệu quả sản
xuất giống nhân tạo loài cá này.

1. Đặt Vấn Đề

Cá khoang cổ cam (Amphiprion percula Lace-
pede, 1802) là một trong những loài cá cảnh nước
mặn có giá trị kinh tế cao, được thị trường trong
và ngoài nước rất ưa chuộng. Nhờ màu sắc đa
dạng, khả năng thích ứng tốt với điều kiện nuôi
nhốt, và tập tính sống cộng sinh với hải quỳ nên
loài cá này được ưa thích lựa chọn cho các bể nuôi
cá cảnh ở nhiều quy mô khác nhau (Allen, 1972).
Nhu cầu thị trường gia tăng trong khi khả năng
cung cấp con giống hạn chế đã làm gia tăng nguy
cơ khai thác cạn kiệt nguồn lợi tự nhiên của loài
cá này. Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo là
một hướng đi tích cực được các nhà nghiên cứu
và người nuôi quan tâm.

Ấu trùng cá khoang cổ cam cũng như nhiều
loài cá biển khác cần thiết sử dụng các loại thức
ăn sống, kích thước tăng dần như luân trùng,
Copepoda và Artemia sau khi nở. Luân trùng là
loại thức ăn tiên quyết cho giai đoạn đầu của

nhiều loài cá biển bởi chúng có kích cỡ nhỏ,
di chuyển chậm, và tập tính ăn lọc thụ động
vốn có thể khai thác trong kỹ thuật làm giàu
dinh dưỡng (Lubzens & ctv., 1989; Stottrup &
McEvoy, 2003). Tuy nhiên, loại thức ăn này cũng
tồn tại nhiều nhược điểm như nghèo dinh dưỡng,
cần quy trình nuôi phức tạp, bị động trong việc
cung cấp, và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh
(Cortney & ctv., 2016). Trong khi đó, Artemia
lại là nguồn thức ăn không thể thiếu trong ương
ấu trùng, nhất là các giai đoạn sau. So với luân
trùng, Artemia có nhiều ưu điểm vượt trội như
giàu dinh dưỡng hơn, chủ động trong việc cung
cấp, tiện lợi trong quá trình sử dụng và bảo
quản, kích cỡ mồi đa dạng, ít tiềm ẩn nguy cơ
nhiễm bệnh hơn... (Léger & ctv., 1986; Lavens
& Sorgeloos, 1999). Do đó, những nỗ lực thay
thế luân trùng bằng Artemia, hay nói cách khác
giảm thiểu thời gian sử dụng luân trùng, luôn
được quan tâm nghiên cứu trên nhiều đối tượng
nuôi.
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Trong quy trình ương cá khoang cổ cam hiện
nay, sự kết hợp luân phiên giữa luân trùng và
Artemia, vẫn được sử dụng phổ biến cho đến giai
đoạn 30 ngày tuổi. Cụ thể, luân trùng được cấp
vào bể ương từ khi mới nở đến ngày ương thứ
18, còn Artemia nauplius được cấp từ ngày thứ
14 đến ngày thứ 30, vi tảo được bổ sung vào bể
trong suốt quá trình ương (Houde & Schekter,
1980; Hoff, 1996). Hạn chế của quy trình này là
khó khăn trong việc chuẩn bị thức ăn, tốn nhiều
công chăm sóc quản lý, cần nhiều trang thiết bị;
hậu quả làm gia tăng chi phí sản xuất. Cơ sở lựa
chọn thức ăn cho ấu trùng cá nói chung phụ thuộc
vào cả yếu tố bên trong (loài cá, giai đoạn phát
triển, cỡ miệng, mức độ hoàn thiện cơ quan tiêu
hóa, hệ enzyme tiêu hóa nội bào) và yếu tố bên
ngoài (cỡ mồi, thành phần dinh dưỡng con mồi,
hệ enzyme ngoại bào, độ dễ tiêu hóa cũng như
khả năng vận động của con mồi (Tacon, 1988;
Moteki & ctv., 2001; Cortney & ctv., 2016). Việc
rút ngắn thời gian sử dụng luân trùng và kéo dài
thời gian sử dụng Artemia có ý nghĩa lớn về hiệu
quả kinh tế cũng như kỹ thuật. Tuy nhiên, điều
này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến
sinh trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức
ăn của ấu trùng. Do đó, việc nghiên cứu chính
xác thời điểm thay thế luân trùng bằng Artemia
nauplius trong ương cá khoang cổ cam là hết sức
cần thiết.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

Nghiên cứu được thực hiện tại Trại thực
nghiệm sản xuất giống cá cảnh Đường Đệ, Nha
Trang, Khánh Hòa. Ấu trùng cá khoang cổ cam
được sinh sản nhân tạo từ nguồn cá bố mẹ được
thu gom từ tự nhiên. Cá sau khi nở được chuyển
sang hệ thống thí nghiệm. Ấu trùng được chọn
để bố trí thí nghiệm là những cá thể khỏe mạnh,
đều cỡ, không bị dị hình, vận động linh hoạt, tươi
sáng. Nguồn nước thí nghiệm là nước biển được
lọc sạch và xử lý bằng chlorin 20 ppm trung hòa
bằng natrithiosulfate trước khi sử dụng. Ấu trùng
được bố trí thí nghiệm trong các bể kính 10 lít
(20 Ö 20 Ö 30 cm). Toàn bộ các bể được bố trí
sục khí 24/24 giờ.

Thức ăn sống gồm tảo, luân trùng và Artemia.
Tảo được sử dụng trong nghiên cứu này là loài
Nannochloropsis oculata được phân lập, nuôi giữ
trong phòng thí nghiệm tại Trường Đại học Nha
Trang, nuôi sinh khối trong các túi nylon 60
lít. Luân trùng (Brachionus plicatilis) được thu

gom và phân lập từ ao nuôi tôm, nuôi sinh khối
trong các bể composite 250 lít theo phương pháp
thu hoạch bán liên tục, được cho ăn hoàn toàn
bằng tảo tươi. Trứng bào xác Artemia francis-
cana được ấp nở trong các bình nhựa 5 lít, sục
khí mạnh trong suốt quá trình ấp, lọc sạch sau
18 - 24 giờ ấp nở.

Thí nghiệm ảnh hưởng của việc thay thế luân
trùng bằng Artemia nauplius lên sinh trưởng và
tỷ lệ sống của ấu trùng cá khoang cổ cam được
thực hiện từ giai đoạn mới nở đến 30 ngày tuổi.
Ấu trùng cá khoang cổ cam mới nở, chiều dài
chuẩn 3,18 ± 0,21 mm, được chia ngẫu nhiên vào
năm nghiệm thức thí nghiệm, mỗi nghiệm thức
được thực hiện với ba lần lặp. Cá được ương với
mật độ 30 con/bể. Thí nghiệm kết thúc khi ấu
trùng đạt 30 ngày tuổi. Thời gian chuyển đổi từ
luân trùng sang Artemia kéo dài trong 3 ngày
kể từ ngày bắt đầu sử dụng Artemia. Tỷ lệ phần
trăm Artemia nauplius thay thế luân trùng trong
3 ngày lần lượt là 33 - 67%, 67 - 33% và 100 - 0%.
Để tính toán mật độ của Artemia và luân trùng
trong ba ngày chuyển đổi, lượng thức ăn dựa trên
mật độ luân trùng sử dụng cho các nghiệm thức
thí nghiệm là 20 con/mL và 1 con Artemia tương
đương với sinh khối của 10 con luân trùng (Gor-
don, 1999). Thời điểm thay thế luân trùng bằng
Artemia được thực hiện từ các ngày tuổi thứ 5,
7, 9, 11 và 13 tương ứng với 5 nghiệm thức thí
nghiệm. Trong đó, ngày thứ 13 được coi là đối
chứng tương ứng với quy trình ương cá khoang
cổ cam đang áp dụng.

Mật độ luân trùng cho vào bể thí nghiệm là 20
con/mL, Artemia nauplius được cho ăn với mật
độ 2 con/mL. Bể thí nghiệm được bổ sung tảo
N. oculata với mật độ khoảng 50.000 tế bào/mL.
Chế độ cho ăn ở hai tuần đầu tiên là hai lần/ngày
(9.00 giờ và 15.00 giờ). Sau hai tuần, chế độ cho
ăn tăng thêm một lần vào lúc 12.00 giờ để đáp
ứng nhu cầu ngày càng cao của ấu trùng. Trước
khi cho ăn, số lượng luân trùng và Artemia còn
lại của lần ăn trước được đếm dưới kính hiển vi
soi nổi để tính toán lượng bổ sung thích hợp.

Hằng ngày, bể thí nghiệm được siphon và thay
nước 30 - 50% tổng lượng nước trong bể. Các yếu
tố môi trường như nhiệt độ, pH, oxy hoà tan...
được xác định 2 lần/ngày, vào lúc 7.00 giờ và
14.00 giờ. Nhiệt độ được đo bằng nhiệt kế thủy
ngân (độ chính xác 1oC), pH, oxy hòa tan và NH3

được đo bằng các Test Kit (độ chính xác 0,5 đơn
vị). Độ mặn được đo bằng khúc xạ kế (độ chính
xác 1%₀).
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Chiều dài chuẩn (SL), khoảng cách từ mõm
cá đến gốc vây đuôi, được đo tại thời điểm kết
thúc thí nghiệm, sử dụng thước kẻ đo có độ
chính xác là 1 mm. Tốc độ sinh trưởng đặc trưng
về chiều dài chuẩn (SGRL) được tính theo công
thức: SGRL = [(LnL2 - LnL1) / (t2 - t1)] Ö 100;
Với: SGRSL là tốc độ tăng trưởng đặc trưng về
chiều dài chuẩn (%/ngày); L1 là chiều dài chuẩn
của cá ở thời điểm t1 (mm); L2 là chiều dài chuẩn
của cá ở thời điểm t2 (mm). Tỷ lệ sống của cá
được xác định bằng cách đếm toàn bộ số cá còn
sống tại thời điểm kết thúc thí nghiệm chia cho
số cá thả ban đầu và được tính toán theo công
thức: SR = (Sc/Sđ) Ö 100; Với: SR là tỷ lệ sống
của cá (%); Sc là số cá còn lại khi kết thúc thí
nghiệm (con); Sđ là số cá ban đầu (con).

Các số liệu được xử lý trên phần mềm SPSS
16.0. Sử dụng phương pháp phân tích phương sai
một yếu tố (Oneway – ANOVA) và phép kiểm
định Duncan để đánh giá sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê (P < 0,05) về tốc độ tăng trưởng và tỷ
lệ sống của ấu trùng cá khoang cổ cam giữa các
nghiệm thức thí nghiệm. Toàn bộ số liệu được
trình bày dưới dạng giá trị trung bình (TB) ±
sai số chuẩn (SE).

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Các yếu tố môi trường trong quá trình thí
nghiệm

Kết quả xác định các yếu tố môi trường trong
các nghiệm thức thí nghiệm đều có sự tương đồng
và ổn định trong suốt quá trình thí nghiệm. Cụ
thể, nhiệt độ 29 – 31oC, pH 7,9 - 8,3, độ mặn 30
- 32%₀, oxy hòa tan 5 - 6 mg O2/L, và NH3 <
0,01 mg/L. Hằng ngày, các bể ương được siphon,
thay nước 30 - 50%, và vệ sinh nên các thông số
môi trường đều ổn định và dao động trong phạm
vi thích hợp với sinh trưởng và phát triển của cá
khoang cổ cam (Hoff, 1996; Wilkerson, 2001).

3.2. Ảnh hưởng của thời điểm chuyển đổi thức
ăn đến tăng trưởng của ấu trùng

3.2.1. Chiều dài cá cuối thí nghiệm

Kết quả nghiên cứu cho thấy thời điểm chuyển
đổi thức ăn ảnh hưởng rõ rệt lên chiều dài cuối
của ấu trùng cá khoang cổ cam sau 30 ngày ương
(Hình 1). Trong đó, ấu trùng được cho ăn Artemia
nauplius từ ngày thứ 7 đạt chiều dài lớn nhất
(10,89 ± 0,22 mm) và khác biệt có ý nghĩa thống

kê (P < 0,05) với các ngày thứ 11 và 13 (lần
lượt là 9,39 ± 0,39 mm và 8,72 ± 0,42 mm). Tuy
nhiên, không có sự khác biệt thống kê về chiều
dài của ấu trùng ở các nghiệm thức chuyển đổi
thức ăn từ ngày thứ 5 (10,27 ± 0,44 mm) và thứ
7 (P > 0,05).

3.2.2. Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về chiều dài
(SGRL)

Thời điểm thay thế luân trùng bằng Artemia
nauplius cũng có ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ
tăng trưởng đặc trưng về chiều dài của ấu trùng
(Hình 2). Ấu trùng được cho ăn Artemia từ ngày
thứ 7 đạt tốc độ tăng trưởng đặc trưng cao nhất
(4,10 ± 0,06%/ngày) và khác biệt có ý nghĩa so
với ngày thứ 11 (3,60 ± 0,14%/ngày) và 13 (3,37
± 0,18%/ngày; P < 0,05) nhưng không khác biệt
so với ngày thứ 5 (3,90 ± 0,16%/ngày) và ngày
thứ 9 (3,59 ± 0,04%/ngày) (P > 0,05).

Như vậy, có thể nhận thấy thời điểm thay thế
luân trùng bằng Artemia nauplius có ảnh hưởng
rõ rệt đến các chỉ tiêu tăng trưởng về chiều dài
của ấu trùng cá khoang cổ cam giai đoạn mới nở
đến 30 ngày tuổi. Thời điểm thay thế luân trùng
bằng Artemia từ ngày ương thứ 7 sau khi nở là
tốt nhất cho sinh trưởng của ấu trùng, và chuyển
hoàn toàn sang Artemia vào ngày thứ 9. Kết quả
này tương tự nghiên cứu của Onal & ctv. (2008)
khi cho rằng ấu trùng cá khoang cổ cam trước
khi nở đã có ống tiêu hóa khá hoàn thiện nên sẵn
sàng tiếp nhận và tiêu hóa luân trùng ngay sau
khi nở; đồng thời, có thể chuyển sang sử dụng
hoàn toàn Artemia từ ngày ương thứ 10 mà vẫn
đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt.

Nhiều nghiên cứu đã khẳng định có sự chuyển
đổi loại thức ăn ưa thích và kích thước mồi tăng
dần trong quá trình phát triển ấu trùng cá biển
nói chung. Sự chọn lựa thức ăn ở ấu trùng phụ
thuộc vào cả hai nhân tố là bản thân ấu trùng và
con mồi sử dụng. Trong đó, tương quan giữa kích
thước con mồi và cỡ miệng được xem là yếu tố
quyết định khả năng bắt mồi của ấu trùng (Houde
& Schekter, 1980; Hunter, 1981). Giai đoạn đầu
của quá trình phát triển, ấu trùng có sự thay đổi
rất lớn về tốc độ tăng trưởng cũng như cỡ miệng,
do đó, việc cung cấp loại thức ăn có kích cỡ phù
hợp và kịp thời là hết sức cần thiết. Cơ sở xác
định cỡ mồi phù hợp thường dựa trên hai tiêu
chí là chiều cao miệng của ấu trùng và chiều rộng
của con mồi bởi ấu trùng có tập tính bắt và nuốt
phần đầu của con mồi trước (Fernández-Diaz &
ctv., 1994). Tùy theo loài, ấu trùng có thể bắt và
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Các ký tự chữ cái khác nhau trên các cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa (P < 0,05).

Hình 1. Ảnh hưởng của thời điểm thay thế thức ăn lên chiều dài cuối của ấu trùng.

Các ký tự chữ cái khác nhau trên các cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa (P < 0,05).

Hình 2. Ảnh hưởng của thời điểm thay thế thức ăn lên SGRL của ấu trùng.

nuốt được con mồi có chiều rộng lớn hơn từ 20
- 50% chiều cao miệng của chúng (Dabrowski &

Bardega, 1984; Cunha & Planas, 1999). Áp dụng
công thức tính cỡ miệng cá của Shirota (1970),

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 19(2) www.jad.hcmuaf.edu.vn

http://jad.hcmuaf.edu.vn


Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 41

Các ký tự chữ cái khác nhau trên các cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa (P < 0,05).

Hình 3. Ảnh hưởng của thời điểm chuyển đổi thức ăn lên tỉ lệ sống của ấu trùng.

kết quả đã xác định được cỡ miệng của cá khoang
cổ cam tại thời điểm mới nở trong nghiên cứu hiện
tại là 368 ± 42 µm. Do đó, ấu trùng dễ dàng tiếp
nhận luân trùng vốn có chiều rộng chỉ 100 ± 5
µm, tương ứng với 28% chiều cao miệng của ấu
trùng. Trong khi đó, Artemia nauplius có chiều
rộng cơ thể là 480 ± 20 µm, vượt quá 30% so với
chiều cao miệng của cá khoang cổ cam mới nở
nhưng phù hợp với cỡ miệng cá từ ngày thứ 7.

Đáng chú ý, thời điểm thay thế luân trùng bằng
Artemia càng muộn, tương ứng với các ngày thứ
9, 11 và 13 sau khi nở, tốc độ tăng trưởng của ấu
trùng có xu hướng giảm dần. Điều này có thể là
do từ ngày thứ 9 trở đi, ấu trùng đã có cỡ miệng
lớn hơn, việc bắt và nuốt luân trùng trở nên khó
khăn hơn, tốn năng lượng hơn, trong khi, dinh
dưỡng thu được từ việc tiêu hóa luân trùng là rất
hạn chế (Allen, 1972; Hoff, 1996). Việc sử dụng
Artemia nauplius có kích cỡ lớn hơn, giàu dinh
dưỡng hơn, bắt và nuốt dễ dàng hơn so với luân
trùng ở nghiệm thức chuyển đổi ngày thứ 7 giúp
ấu trùng đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn so với
các thời điểm chuyển đổi thức ăn còn lại. Ngược
lại, việc chuyển đổi thức ăn từ ngày thứ 5 là hơi
sớm so với khả năng tiêu hóa của ấu trùng. Sự
suy giảm lượng luân trùng thay thế, trong khi
khả năng bắt Artemia hạn chế là nguyên nhân

làm giảm tốc độ tăng trưởng của ấu trùng cá ở
nghiệm thức này. Tuy nhiên, sau hai ngày chuyển
đổi, ấu trùng cá có khả năng sử dụng Artemia
một cách hiệu quả. Điều này lý giải tại sao tốc độ
tăng trưởng của ấu trùng ở nghiệm thức chuyển
đổi ngày thứ 5 cao hơn so với ngày thứ 13.

3.3. Tỷ lệ sống của ấu trùng

Kết quả nghiên cứu cho thấy, thời điểm thay
thế luân trùng bằng Artemia nauplius không ảnh
hưởng đến tỷ lệ sống của ấu trùng cá khoang cổ
cam (Hình 3). Sau 30 ngày ương, tỷ lệ sống của
ấu trùng dao động từ 38,9 - 47,8% (P > 0,05).
Nhiều nghiên cứu đã khẳng định, thời điểm bắt
đầu dinh dưỡng ngoài và chuyển đổi giữa các loại
thức ăn khác nhau thường bắt gặp tỷ lệ chết cao
trong ương ấu trùng cá biển (Houde & Schekter,
1980). Điều này cũng bắt gặp trong nghiên cứu
hiện tại cũng như thực tiễn ương ấu trùng cá
khoang cổ cam. Tỷ lệ chết cao của ấu trùng chủ
yếu diễn ra trong ba ngày đầu tiên, đó là giai
đoạn chuyển đổi tập tính dinh dưỡng, từ dinh
dưỡng bằng noãn hoàng sang sử dụng thức ăn
ngoài. Hiện tượng này cũng được báo cáo trong
quá trình ương nhiều loài cá khoang cổ nói chung
(Allen, 1972; Gordon, 1999; Green & McCormick,
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1999). Sau 4 ngày tuổi, ấu trùng bắt đầu có sự
thích ứng tốt, tỷ lệ sống gần như ổn định, và
không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức.

4. Kết Luận

Thời điểm thay thế luân trùng bằng Artemia
có ảnh hưởng đến tăng trưởng của ấu trùng cá
khoang cổ cam giai đoạn 0 - 30 ngày tuổi. Ấu
trùng được cho ăn Artemia nauplius từ ngày thứ
7 đạt chiều dài và tốc độ tăng trưởng đặc trưng
cao nhất (10,89 mm và 4,10%/ngày), thấp nhất
từ ngày thứ 13 (8,72 mm và 3,37%/ngày). Không
có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tăng trưởng
giữa các thời điểm chuyển đổi từ ngày thứ 5, 7
và 9. Thời điểm chuyển đổi thức ăn không ảnh
hưởng đến tỷ lệ sống của ấu trùng, dao động từ
38,9 - 47,8%. Cần có những nghiên cứu sâu hơn
về sự phát triển ống tiêu hóa trong quá trình phát
triển ấu trùng nhằm xác định loại thức ăn phù
hợp giúp cải thiện kết quả ương ấu trùng, nhất
là giai đoạn ba ngày đầu sau khi nở.

Lời Cảm Ơn

Bài báo là một phần kết quả thuộc đề tài
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cảm ơn sâu sắc đến Vụ Khoa học, Công nghệ và
Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tài trợ
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ABSTRACT

Fish hydrolysate was produced from snakehead meat by applying an
enzyme mixture consisting of Alcalase and Flavourzyme with a ratio of 1:3;
hydrolysis temperature 55oC; pH 6.5 – 6.9. The results showed that the ratio
of enzyme mixture to fish meat of 0,2% and hydrolysis time of 26 h were the
optimal hydrolysis conditions. Fish hydrolysate had highest peptide content
(26,4 g/L) and nitrogen amino acid content (10,6 g/L), and lowest nitrogen
ammonia content (0,257 g/L). Sensory score, protein content, recovery yield
and moisture content of fish seasoning powder were 18,9; 17,1%; 42,5% and
4,88%, respectively by mixing radish solution and fish hydrolysate at the
ratio of radish solution to fish hydrolysate of 25%:40% and drying at 60oC
for 72 h. The product still remained good sensory quality. The moisture
content and total aerobic bacteria of product were at acceptable level after
4 weeks stored at ambient temperature.
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snakehead meat (Channa striata) by applying Alcalase and Flavourzyme enzyme mixture. The
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TÓM TẮT

Dịch đạm thủy phân đã được sản xuất từ thịt cá lóc bằng phương pháp
ứng dụng hỗn hợp enzyme Alcalase và Flavourzyme, tỷ lệ Alcalase và
Flavourzyme là 1:3, ở nhiệt độ thủy phân 55oC, pH 6,5 - 6,9. Kết quả
nghiên cứu cho thấy điều kiện thủy phân thích hợp là tỷ lệ hỗn hợp
enzyme so với thịt cá và thời gian thủy phân là 0,2%: 26 giờ. Dịch thủy
phân có hàm lượng peptide (26,4 g/L) và hàm lượng nitơ axit amin (10,6
g/L) cao nhất, hàm lượng nitơ amoniac thấp nhất (0,257 g/L). Điểm cảm
quan, hàm lượng protein, hiệu suất thu hồi và độ ẩm của bột nêm thành
phẩm lần lượt là 18,9; 17,1%; 42,5% và 4,88%, tương ứng khi phối trộn
theo tỷ lệ dịch củ cải trắng và dịch đạm là 25%:40% và sấy ở 60oC trong
72 giờ. Sản phẩm vẫn đảm bảo chất lượng cảm quan tốt, độ ẩm và vi
sinh nằm trong giới hạn cho phép sau 4 tuần bảo quản ở nhiệt độ phòng.

1. Đặt Vấn Đề

Cá lóc (Channa striata) được nuôi phổ biến
ở Đồng Bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bởi chất
lượng thịt thơm ngon, giá thành hợp lý và là đối
tượng nuôi nhiều triển vọng. Sản lượng nuôi cá lóc
ở ĐBSCL tăng từ 5.300 tấn năm 2004 lên 40.000
tấn năm 2010 (Le & ctv., 2014). Tuy nhiên, cá
lóc chủ yếu được chế biến dưới dạng sản phẩm
khô và mắm, chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao
(Bui & ctv., 2014). Vấn đề nghiên cứu nhằm đa
dạng hóa sản phẩm từ cá lóc, tiêu thụ và mang
lại thu nhập cao cho người nuôi là rất cần thiết.

Do đó, việc sử dụng enzyme thương mại để
thủy phân cá lóc nhằm nâng cao hiệu quả kinh
tế và đa dạng hóa các sản phẩm từ loài cá này
đã và đang được coi là một trong những phương
pháp hiệu quả nhất. Các enzyme thủy phân được
sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu thủy phân
bằng enzyme là Alcalase, Flavourzyme, Neutrase,
Protamex và Kojizyme (Nguyen & ctv., 2011).

Alcalase có hoạt tính endopeptidase có nguồn
gốc từ vi khuẩn Bacillus licheniformis (Liaset
& ctv., 2002), endopeptidase thủy phân liên kết
peptide chủ yếu tại các nhóm -COOH kỵ nước
bên trong phân tử protein (Chiang & ctv., 2019).
Flavourzyme có cả hoạt tính endopeptidase và
exopeptidase nhưng chủ yếu là exopeptidase, có
nguồn gốc từ Aspergillus oryzae (Kamnerdpetch
& ctv., 2007). Nhờ vào hoạt tính exopeptidase
của Flavourzyme, thủy phân từ đầu-C hoặc đầu-
N của các amino acid kỵ nước cuối cùng của phân
tử protein dẫn đến giảm vị đắng của dịch đạm thu
được (Chiang & ctv., 2019).

Bên cạnh đó, bột nêm sản xuất từ nguyên liệu
thủy sản là sản phẩm khá mới ở nước ta hiện
nay. Gần đây, Pham (2013) đã ứng dụng hỗn hợp
enzyme Alcalase và Flavourzyme để thủy phân
đầu tôm thẻ chân trắng. Do & Nguyen (2017)
cũng đã nghiên cứu ứng dụng hỗn hợp Alcalase và
Flavourzyme để thủy phân cá nục gai (Decapterus
russelli) thu hồi dịch đạm thủy phân. Một số tác
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giả khác cũng đã nghiên cứu ứng dụng enzyme để
thủy phân nguyên liệu thủy sản như cá trích của
Tran & Do (2016) và phụ phẩm cá hồi của Tran
& ctv. (2017). Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu ứng
dụng hỗn hợp enzyme Alcalase và Flavourzyme
thủy phân thịt cá lóc để sản xuất sản phẩm bột
nêm. Vì vậy, đề tài “Sản xuất bột nêm từ thịt
cá lóc (Channa striata) bằng phương pháp ứng
dụng hỗn hợp enzyme Alcalase và Flavourzyme”
được thực hiện để sản xuất sản phẩm bột nêm từ
thịt cá lóc có giá trị dinh dưỡng cao, góp phần đa
dạng hóa sản phẩm bột nêm và nâng cao giá trị
nguyên liệu cá lóc.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Cá lóc được mua từ chợ Tân An, phường Tân
An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Với
trọng lượng 500-600 g/con, cá được fillet tách
thịt, rửa sạch, cắt nhỏ, xay thô 10 giây và tiến
hành thí nghiệm. Alcalase và Flavourzyme là
các enzyme protease được sản xuất bởi Công ty
Novozyme của Đan Mạch. Enzyme Alcalase có
hoạt độ là 2,4 AU (Anson Units)/g, điều kiện
hoạt động thích hợp là nhiệt độ 55 - 70oC, pH =
6,5 - 8,5. Enzyme Flavourzyme có hoạt độ là 500
LAPU (Leucine Aminopeptidase Units)/g, điều
kiện hoạt động thích hợp là 50 - 55oC, pH = 5,0
- 7,0.

2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm

2.2.1. Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của tỷ lệ hỗn hợp
enzyme Alcalase và Flavourzyme so với thịt
cá và thời gian thủy phân đến chất lượng
dịch đạm

Thịt cá lóc đã được xử lý theo mục 2.1. được
thủy phân theo phương pháp của Do & Nguyen
(2017) với một vài điều chỉnh cho phù hợp với
điều kiện thí nghiệm. Thí nghiệm được thực hiện
với 1 yếu tố (ảnh hưởng của tỷ lệ hỗn hợp en-
zyme Alcalase và Flavourzyme so với thịt cá và
thời gian thủy phân là 0,2%: 20 giờ; 0,3%: 20 giờ;
0,4%: 20 giờ; 0,2%: 26 giờ; 0,3%: 26 giờ và 0,4%:
26 giờ), 3 lần lặp lại, khối lượng mỗi mẫu là 30 g
thịt cá. Tỷ lệ thịt cá: nước: ethanol 35° là 1: 0,8:
0,2. Tiến hành thủy phân ở điều kiện pH 6,5 - 6,9,
nhiệt độ 55oC, tỷ lệ Alcalase và Flavourzyme là
1:3. Sau quá trình thủy phân, bất hoạt enzyme ở
nhiệt độ 95oC trong 15 phút. Tiến hành lọc mẫu
để loại bỏ phần cặn, thu phần dịch đạm. Xác định

hàm lượng peptide, nitơ axit amin và nitơ amo-
niac trên phần dịch đạm nhằm tìm được tỷ lệ hỗn
hợp enzyme Alcalase và Flavourzyme so với thịt
cá và thời gian thủy phân thích hợp nhất.

2.2.2. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ
lệ dịch củ cải trắng phối trộn với dịch đạm
đến chất lượng bột nêm

Thí nghiệm được thực hiện với 1 yếu tố (tỷ lệ
dịch củ cải trắng: dịch đạm lần lượt là 20%: 45%,
25%: 40%, 30%: 35%, 35%: 30%, với 3 lần lặp
lại. Khối lượng mỗi mẫu là 30 g hỗn hợp (gồm
65% dịch củ cải trắng: dịch đạm và 35% phụ gia,
gia vị). Củ cải trắng, rửa sạch, cắt nhỏ và xay
nhuyễn, lọc bằng vải lọc để loại bã. Phối trộn dịch
củ cải trắng với dịch đạm (thu được từ kết quả
thí nghiệm 1) theo các tỷ lệ bố trí thí nghiệm. Với
tỷ lệ phụ gia, gia vị cố định gồm 6% muối, 15%
bột bắp, 1% tiêu, 3% củ hành, 10% maltodextrin.
Trộn thật kỹ, trãi đều lên khay và sấy ở 60oC
trong 72 giờ bằng thiết bị sấy đối lưu tự nhiên ED
400 Binder (Đức) đến độ ẩm < 3% và cảm quan
sản phẩm đạt theo TCVN 7396 : 2004 (2004).
Phân tích cảm quan, độ ẩm, protein tổng số và
tính hiệu suất thu hồi của sản phẩm bột nêm
nhằm tìm được tỷ lệ dịch củ cải trắng: dịch đạm
thích hợp.

2.2.3. Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của
thời gian bảo quản ở nhiệt độ phòng đến
chất lượng bột nêm thành phẩm

Bột nêm thu được từ thí nghiệm 2 được xay
mịn cho vào túi PA (30 g/túi) hút chân không,
tiến hành bảo quản ở nhiệt độ phòng (24-34oC)
trong 4 tuần (0, 1, 2, 3 và 4 tuần). Thí nghiệm
được thực hiện 3 lần lặp lại, khối lượng mỗi mẫu
là 30 g bột nêm. Phân tích cảm quan, tổng số vi
khuẩn hiếu khí và độ ẩm của sản phẩm bột nêm
mỗi tuần để tìm được thời gian bảo quản thích
hợp nhất theo TCVN 7396 : 2004 (2004).

2.3. Phương pháp phân tích

Thành phần hóa học của nguyên liệu thịt cá lóc
và bột nêm thành phẩm được xác định theo La-
timer (2016), cụ thể hàm lượng ẩm bằng phương
pháp sấy, lipid thô bằng phương pháp Soxhlet,
khoáng bằng phương pháp nung, protein tổng số
bằng phương pháp Kjeldahl.

Phân tích cảm quan bằng phương pháp cho
điểm bởi hội đồng cảm quan gồm 13 thành viên.
Cảm quan viên được yêu cầu đánh giá các chỉ
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tiêu như màu sắc, mùi, vị và trạng thái được mô
tả trong bảng mô tả sản phẩm được xây dựng
theo TCVN 3215-79 (1979). Xác định tổng số vi
khuẩn hiếu khí theo phương pháp đổ đĩa, đếm
khuẩn lạc trên môi trường thạch sau khi ủ hiếu
khí ở nhiệt độ 30 ± 1oC trong thời gian từ 48 đến
72 giờ theo TCVN 5165 : 1990 (1990). Xác định
hàm lượng nitơ axit amin theo TCVN 3708 – 90
(1990). Xác định hàm lượng nitơ amoniac theo
TCVN 3706 – 90 (1990).

Xác định hiệu suất thu hồi H =
Y
X

x 100%.

Trong đó: Y (g) là khối lượng bột nêm thu được
sau sấy; X (g) là khối lượng mẫu đem thủy phân.

Hàm lượng peptide: Chuẩn bị mẫu theo phương
pháp của Barrett & Heath (1977) trích dẫn của
Hultmann & ctv., (2012) với một vài điều chỉnh
nhỏ. Cho 1,2 mL dung dịch đệm có pH 5,5 vào
ống nghiệm, cho tiếp 0,8 mL dịch đạm (mẫu sau
khi lọc), lắc đều, cho thêm 2 mL trichloroacetic
acid (TCA 5%), lắc đều để yên 30 phút, sau đó lọc
bỏ kết tủa thu phần dịch lọc. Hàm lượng peptide
có trong dịch lọc được đo theo phương pháp của
Lowry & ctv., (1951).

2.4. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu thu thập được tính trung bình, độ lệch
chuẩn sử dụng chương trình Microsoft Excel 2010.
Sự khác biệt của các yếu tố giữa các nghiệm thức
được phân tích bằng ANOVA một yếu tố với mức
ý nghĩa 95% và phép thử Duncan (P < 0,05) bằng
chương trình SPSS 18.0.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Thành phần hóa học của thịt cá lóc

Kết quả phân tích thành phần hóa học như độ
ẩm, protein, khoáng và lipid của thịt cá lóc được
thể hiện trong Bảng 1.

Từ Bảng 1 cho thấy thịt cá lóc có hàm lượng
protein tương đối cao (16,9%) và hàm lượng lipid
chiếm tỷ lệ thấp (1,60%) rất thích hợp cho sản
xuất dịch đạm thủy phân (Do & Nguyen, 2017).

3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ hỗn hợp enzyme so
với thịt cá và thời gian thủy phân đến hàm
lượng peptide, nitơ axit amin và nitơ amo-
niac của dịch đạm

Trong các thông số sinh hóa của quá trình thủy
phân thì hàm lượng peptide và hàm lượng nitơ

axit amin là những thông số quan trọng nhất vì
nó trực tiếp ảnh hưởng đến chiều dài peptide, giá
trị dinh dưỡng và các tính chất cảm quan của sản
phẩm thủy phân (Tran & Do, 2016). Hàm lượng
peptide, nitơ axit amin và nitơ amoniac của dịch
đạm được thể hiện trong Bảng 2.

Từ Bảng 2 cho thấy thời gian thủy phân và tỷ
lệ hỗn hợp enzyme có sự ảnh hưởng đồng thời đến
quá trình thủy phân (P < 0,05). Ở tỷ lệ hỗn hợp
enzyme thấp 0,2% và thời gian thủy phân ngắn 20
giờ thì hàm lượng nitơ axit amin cao nhất (11,4
g/L), hàm lượng nitơ amoniac thấp nhất (0,258
g/L), nhưng hàm lượng peptide thấp (25,4 g/L).
Tuy nhiên, khi kéo dài thời gian thủy phân 26
giờ ở cùng tỷ lệ enzyme thì hàm lượng nitơ axit
amin và nitơ amoniac không khác biệt, nhưng
hàm lượng peptide đạt cao nhất (26,4 g/L).

Ở tỷ lệ enzyme thấp, thời gian thủy phân phải
đảm bảo để enzyme có thể phân cắt các liên kết
trong cơ chất, tạo được sản phẩm cuối cùng mong
muốn. Thời gian tác động kéo dài thì enzyme có
điều kiện thủy phân protein triệt để, do đó hàm
lượng peptide tăng khi kéo dài thời gian thủy
phân (Do & Nguyen, 2017). Ở cùng thời gian thủy
phân, khi tăng tỷ lệ hỗn hợp enzyme từ 0,2 lên
0,3% thì hàm lượng peptide không khác biệt, hàm
lượng nitơ axit amin giảm và nitơ amoniac tăng.
Đồng thời, khi kéo dài thời gian ở tỷ lệ hỗn hợp
enzyme 0,3% thì hàm lượng peptide và nitơ axit
amin không khác biệt, nitơ amoniac tăng. Ở tỷ
lệ enzyme cao, kéo dài thời gian thủy phân quá
mức sẽ tạo điều kiện cho vi sinh vật gây thối
hoạt động làm sản sinh ra nhiều sản phẩm cấp
thấp như: NH3, H2S, indol, scaptol làm tăng hàm
lượng nitơ amoniac (Do & Nguyen, 2017). Trong
khi đó, khi tăng thời gian thủy phân và tỷ lệ
hỗn hợp enzyme lên 0,4% thì hàm lượng peptide
giảm, nitơ amoniac giảm, nitơ axit amin tăng.
Khi tỷ lệ hỗn hợp enzyme cao quá trình cắt mạch
polypeptide (thủy phân protein), cũng như các
sản phẩm của quá trình thủy phân xảy ra mãnh
liệt đến sản phẩm cuối cùng là axit amin, dẫn
đến giảm hàm lượng peptide và tăng hàm lượng
nitơ axit amin (Tran & Do, 2016).

Nghiệm thức (tỷ lệ hỗn hợp enzyme so với thịt
cá và thời gian thủy phân là 0,2%: 26 giờ) cho
hàm lượng peptide (26,4 g/L) và nitơ axit amin
(10,6 g/L) cao nhất và hàm lượng nitơ amoniac
thấp nhất là 0,257 g/L, nên là nghiệm thức thích
hợp nhất được chọn để tiến hành thí nghiệm tiếp
theo.
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Bảng 1. Thành phần hóa học của thịt cá lóc

Chỉ tiêu Độ ẩm Khoáng Protein Lipid
Hàm lượng (%)1 79,8 ± 0,53 0,89 ± 0,04 16,9 ± 0,50 1,60 ± 0,17

1Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± độ lệch chuẩn, n = 3.

Bảng 2. Hàm lượng peptide, nitơ axit amin và nitơ amoniac của dịch đạm

Tỷ lệ hỗn hợp
enzyme: Thời gian

Hàm lượng peptide
(g/L)

Hàm lượng nitơ
amoniac (g/L)

Hàm lượng nitơ
axit amin (g/L)

0,2%: 20 giờ 25,4 ± 0,60b 0,258 ± 0,039a 11,4 ± 0,53d

0,3%: 20 giờ 25,7 ± 0,34bc 0,276 ± 0,007b 9,64 ± 0,21ab

0,4%: 20 giờ 21,7 ± 0,88a 0,254 ± 0,010a 9,32 ± 0,53ab

0,2%: 26 giờ 26,4 ± 0,53c 0,257 ± 0,015a 10,6 ± 0,60cd

0,3%: 26 giờ 26,1 ± 0,29bc 0,306 ± 0,005c 9,26 ± 0,41a

0,4%: 26 giờ 21,0 ± 0,36a 0,264 ± 0,073a 10,2 ± 0,35bc

Pvalue 0,000 0,000 0,002
a-dTrong cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05), số liệu được biểu hiện dưới dạng
trung bình ± độ lệch chuẩn, n=3.

3.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ dịch củ cải trắng:
dịch đạm đến chất lượng sản phẩm

Củ cải trắng chứa nhiều chất dinh dưỡng như
protein, glucid, chất xơ, vitamin, khoáng chất. . .
đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe con
người, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất,
ngăn ngừa táo bón và bệnh tiểu đường (Lu & ctv.,
2008). Vì vậy, bổ sung dịch củ cải nhằm tăng giá
trị về mặt dinh dưỡng và cảm quan cho sản phẩm
bột nêm. Kết quả độ ẩm, cảm quan, hiệu suất thu
hồi và protein của sản phẩm bột nêm theo tỷ lệ
dịch củ cải trắng : dịch đạm được thể hiện trong
Bảng 3.

Từ Bảng 3 cho thấy, tỷ lệ dịch củ cải trắng tăng
từ 25% đến 35% và tỷ lệ dịch đạm giảm từ 40%
xuống 30% thì độ ẩm sản phẩm tăng từ 4,88%
lên 6,05%; hàm lượng protein và giá trị cảm quan
giảm tương ứng từ (17,1% và 18,9 điểm) xuống
(14,5% và 17,7 điểm); hiệu suất thu hồi không
khác biệt. Độ ẩm tăng vì tỷ lệ dịch củ cải trắng
tăng dần nên làm cho độ ẩm sản phẩm tăng theo.
Protein giảm do tỷ lệ dịch đạm bổ sung vào giảm
dần nên protein của sản phẩm cũng giảm theo.
Khi bổ sung tỷ lệ dịch củ cải trắng: dịch đạm là
25%:40% thì đạt cảm quan tốt nhất (18,9 điểm),
sản phẩm bột nêm có màu trắng ngà, có mùi đặc
trưng của cá và gia vị, vị mặn ngọt hài hòa và
trạng thái khô mịn, dạng bột rời không vón.

Độ ẩm của sản phẩm bột nêm trong nghiên cứu
này cao hơn sản phẩm bột nêm thương mại là <
3% (được sấy bằng thiết bị sấy phun). Vì trong
nghiên cứu này, bột nêm được sấy bằng tủ sấy

đối lưu tự nhiên ở 60oC, để đạt độ ẩm sản phẩm
< 3% thì thời gian sấy rất dài, do đó ảnh hưởng
đến chất lượng cảm quan của sản phẩm. Vì vậy,
sản phẩm được sấy ở 60oC trong 72 giờ để đạt
giá trị cảm tốt nhất và độ ẩm thấp nhất.

Nghiệm thức với tỷ lệ dịch củ cải trắng: dịch
đạm là 25%:40% cho điểm cảm quan bột nêm cao
nhất 18,9; độ ẩm thấp nhất (4,88%) và hàm lượng
protein cao nhất (17,1%), nên được chọn là thông
số thích hợp nhất để tiến hành thí nghiệm tiếp
theo.

3.4. Ảnh hưởng của thời gian bảo quản đến
chất lượng sản phẩm bột nêm

Kết quả phân tích độ ẩm, cảm quan, tổng số vi
khuẩn hiếu khí của sản phẩm bột nêm theo thời
gian bảo quản ở nhiệt độ phòng được thể hiện ở
Bảng 4.

Từ Bảng 4 cho thấy từ tuần 0 đến tuần 4 độ
ẩm bột nêm tăng từ 4,88% lên 8,09%. Nguyên
nhân có thể là do sự hút ẩm trong quá trình bảo
quản. Sự hút ẩm phụ thuộc vào điều kiện bao
gói, độ ẩm của không khí và đặc tính của sản
phẩm (Nguyen & Do, 1990). Bột nêm được cho
vào túi PA, do đó tùy thuộc vào tốc độ thấm khí
của bao bì mà quá trình hút ẩm xảy ra nhiều
hay ít (Dong, 2012). Đồng thời, sản phẩm được
bảo quản ở nhiệt độ phòng nên có thể hút ẩm
trở lại, đặc biệt là vào buổi tối khi độ ẩm không
khí trong phòng có thể cao hơn độ ẩm của sản
phẩm (Nguyen & Do, 1990). Tổng số vi khuẩn
hiếu khí tăng nhẹ từ 9,4 Ö 102 cfu/g lên 8,9 Ö
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Bảng 3. Ảnh hưởng tỷ lệ dịch củ cải trắng : dịch đạm đến chất lượng của bột nêm

Tỷ lệ dịch củ cải
trắng: dịch đạm Độ ẩm (%) Hiệu suất thu

hồi (%)
Protein (%) Điểm trung bình

có trọng lượng
20:45 5,23 ± 0,35ab 40,9 ± 0,10a 17,2 ± 0,19c 17,8 ± 0,34a

25:40 4,88 ± 0,57a 42,5 ± 0,28a 17,1 ± 0,08c 18,9 ± 0,15b

30:35 5,77 ± 0,31bc 41,9 ± 0,73ab 15,9 ± 0,05b 18,6 ± 0,29b

35:30 6,05 ± 0,26c 41,2 ± 0,15a 14,5 ± 0,27a 17,7 ± 0,24a
a-cTrong cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05), số liệu được biểu hiện dưới dạng trung bình
± độ lệch chuẩn, n = 3.

Bảng 4. Ảnh hưởng của thời gian bảo quản ở nhiệt độ phòng đến độ ẩm, cảm quan và tổng
số vi khuẩn hiếu khí của sản phẩm bột nêm

Thời gian (tuần) Độ ẩm (%) Tổng số vi khuẩn
hiếu khí (cfu/g)

Điểm trung bình
có trọng lượng

0 4,88 ± 0,57a 9,4 x 102a 18,9 ± 0,15c

1 5,24 ± 0,40a 3,0 x 103ab 18,8 ± 0,03c

2 7,54 ± 0,48b 5,9 x 1033ab 18,2±0,14b

3 7,97 ± 0,23b 7,0 x 103ab 17,9 ± 0,34b

4 8,09 ± 0,63b 8,9 x 103b 17,2 ± 0,08a
a-cTrong cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05), số liệu được biểu hiện dưới dạng
trung bình ± độ lệch chuẩn, n = 3.

103 cfu/g. Do sản phẩm hút ẩm nhẹ tạo điều kiện
cho vi sinh vật phát triển (Nguyen & Do, 1990).
Bên cạnh đó, thời gian bảo quản càng dài thì vi
sinh vật hiếu khí sẽ thích nghi dần với điều kiện
bảo quản và tiếp tục phát triển, vì vậy tổng số vi
khuẩn hiếu khí tăng (Adams & Moss, 2008). Tổng
số vi khuẩn hiếu khí sau 4 tuần bảo quản là 8,9 Ö
103 cfu/g, thấp hơn giá trị tối đa cho phép (104

cfu/g) theo TCVN 7396 : 2004 (2004). Do điều
kiện thí nghiệm nên chưa tìm được thời hạn sử
dụng chính xác của sản phẩm. Sản phẩm hạt nêm
Aji-ngon gói 170g của Nhật Bản có thời hạn sử
dụng 12 tháng. Thời hạn sử dụng của sản phẩm
hạt nêm thương mại dài hơn nghiên cứu này có
thể do nguồn nguyên liệu, thành phần và tính
chất của sản phẩm, thành phần bổ sung, điều kiện
chế biến, bao gói và bảo quản sản phẩm (Nguyen
& Do, 1990). Chất lượng cảm quan giảm nhẹ sau
4 tuần bảo quản sản phẩm nhưng vẫn đạt được
loại khá (17,2 điểm) theo TCVN 3215-79 (1979).

Sản phẩm bột nêm thành phẩm được sản xuất
từ dịch đạm thu được từ quá trình thủy phân thịt
cá lóc có giá trị dinh dưỡng cao, thể hiện ở hàm
lượng protein chiếm 17,1%; lipid và độ ẩm thấp
lần lượt là 1,61% và 4,88%, khoáng chiếm 12,0%;
sản phẩm bột nêm có màu trắng ngà, mùi đặc
trưng của cá và gia vị, vị mặn ngọt hài hòa và
trạng thái khô mịn, dạng bột rời không vón cục
với điểm cảm quan cao đạt 18,9. Chỉ tiêu vi sinh
của sản phẩm bột nêm đạt tiêu chuẩn cho phép

theo TCVN 7396 : 2004 (2004).

4. Kết Luận

Dịch đạm thu được từ thịt cá lóc được thủy
phân ở nhiệt độ 55oC với tỷ lệ hỗn hợp enzyme
Alcalase và Flavouzyme so với thịt cá là 0,2%
trong 26 giờ. Phối trộn với tỷ lệ dịch củ cải trắng:
dịch đạm là 25%:40% cho sản phẩm bột nêm có
hàm lượng protein tương đối cao (17,1%). Sản
phẩm bột nêm từ cá lóc vẫn đảm bảo an toàn
về chỉ tiêu vi sinh, cảm quan và độ ẩm tốt sau 4
tuần bảo quản ở nhiệt độ phòng.
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ABSTRACT

This study aimed to isolate agarase-producing bacteria from
seawater, and then determine activity of the agarase. Eight
coastal surface seawater samples were collected from Ba Ria -
Vung Tau province. Twenty-one bacterial strains that are ca-
pable of liquefying agar were isolated. These isolates produced
disintegration zones around their colonies on agar plates with
diameters ranging from 4.0 to 7.0 cm after an incubation
period of 2 days at room temperature. Five bacterial strains
(M1, M5, M7, M62B, and M71) that produced large halos on
plates were identified belonging to Vibrio genus with identity
> 96%. The crude enzyme activities of these strains ranged
from 0.15 to 0.22 U/mL in reaction with agarose as substrate.
Among isolated strains, the strain M71 showed the highest
agarase activity, and was used to examine the degradation of
seaweed. The hydrolysis of dried Gracilaria seaweed by the
crude enzyme of M71 at concentration of 5% (v/v) released 915
µM/mL reducing sugar after a 24-h incubation period at 40oC.
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TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu phân lập vi khuẩn có khả năng
tổng hợp enzyme agarase từ nước biển và xác định hoạt tính
của enzyme. Từ 8 mẫu nước biển thu thập tại các địa điểm
khác nhau ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã phân phập được 21
chủng vi khuẩn có khả năng phân giải agar trên đĩa thạch với
đường kính vòng phân giải dao động từ 4,0 đến 7,0 cm sau 2
ngày ủ ở nhiệt độ phòng. Năm chủng vi khuẩn (M1, M5, M7,
M62B, và M71) tạo đường kính vòng phân giải lớn nhất có
hoạt độ enzyme agarase thô được xác định trong khoảng 0,15
– 0,22 U/mL khi phản ứng với cơ chất agarose, và có trình
tự 16S rDNA tương đồng (> 96%) với chi Vibrio. Trong đó,
chủng vi khuẩn M71 có hoạt tính agarase cao nhất và được
dùng để đánh giá khả năng phân giải rong biển. Sự thủy phân
rong đỏ Gracilaria bằng dịch enzyme thô của chủng M71 ở
nồng độ 5% (v/v) giải phóng 915 µM/mL đường khử sau 24
giờ ủ ở 40oC.

1. Đặt Vấn Đề

Việt Nam có vùng biển nhiệt đới với bờ biển
dài 3.260 km, diện tích mặt nước khoảng 1 triệu
km2, với sự đa dạng về các loài thủy sinh vật. Một
trong những nguồn tài nguyên phong phú và đa
dạng của vùng biển nước ta là rong biển. Tại Việt
Nam, đã xác định được 800 loài rong biển thuộc
4 ngành: ngành rong đỏ (Rhodophyta) chiếm hơn
400 loài, ngành rong lục (Chlorophyta) chiếm 180
loài, ngành rong nâu (Phaeophyta) hơn 140 loài
và ngành rong lam (Cyanophyta) gần 100 loài
(Nguyen & ctv., 1993). Rong biển chứa hàm lượng
carbohydrate cao khoảng 50 - 60% khối lượng khô
và không chứa lignin nên rất dễ được thủy phân
thành các dạng đường đơn dễ lên men (Rioux
& Turgeon, 2015). Trong đó, agar là một dạng
polysaccharide phổ biến trong thành phần của
rong đỏ. Agar có cấu trúc là một polymer của
galactose có thể chuyển thành đường galactose
và 3,6-anhydrogalactose (Usov, 2011). Quá trình

lên men sản xuất ethanol từ sinh khối rong biển
gồm hai giai đoạn chính: thủy phân nguyên liệu
(đường hóa) và lên men. Thủy phân là quá trình
chuyển hóa nguyên liệu thành các sản phẩm trung
gian tan như các oligosaccharide và các đường
đơn. Lên men là quá trình chuyển hóa các sản
phẩm trung gian và các đường đơn thành ethanol
bởi nấm men (Yanagisawa & ctv., 2013).

Thủy phân nguyên liệu là bước đầu tiên và
quan trọng trong sản xuất ethanol. Theo truyền
thống, agar có thể được thủy phân bằng nhiệt
hoặc acid loãng. Tuy nhiên, hai phương pháp này
thường không an toàn do sử dụng acid và nhiệt
độ cao, và không đạt hiệu quả thủy phân cao.
Phương pháp thủy phân bằng sinh học (sử dụng
enzyme agarase) đã được chứng minh là an toàn
và cho hiệu suất thủy phân cao (Kawaroe & ctv.,
2017).

Enzyme agarase được chia thành hai nhóm
α-agarase (E.C. 3.2.1.158) và β-agarase (E.C.
3.2.1.81) dựa vào vị trí phân tách. Agarase được
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ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm,
mỹ phẩm và y học do khả năng tạo ra các
oligosaccharides giá trị (Fu & Kim, 2010). Lựa
chọn được nguồn enzyme agarsase có hoạt tính
cao có thể rút ngắn thời gian và tăng hiệu quả
thủy phân, do đó làm tăng hiệu suất của quá
trình lên men. Do đó, đề tài này được thực hiện
nhằm mục đích phân lập, tuyển chọn và xác định
hoạt tính các chủng vi khuẩn có khả năng sản
xuất enzyme agarase từ nước biển để ứng dụng
trong sản xuất ethanol từ rong biển.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Thu mẫu nước biển

Tám mẫu nước biển được thu tại các địa điểm
khác nhau ở xã Phước Tĩnh (3 mẫu) và thị trấn
Long Hải (5 mẫu), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Mẫu
nước biển được thu cách bề mặt khoảng 5 cm,
chứa trong các chai nhựa sạch, được trữ lạnh (<
10oC) và phân tích trong vòng 24 giờ.

2.2. Tăng sinh vi khuẩn

Môi trường tăng sinh được sử dụng là 100 mL
nước biển có bổ sung 0,1% (w/v) agar (Agbo &
Moss, 1979) trong các chai thủy tinh 250 mL và
hấp khử trùng ở 121oC trong 15 phút. Một mL
nước biển ở mỗi mẫu được ủ trong các chai môi
trường ở nhiệt độ phòng trong 5 ngày.

2.3. Phân lập vi khuẩn phân giải agar

Dịch tăng sinh vi khuẩn được pha loãng thành
dãy nồng độ 10−1 đến 10−3. Sau đó, 0,1 mL dung
dịch ở mỗi nồng độ được cấy trãi trên các đĩa
môi trường ZoBell Marine agar (Himedia, India),
mỗi nồng độ cấy 3 đĩa, và ủ ở nhiệt độ phòng
trong 5 ngày. Các khuẩn lạc có khả năng hóa lỏng
(làm mềm) agar trên đĩa thạch được chọn lọc, làm
thuần và nhuộm Gram quan sát hình dạng tế bào
dưới kính hiển vi. Các chủng vi khuẩn phân lập
được bảo quản trong glycerol 20% và trữ ở -20oC
cho các thí nghiệp tiếp theo.

2.4. Khảo sát hoạt tính phân giải agar của các
chủng vi khuẩn phân lập

Khả năng phân giải agar của các chủng vi
khuẩn phân lập được xác định dựa vào đường
kính vòng phân giải agar trên đĩa thạch. Vi khuẩn
được tăng sinh qua đêm trong môi trường Ma-

rine broth ở nhiệt độ phòng. Hút 10 µL dịch vi
khuẩn nhỏ vào bề mặt môi trường Marine agar
và ủ ở nhiệt độ phòng trong 2 ngày. Sau khi ủ,
các đĩa được nhuộm với dung dịch Lugol iodine
trong 10 phút và quan sát vòng phân giải agar
(vòng sáng hình thành trên nền tối của thuốc
nhuộm) xung quanh khuẩn lạc (Agbo & Moss,
1979). Vòng phân giải agar (A) được xác định
theo công thức: A (cm) = D – d, trong đó D là
đường kính vòng sáng và d nhỏ là đường kính
khuẩn lạc.

2.5. Định danh các chủng vi khuẩn có khả năng
phân giải agar mạnh

Các chủng vi khuẩn có đường kính vòng
phân giải lớn trên đĩa thạch được chọn để
định danh bằng cách giải trình tự vùng gene
16S rRNA. DNA tổng số của vi khuẩn được
ly trích với GeneJET Genomic DNA Purifi-
cation Kit (Thermo Scientific) theo hướng
dẫn của nhà sản xuất. Đoạn gene 16S rRNA
được khuếch đại bằng PCR với cặp primer
27F (5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) và
1492R (5’-GGTTACCTTGTTACGACTT-3’)
(Lane, 1991). Thành phần phản ứng (50 µL)
gồm: 5 µL NH4 Reaction Buffer 10Ö, 1 µL mỗi
primer 0,5 mM, 3 µL MgCl2, 0,5 µL dNTP Mix
100 mM, 1 µL BIOTAQ, 2 µL DNA mẫu và
36,5 µL nước cất khử trùng. PCR được thực
hiện bởi máy Thermal Cycler 2720 (Applied
Biosystems�) với chu trình nhiệt: tiền biến tính
ở 94oC trong 3 phút, sau đó 35 chu kì bao gồm
94oC trong 30 giây, 55oC trong 30 giây, và 72oC
trong 1 phút. Sản phẩm PCR (khoảng 1.500
bp) được kiểm tra bằng cách điện di trên gel
agarose 1,5% và giải tự bởi Công ty Cổ phần
Kỹ thuật và Sinh học ứng dụng Việt Nam.
Trình tự 16S rDNA của các chủng vi khuẩn
tuyển chọn sau đó được so sánh độ tương đồng
với các trình tự đã biết trên ngân hàng gene
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).

2.6. Xác định hoạt độ enzyme agarase

Hoạt độ enzyme agarase của các chủng vi
khuẩn tuyển chọn được xác định thông qua lượng
đường khử được giải phóng khi phản ứng với
cơ chất agarose (Faturrahman & ctv., 2011). Vi
khuẩn được tăng sinh 2 ngày trong môi trường
Marine broth và sau đó ly tâm ở 8500 Ög, 4oC
trong 20 phút để loại bỏ tế bào. Hút 1 mL dịch
sau ly tâm (dịch enzyme thô) trộn đều với 1 mL
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dung dịch agarose 0,2% (w/v, được pha với dung
dịch đệm Tris-HCl 50 mM, pH 7,0) và 1 mL dung
dịch Tris-HCl 50 mM (pH 7,0), ủ ở 40oC trong
15 phút. Lượng đường khử được giải phóng sau
phản ứng được xác định bằng phương pháp 3,5-
dinitrosalicylic acid (DNS) dựa vào đường chuẩn
glucose (Miller, 1959). Hoạt độ enzyme agarase
(U) được xác định là lượng enzyme cần thiết để
giải phóng 1 µM đường khử khi phản ứng với cơ
chất agarose trong 1 phút và được thể hiện với
đơn vị U/mL cơ chất.

2.7. Đánh giá khả năng thủy phân rong biển
của enzyme agarase từ vi khuẩn

Chủng vi khuẩn sinh enzyme agarase có hoạt
độ cao nhất được chọn để đánh giá khả năng thủy
phân rong biển theo phương pháp của (Kawaroe
& ctv., 2014). Dịch enzyme thô từ vi khuẩn sau
2 ngày tăng sinh trong môi trường Marine broth
được thu nhận bằng cách ly tâm loại bỏ tế bào.
Cơ chất là rong đỏ Gracilaria sp. khô được xay
mịn và thêm 100 mL dung dịch đệm và hấp ở
121oC trong 15 phút. Sau khi làm nguội, dung
dịch cơ chất được bổ sung dịch enzyme agarase
thô ở nồng độ 5%, 10% và 15% (v/v) và ủ ở 40oC
trong 24 giờ. Lượng đường khử giải phóng sau
phản ứng được xác định bằng phương pháp DNS
với đường chuẩn glucose (Miller, 1959).

2.8. Phân tích số liệu

Tất cả các thí nghiệm đều được lặp lại ba lần
và kết quả được biểu diễn dạng trung bình và độ
lệch chuẩn (± SD). Các số liệu được phân tích
bằng phần mềm Minitab 16 và Excel 2013. Sự
khác biệt giữa các trung bình được phân tích one-
way ANOVA và trắc nghiệm phân hạng Duncan
ở mức ý nghĩa α = 0,05.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Kết quả phân lập vi khuẩn phân giải agar

Hai mươi mốt khuẩn lạc có khả năng phân hóa
lỏng/làm mềm agar trên đĩa thạch (Hình 1) đã
được phân lập từ tám mẫu nước biển thu thập
ở các vùng biển xã Phước Tĩnh và thị trấn Long
Hải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các vi khuẩn phân
lập có khuẩn lạc màu trắng đục, trắng ngà hoặc
vàng nhạt, bờ đều, tế bào có hình ovan, que ngắn
hoặc que cong và đều là vi khuẩn Gram âm (Bảng
1).

Hình 1. Các vi khuẩn phân giải agar sau 5 ngày
phân lập trên môi trường Marine agar. A: khuẩn lạc vi
khuẩn, B: agar xung quanh khuẩn lạc bị hóa lỏng/làm
mềm.

Agar là một polysaccharide được sản xuất bởi
hầu hết các loại tảo/rong đỏ trong môi trường
biển, và ở đó có sự xuất hiện của các vi khuẩn
phân giải agar (Zhang & Kim, 2008). Vi khuẩn
phân giải agar là những vi khuẩn sử dụng agar
như là nguồn carbon và năng lượng. Trước đây, đã
có nhiều nghiên cứu chứng minh vi khuẩn phân
giải agar được phân lập từ các môi trường biển
(Oh & ctv., 2010; Thulasidas, 2012; Liu & ctv.,
2019).

Kết quả này phù hợp với công bố trước đây
của Kolhatkar & Sambrani (2018), ba chủng vi
khuẩn phân giải agar có khuẩn lạc có màu trắng
ngà và vàng nhạt, có tế bào hình que và dấu phẩy
đã được phân lập từ mẫu nước ở biển Arabian.
Các chủng vi khuẩn này được xác định là Al-
teromonas marina SW-47(T), Vibrio alginolyti-
cus và Pseudomonas stutzeri. Tương tự, González
& ctv. (2018) cũng đã phân lập được các chủng
phẩy khuẩn sinh agarase gồm V. neocaledonicus
và V. azureus từ tảo biển Ulva lactuca.

3.2. Hoạt tính phân giải agar của các chủng vi
khuẩn phân lập

Trên môi trường thạch, các vi khuẩn sinh
enzyme agarase phân giải agar xung quanh
khuẩn lạc thành các oligosaccharide và đường D-
galactose. Do đó vùng agar xung quanh khuẩn lạc
bị mềm hoặc hóa lỏng và lõm xuống, và sẽ không
bắt màu nâu khi nhuộm với dung dịch Lugol tạo
vùng sáng (Agbo & Moss, 1979) (Hình 2). Vòng
sáng càng lớn chứng tỏ khả năng phân giải agar
của vi khuẩn càng mạnh.

Sau 2 ngày ủ trên môi trường Marine agar và
nhuôm với dung dịch Lugol, đường kính vòng
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Bảng 1. Đặc điểm các dòng vi khuẩn phân giải agar phân lập từ nước biển

STT Kí hiệu chủng Nơi phân lập Đặc điểm khuẩn lạc Gram Hình dạng tế bào
1 M1 Phước Tĩnh Trắng ngà - Hình que cong
2 M2 Phước Tĩnh Trắng ngà - Hình que cong
3 M3 Long Hải Trắng ngà - Hình que cong
4 M4 Long Hải Trắng ngà - Hình que
5 M5 Phước Tĩnh Trắng ngà - Hình que cong
6 M6 Long Hải Trắng ngà - Hình que
7 M7 Long Hải Trắng ngà - Hình que cong
8 M8 Phước Tĩnh Trắng ngà - Hình ovan
9 M9 Phước Tĩnh Trắng ngà - Hình que cong
10 M10 Phước Tĩnh Trắng ngà - Hình ovan
11 M11 Long Hải Trắng đục - Hình que cong
12 M12 Long Hải Trắng đục - Hình que cong
13 M13 Long Hải Trắng đục - Hình ovan
14 M14 Long Hải Trắng đục - Hình ovan
15 M61 Phước Tĩnh Vàng nhạt - Hình que cong
16 M62A Phước Tĩnh Vàng nhạt - Hình que cong
17 M62B Phước Tĩnh Vàng nhạt - Hình que cong
18 M71 Long Hải Vàng nhạt - Hình que cong
19 M72 Long Hải Vàng nhạt - Hình que
20 M82A Phước Tĩnh Vàng nhạt - Hình ovan
21 M82B Phước Tĩnh Vàng nhạt - Hình que cong

Hình 2. Các vi khuẩn phân giải agar trên đĩa môi
trường trước khi nhuộm (A) và sau khi nhuộm (B)
với dung dịch Lugol trong đó a là khuẩn lạc vi khuẩn
và b là vòng phân giải agar.

phân giải agar của 21 chủng vi khuẩn phân lập
được xác định dao động trong khoảng 4 – 7 cm
(Hình 3). Trong đó, các chủng vi khuẩn kí hiệu
M1, M5, M7, M8, M61, M62B, M71, M72, and
M82A có đường kính vòng phân giải agar lớn
nhất (7 cm). Việc khảo sát hoạt tính agarase
thông qua vòng phân giải agar trên đĩa thạch
cũng đã được sử dụng trước đây đối với trên Vib-
rio sp. F-6 phân lập từ nước biển (Fu & ctv.,
2008),Micrococcus sp. GNUM-08124 từ rong biển
(Choi & ctv., 2011), Flammeovirga sp. MY04 từ
trầm tích biển (Han & ctv., 2012), V. neocale-

donicus và Vibrio azureus từ rong biển (González
& ctv., 2018) và Pseudomonas stutzeri từ nước
biển (Kolhatkar & Sambrani, 2018).

Hình 3. Đường kính vòng phân giải agar của 21
chủng vi khuẩn phân lập sau 2 ngày trên môi trường
Marine agar.
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3.3. Định danh các chủng vi khuẩn có hoạt
tính phân giải agar mạnh

Năm chủng vi khuẩn có hoạt tính phân giải
agar mạnh (M1, M5, M7, M62B và M71) được
chọn để định danh bằng cách giải trình tự vùng
gene 16S rRNA và so sánh độ tương đồng với
các trình tự đã biết trên ngân hàng gene (Bảng
2). Kết quả cho thấy cả 5 chủng vi khuẩn phân
giải agar được tuyển chọn đều tương đồng > 96%
với chi Vibrio. Theo Farmer & Hickman-Brenner
(1992), vi khuẩn thuôc chi Vibrio là những vi
khuẩn Gram âm, hình que ngắn hoặc que cong, có
mặt khắp nơi trong các môi trường biển. Mặc dù
vi khuẩn Vibrio spp. có thể gây bệnh cho người,
động vật và các sinh vật biển; tuy nhiên chỉ có
giới hạn một số loài như V. cholerae, V. anguil-
larum, V. harveyi và V. ordali được biết là gây
bệnh phổ biến (Janda & ctv., 2015). Các loài Vib-
rio đã được chứng minh có thể sản xuất nhiều
hợp chất ngoại bào có hoạt tính sinh học trong
đó có agarase, được ứng dụng trong công nghiệp
thực phẩm, dược phẩm, môi trường và sản xuất
nhiên liệu sinh học (Fu & Kim, 2010; Mansson
& ctv., 2011). Đã có nhiều công bố về sự hiện
diện của vi khuẩn Vibrio sinh agarase từ trong
môi trường biển như nước biển (Macián & ctv.,
2001; Fu & ctv., 2008), trầm tích (Saravanan &
ctv., 2015) hoặc trên bề mặt các loại rong biển
(Lavilla-Pitogo, 1992; González & ctv., 2018).

3.4. Hoạt độ enzyme agarase của các chủng vi
khuẩn tuyển chọn

Theo Chi & ctv. (2012), vi khuẩn sinh enzyme
agarase thủy phân cơ chất agarose tạo thành các
đường đơn. Do đó, hoạt tính enzyme agarase có
thể được định thông qua lượng đường khử được
giải phóng khi cho enzyme phản ứng với cơ chất
agarose (Faturrahman & ctv., 2011). Sau phản
ứng giữa dịch enzyme thô của 5 chủng vi khuẩn
tuyển chọn (M1, M5, M7, M62B và M71) với
agarose 0,2% trong 15 phút ở 40oC, lượng đường
khử được giải phóng dao động trong khoảng 0,75
– 1,09 µM/mL tương ứng với hoạt độ enzyme 0,15
– 0,22 U/mL (Hình 4). Trong đó, chủng M71 cho
enzyme agarase có hoạt độ cao nhất khác biệt có
ý nghĩa (P < 0,05) so với các chủng còn lại.

Trước đây, Saravanan & ctv. (2015) đã tinh
sạch một phần enzyme agarase của vi khuẩn Vib-
rio sp. phân lập từ nước biển ở Pondicherry (Ấn
Độ), và cho phản ứng với cơ chất agar 0,5%
trong 30 phút ở 33oC và hoạt độ enzyme đạt 29,7

Hình 4. Lượng đường khử tạo ra khi phản ứng với
agarose (bar) và hoạt độ enzyme agarase (line) của
các chủng vi khuẩn tuyển chọn. *thể hiện sự khác
biệt có ý nghĩa (P < 0,05).

U/mL. Zeng & ctv. (2016) báo cáo rằng vi khuẩn
Thalassospira profundimonas phân lập từ nước
biển ở Trung Quốc sinh enzyme β-agarase có hoạt
độ 0,84 U/mL khi cho phản ứng với agarose 0,2%
ở 45oC trong 30 phút. Tương tự, hoạt độ agarase
của các vi khuẩn khác phân lập từ môi trường
cũng đã được xác định như Agarivorans albus
YKW-34 (khoảng 1,0 U/mL) (Fu & ctv., 2008),
Alteromonas sp. SY37-12 (1,8 U/mL) (Wang &
ctv., 2006), và Vibrio sp. QJH-12 (1,72 U/mL)
(Wang & ctv., 2004). Như vậy, có thể thấy vi
khuẩn phân lập từ các nguồn khác nhau, được
nuôi cấy và phản ứng với cơ chất trong điều kiện
khác nhau sinh enzyme agarase có hoạt độ khác
nhau.

3.5. Khả năng thủy phân rong biển của chủng
vi khuẩn tuyển chọn

Chủng vi khuẩn M71 (V. alginolyticus strain
YTUY6) có hoạt độ enzyme agarase cao nhất
được chọn để đánh giá khả năng thủy phân rong
đỏ Gracilaria sp. với nồng độ enzyme sử dụng 5
- 15% (v/v). Kết quả ở Hình 5 cho thấy, sau 24
giờ ủ ở 40oC, lượng đường khử được giải phóng
cao nhất (915 µM/mL) với nồng độ enzyme 5%.
Khi tăng nồng độ enzyme thì lượng đường khử
sinh ra càng giảm. Kết quả này tương tự với công
bố của Kawaroe & ctv. (2014) khi sử dụng dịch
enzyme agarase thô của vi khuẩn Pseudomonas
stutzeri thủy phân rong Gelidium sp. Nồng độ en-
zyme thích hợp cho sự thủy phân được xác định
là 10% (v/v), khi tăng nồng độ enzyme lên 15
– 20% thì lượng đường khử tạo ra càng giảm.
Điều này có thể giải thích là do enzyme và cơ
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Bảng 2. Kết quả định danh các chủng vi khuẩn tuyển chọn

Kí hiệu
vi khuẩn

Loài xác định Độ tương đồng
(%)

Số hiệu
(Assession number)

M1 Vibrio neocaledonicus strain CGJ02-2 97,77 CP032213.1
M5 Vibrio sp. strain ZQM2017 97,43 MG772935.1
M7 Vibrio alginolyticus strain Xmb044 98,11 KT986170.1

M62B Vibrio sp. strain 201707CJKOP-Y165 97,67 MG593729.1
M71 Vibrio sp. TKA 17 96,01 LC385612.1

chất chỉ hoạt động tối ưu ở một nồng độ thích
hợp, khi tăng enzyme hoặc cơ chất không những
không làm tăng hiệu quả mà còn ức chế phản ứng
(Robinson, 2015).

Hình 5. Lượng đường khử được giải phóng khi ủ rong
Gracilaria với dịch enzyme agarase thô của chủng vi
khuẩn M71. *thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa (P <
0,05).

Hoạt tính phân giải agar của chủng vi khuẩn
tuyển chọn thấp hơn so với các công bố trước
như của Wang & ctv., (2004) và Saravanan &
ctv. (2015) là do trong nghiên cứu này sử dụng
dịch enzyme agarase là dịch nuôi cấy vi khuẩn
sau khi loại bỏ tế bào, do đó các chất khoáng
còn lại trong dịch nuôi cấy có thể ảnh hưởng đến
hoạt tính của enzyme (Yang & ctv., 2019); ngoài
ra enzyme chưa được tinh sạch và điều kiện phản
ứng thủy phân cơ chất của enzyme agarase chưa
được tối ưu cũng có thể là nguyên nhân làm giảm
hoạt tính enzyme.

Trong số các loài rong biển được xác định ở
Việt Nam thì ngành rong đỏ (Rhodophyta) có
sự đa dạng nhất với hơn 400 loài (Nguyen & ctv.,
1993). Trong đó, Gracilaria spp. là một trong các
loài rong đỏ có diện tích nuôi cao 10.000 ha, và sản
lượng khoảng 4.000 - 5.000 tấn khô/năm (Huynh,
2004). Sinh khối của Gracilaria spp. có chứa hàm

lượng lớn carbohydrate dễ phân hủy và đã được
sử dụng là nguyên liệu trong sản xuất ethanol
sinh học (Kumar & ctv., 2013). Do đó, kết quả
trên cho thấy chủng vi khuẩn M71 có tiềm năng
phân giải agar trong thành tế bào của rong đỏ.
Cần tinh sạch enzyme agarase cũng như tối ưu
điều kiện nuôi cấy và phản ứng để tăng hoạt tính
của enzyme agarase của chủng M71.

4. Kết Luận

Từ 8 mẫu nước biển thu thập tại tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu đã tuyển chọn được 5 chủng vi khuẩn
phân giải agar mạnh với đường kính vòng phân
giải 7,0 cm, có hoạt độ enzyme agarase thô dao
động 0,15 – 0,22 U/mL và đều thuộc chi Vib-
rio với độ tương đồng > 96%. Trong đó, enzyme
agarase thô từ chủng vi khuẩn kí hiệu M71 ở
nồng độ 5% (v/v) có khả năng thủy phân rong
Gracilaria giải phóng 915 µM/mL đường khử sau
24 giờ phản ứng.
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ABSTRACT

This research was carried out from October 2017 to October 2018
at some ornamental plant stores and nurseries in district 7, Go
Vap district, district 10, Tan Binh district and Binh Chanh dis-
trict. These are important ornamental plant trading and producing
areas in Ho Chi Minh City. This study aimed to identify and anal-
yse the potentials of using ornamental flowers, plants and trees for
garden design. The investigation was conducted through question-
naire surveying, morphological comparison, species identification.
The collected data was then statistically analysed. We divided
these districts by zones and routes for the invesgation. There were
542 identified ornamental plant species in Ho Chi Minh City. Ac-
cording to the analysis of 7 important groups of ornamental plants
such as tree trunks, shape of the tree, leaves, and flower groups,
the bonsai pots for interior display, with large leaves, dark green to
light green colors, large flowers, height from 0.1 to 1 m and no fra-
grance is common. Briefly, the obtained results would contribute
to the design and construction of gardens in Ho Chi Minh City.

Cited as: Duong, T. T. M., & Vuong, T. T. (2020). Survey and analysis of flowers and ornamental
plants at some nurseries in Ho Chi Minh City according to criteria for garden design. The Journal
of Agriculture and Development 19(2), 59-68.

www.jad.hcmuaf.edu.vn Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 19(2)

http://jad.hcmuaf.edu.vn


60 Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Khảo sát và phân tích hoa, cây cảnh tại một số vườn kiểng ở Thành phố Hồ Chí Minh
theo các tiêu chí ứng dụng trong thiết kế sân vườn

Dương Thị Mỹ Tiên∗ & Vương Thị Thủy

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, TP. Hồ Chí Minh

THÔNG TIN BÀI BÁO

Bài báo khoa học

Ngày nhận: 20/11/2019
Ngày chỉnh sửa: 13/03/2020
Ngày chấp nhận: 22/04/2020

Từ khóa

Cây cảnh
Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế sân vườn
Vườn kiểng

∗Tác giả liên hệ

Dương Thị Mỹ Tiên
Email: duongmytien@hcmuaf.edu.vn

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2018
tại một số vườn kiểng kinh doanh hoa, cây cảnh tại khu vực quận
7, quận Gò Vấp, quận 10, quận Tân Bình, huyện Nhà Bè và huyện
Bình Chánh, là các vùng buôn bán, sản xuất hoa, cây cảnh chính
của TP. Hồ Chí Minh. Đề tài tập trung vào định danh và phân
tích hoa, cây cảnh có tiềm năng trong thiết kế sân vườn. Đề tài
được thực hiện bằng một số phương pháp như: bảng khảo sát, so
sánh hình thái và định danh loài và phân tích, tổng hợp số liệu.
Nhóm tác giả phân địa điểm khảo sát theo khu vực và các tuyến
đường để điều tra. Kết quả đã định danh được 542 loài hoa, cây
cảnh. Theo sự phân tích về 7 nhóm tiêu chí quan trọng về hình
dáng hoa, cây cảnh như thân cây, hình dáng cây, lá, hoa, nhóm
hoa, cây cảnh trồng chậu trưng bày nội thất, có lá lớn, màu sắc
lá xanh đậm đến xanh nhạt, có hoa lớn, chiều cao từ 0,1 m đến 1
m và không có hương thơm là phổ biến. Kết quả nghiên cứu đóng
góp vào thiết kế và thi công sân vườn tại TP. Hồ Chí Minh.

1. Đặt Vấn Đề

Cây là một vật liệu trong thiết kế cảnh quan
(Hannebaum, 1998). Hình dạng, đường nét, chất
cảm và màu sắc là đặc điểm nhận diện của cây
độc lập hoặc nhóm cây (Robinson, 2004). Thiết
kế dù đẹp đến đâu cũng vẫn tạo nên sự nhàm
chán cho người thưởng thức nếu cứ trồng lặp lại
các loại cây quen thuộc. Vì thế, việc bổ sung và
du nhập các loài hoa, cây cảnh từ khắp nơi trên
thế giới về Việt Nam nói chung và TP.HCM nói
riêng là rất cần thiết. Tuy nhiên, hoa, cây cảnh
được nhập vào thành phố với đủ chủng loại nhưng
chưa xác định được tên khoa học chính xác, rất
khó quản lý và nắm được đặc điểm, nguồn gốc,
công dụng,... của chúng, gây khó khăn lớn cho
việc nghiên cứu, sản xuất thương mại và ứng dụng
trong thi công công trình.

Để định danh cây hoa cảnh, Tran (2012) đã
cho thấy sự phong phú của ngành hạt trần trong
“Tài nguyên cây cảnh Việt Nam” tập 1 và ngành
hạt kín trong “Tài nguyên cây cảnh Việt Nam”

tập 2 (Tran, 2016). Theo hướng thiết kế cảnh
quan, Han (1996) đã chia cây xanh thành 2 nhóm:
cây trang trí và cây bóng mát, trong khi đó Che
(1997) lại chia cây xanh đô thị thành 8 nhóm
chính dựa trên hình dạng và công dụng. Le &
Pham (1993) thì chia cây bóng mát thành 4 nhóm
cây cây trang trí chia thành 9 nhóm.

Về cây cảnh ở TP.HCM, Tran (1998) phân loại
cây xanh và cây cảnh Sài Gòn – TP.HCM thành
8 nhóm. Dinh (2000) đã điều tra được một dữ
liệu lớn cây xanh đô thị nói chung (770 loài) ở
TP.HCM.

Một số tài liệu nước ngoài như Lutsko & ctv.
(1989) đã phân loại cây xanh theo 2 nhóm tiêu
chí: công dụng và hình dạng. Min & ctv. (2003),
đã điều tra và thống kê các loại cây xanh, hoa
cảnh ở Singapore, trong đó, có một số loài đã
được du nhập và trồng ở TP. Hồ Chí Minh như
Mai thái (Xanthostemon chrysanthus (F.Muell.)
Benth.), Liễu hồng (Rondeletia leucophylla), Bứa
thái (Garcinia sp.), Bàng Đài Loan cẩm thạch
(Terminalia mantaly ’tricolor’). Một tài liệu đáng
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chú ý về phân loại cây xanh ở khu vực các thành
phố nhiệt đới là của Boo & ctv. (2014), các tác
phân loại gần 2.800 loài hoa, cây cảnh theo các
nhóm như cây nội thất, cây hàng rào, cây chịu
hạn, cây có hương thơm, dây leo, cây bóng mát,
cỏ phủ nền, cây thủy sinh,...

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

Điều tra được tiến hành tại một số vườn kiểng
trên các tuyến đường thuộc 6 quận, huyện tập
trung sản xuất và kinh doanh buôn bán hoa, cây
cảnh của TP. Hồ Chí Minh, bao gồm: quận 7,
quận Gò Vấp, quận 10, quận Tân Bình, huyện
Nhà Bè và huyện Bình Chánh.

Thiết kế phiếu điều tra gồm các nội dung: Số
hiệu phiếu, số hiệu ảnh, ngày điều tra, người điều
tra, khu vực điều tra, vườn kiểng điều tra, địa chỉ,
tên thương mại, danh pháp khoa học, họ thực
vật, nguồn gốc, mô tả hình thái (thân, tán, lá;
hoa, quả, hạt), nhóm công dụng, nhóm hình dạng,
nhóm màu sắc hoa, nhóm màu sắc lá, nhóm màu
sắc thân cây, kích thước lá, chiều cao cây, thời
gian đạt chiều cao trưởng thành, đường kính tán,
các đặc điểm nổi bật, đặc điểm sinh lý – sinh
thái (nhu cầu nước, ánh sáng, ẩm độ, thời gian
nở hoa, tốc độ sinh trưởng), ứng dụng trong sân
vườn, duy tu và duy trì.

Đề tài sử dụng một số dụng cụ phục vụ công
tác điều tra và lấy mẫu như máy ảnh, kéo, túi
nilong (đựng mẫu), hộp nhựa, giấy báo, băng keo,
thước và kẹp tiêu bản. Phương pháp điều tra là
chụp ảnh, phỏng vấn các chủ vườn kiểng về nguồn
gốc, tên thương mại, năm nhập và một số đặc
điểm của hoa, cây cảnh. Sau đó, mô tả tại chỗ
theo phiếu điều tra. Chụp ảnh từ tổng quát đến
chi tiết các bộ phận hoa, quả, lá để phục vụ cho
việc định danh các hoa, cây cảnh nhập nội mới.
Sau đó tiến hành mã hóa số hiệu ảnh trong phiếu
điều tra để thuận tiện trong việc nhận dạng và
định danh. Cắt mẫu và cho vào túi nilong hoặc
hộp nhựa đựng mẫu và ép mẫu bằng kẹp tiêu
bản, rút khô ẩm độ bằng giấy báo, để nơi khô
thoáng để làm mẫu vật nhanh khô, sau đó, thực
hiện định danh loài. Việc định danh loài mới thực
hiện bằng phương pháp hình thái so sánh: Dựa
trên tài liệu tra cứu, các mô tả của phiếu điều
tra, các hình ảnh chụp được, và mẫu tiêu bản
tiến hành so sánh hình thái và cấu tạo bên ngoài
của thực vật, so sánh các đặc điểm hình thái của
cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản giữa các
cá thể với nhau.

Phương pháp tổng hợp số liệu: Dữ liệu sau
khi thu thập, được tổng hợp trên phần mềm Mi-
crosoft Excel để phân tích, vẽ biểu đồ và thống
kê.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Số lượng vườn kiểng

Đề tài khảo sát tại 87 vườn kiểng thuộc 6 quận,
huyện, trong đó, khu vực quận Gò Vấp và Tân
Bình có 49 vườn, tiếp theo là khu vực quận 7 và
huyện Nhà Bè với 22 vườn. Các quận Thủ Đức
và quận 10 lần lượt điều tra trên 10 và 6 vườn
kiểng. Các vườn kiểng được khảo sát ở 6 quận có
phân bố tập trung để phát triển thành các khu
chuyên kinh doanh cây cảnh, tạo điều kiện thuận
lợi cho việc chọn mua cây cảnh của người dân.

3.2. Số lượng loài và họ thực vật

Đề tài đã khảo sát được 542 loài cây xanh
và hoa kiểng thuộc 112 họ thực vật. Phân tích
theo nhóm họ thực vật thấy rằng nhóm hoa, cây
cảnh thuộc họ Ráy (Araceae) chiếm tỷ lệ cao
nhất trên thị trường (6,6%), các họ còn lại là
họ Trúc đào (Apocynaceae) chiếm 5,5%, họ Đậu
(Fabaceae) chiếm 3,9%, họ Thuốc bỏng (Crassu-
laceae) với tỷ lệ 3,7%, các họ Cau dừa (Arecaceae)
và Thầu dầu (Euphorbiaceae) là 3,5%. Ngoài ra,
các họ Cà phê (Rubiaceae), Cúc (Asteraceae),
Ô rô (Acanthaceae), Phất dụ (Dracaenaceae),
Xương rồng (Cactaceae), Sim (Myrtaceae), Dâu
tằm (Moraceae), Loa kèn (Amaryllidaceae), Núc
nác (Bignoniaceae) cũng là các họ có số lượng
loài khá nhiều. Theo Hoang (1999), họ Ráy là họ
phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới và phù hợp với
điều kiện TP. Hồ Chí Minh vốn thuộc vùng nhiệt
đới gió mùa (theo phân loại Köppen, Geiger) có
nhiệt độ trung bình hằng năm cao và hai mùa
mưa, khô rõ ràng (EVN, 2014) làm tác động chi
phối môi trường cảnh quan sâu sắc.

So sánh với Tran (1998) thì số lượng loài của
đề tài khảo sát được đã vượt qua (542/528). Điều
này cho thấy do số lượng loài cây cảnh nhập nội
đã tăng mạnh trong 20 năm qua và cũng như tác
giả đã viết trong quyển sách này là chưa điều
tra, định danh thống kê cây cỏ ở các nhà vườn.
Thêm vào đó, việc khai thác các giống mới từ
các loài cây rừng bản địa đẹp của Việt Nam cũng
là nguyên nhân khiến số lượng loài có xu hướng
tăng lên sau nhiều năm. Tuy nhiên, số lượng loài
mà đề tài đã khảo sát cũng chưa tính đến một số
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Hình 1. Biểu đồ số lượng loài theo nhóm công dụng.

loài cây xanh, hoa kiểng trồng trên đường phố và
công viên mà chỉ có vườn ươm của các xí nghiệp
công trình đô thị nhân giống mà không thấy xuất
hiện ở các nhà vườn và cửa hàng chuyên buôn bán
cây xanh, hoa kiểng do giới hạn mục tiêu nghiên
cứu của đề tài.

Trong thiết kế sân vườn và trang trí nội thất,
ngoài hình dáng và kích thước của hoa, cây cảnh,
các yếu tố như màu sắc thân, lá, hoa và kích thước
lá, hoa, chiều cao cây, hương thơm hoa chi phối
chính đến quyết định chọn loài cây bố trí. Thêm
vào đó, tùy vào mục đích và nhu cầu trang trí,
chủ nhà hoặc các nhà thiết kế có nhu cầu sử dụng
các nhóm cây có công dụng khác nhau như dây
leo giàn, cây trồng chậu trang trí làm điểm nhấn,
cây trồng phủ nền, cây trồng thủy sinh trong hồ
nước. . . Với mỗi phong cách thiết kế hoặc các góc
trang trí khác nhau, người thiết kế sẽ dựa vào các
tiêu chí trên để chọn loài hoa, cây cảnh phù hợp.

3.3. Phân tích hoa, cây cảnh theo tiêu chí
nhóm công dụng

Dựa theo cách phân loại công năng của Boo
& ctv. (2014), Che (1997) và các yêu cầu trong
nguyên tắc bố trí cây xanh sân vườn, chúng tôi
chia cây xanh, hoa kiểng đã khảo sát được thành
15 nhóm công dụng (Hình 1). Các loài hoa, cây
cảnh có thể được phân loại vào một hay nhiều
nhóm khác nhau. Lý do của việc phân loại này
là để người bố trí có thể dựa vào nhu cầu trang
trí và mục đích trang trí để lựa chọn loài cho phù
hợp. Theo đó, nhóm cây trồng chậu chiếm tỷ lệ

cao nhất (hơn 50%); thứ hai là nhóm cây bụi nhỏ
để trang trí (16%), nhóm cây nội thất (15%) đứng
thứ 3. Các nhóm cây thủy sinh, cây hàng rào và
cỏ trang trí có số lượng loài là ít nhất.

Trong không gian nhà phố tại TP.HCM diện
tích dành cho sân vườn chưa được chú trọng
nhiều, các vị trí dành cho cây cảnh chủ yếu nhất
là sân thượng, ban công, bồn hoa nhỏ trước nhà
và giếng trời. Tại các văn phòng vị trí được ưa
chuộng nhất là các góc phòng, tiếp đến là bàn
làm việc hoặc gần cửa sổ. Vì vậy, cây trồng chậu
và cây nội thất được chọn để linh hoạt trong bố
trí và thay đổi. Ngoài ra, các vựa kiểng còn chú
trọng nhập và buôn bán nhóm cây bụi trang trí
có kích thước nhỏ chủ yếu để đáp ứng nhu cầu
trồng cây hoa kiểng nhỏ ít chiếm diện tích và nhu
cầu trang trí cây xanh công trình nhỏ như khuôn
viên sân vườn nhà, quán café, nhà hàng.

3.4. Phân tích hoa, cây cảnh theo hình dáng
cây

Để vẽ được hình dáng cây từ mức độ phác thảo
đến chi tiết cũng như đặc tả phần lá đòi hỏi người
thiết kế phải nắm vững đặc điểm hình dáng cây,
lá (Bao, 2000). Theo tài liệu tham khảo về cách
phân chia hình dáng cây của Che (1997) và căn
cứ vào thực tế điều tra, nghiên cứu này chia hình
dáng cây thành các nhóm: hình trứng, hình tháp,
hình nấm, dạng cột, dạng thảm, dạng rũ, dạng
bình hoa, hình cầu, hình chóp nón, dạng chổi và
dạng quạt.

Nhóm cây dạng cầu chiếm tỉ lệ cao nhất (chiếm
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Hình 2. Biểu đồ số lượng loài theo nhóm hình dáng cây.

tỷ lệ 18%, Hình 2) cho thấy khả năng thu hút thị
hiếu của người dân nhờ bề ngoài cây thể hiện sự
viên mãn, may mắn. Nhóm cây dạng cầu đa số là
cây trồng chậu và cây bụi trang trí thường được
trồng hay bố trí ở tiền sảnh và tiểu cảnh sân vườn
nhờ sự phối kết với cây khác hoặc trồng độc lập.

Nhóm cây dạng cột cũng rất phong phú về loài.
Nhóm cây dạng cột chủ yếu là những loài thuộc
họ phất dụ (Dracenaceae) có thân thẳng đẹp, vừa
đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ vừa phù hợp với
không gian nhỏ hẹp như các góc nhà, lối đi, hành
lang. Vì vậy, nhóm cây dạng cột cũng chiếm đa
số trong nhóm cây nột thất.

Nhóm cây dạng chổi cũng được ưa chuộng
nhiều. Cây dạng chổi chủ yếu là cây thuộc nhóm
nội thất với nhiều loài thuộc họ ráy (Araceae)
có khả năng chịu bóng, dễ chăm sóc, hình dạng
thuận lợi, dễ phối kết và rất thích hợp trong trồng
cây vườn đứng.

Các nhóm cây thuộc những hình dạng còn lại
chiếm tỉ lệ ít và không có đặc trưng riêng về họ
hay nhóm công dụng chủ yếu nào. Tuy nhiên,
hình dáng đặc biệt như dạng tháp, dạng chóp
nón có số lượng ít nên hình dáng và loài cây thuộc
nhóm này được xem là yếu tố độc đáo. Đây là yếu
tố cần chú ý khi thiết kế để bố trí làm điểm nhấn.

3.5. Phân tích hoa, cây cảnh theo màu sắc hoa

Màu sắc được xem là một yếu tố thẩm mỹ
ảnh hưởng đến sự lựa chọn và phối kết cây trồng
(Robinson, 2004). Tran (1998) liệt kê 127 loài cây
có hoa làm cảnh phổ biến và đẹp trên thị trường

TP. Hồ Chí Minh. Màu sắc hoa trong đề tài được
phân chia theo Le & Pham (1993). Qua điều tra
tìm thấy được 388 loài có hoa (yếu tố hoa rõ ràng
và được xem là một tiêu chí thẩm mỹ) chiếm
71,6% trong tổng số 542 loài điều tra được. Kết
quả phân loại màu sắc hoa theo Hình 3 cho thấy:

Nhóm cây có hoa màu trắng chiếm tỷ lệ cao
nhất (31%). Hoa có màu trắng mang vẻ đẹp tinh
khôi, tượng trưng cho sự trẻ trung và sang trọng.
Nhóm màu nóng gồm: màu đỏ, vàng – cam và
màu hồng có tổng tỉ lệ là 44%, hoa có màu sắc
sinh động, sặc sỡ mang lại vẻ đẹp hiện đại, tươi
vui khi trang trí. Nhóm màu lạnh gồm: màu xanh
và tím 11%. Nhóm cây có hoa nhiều màu chiếm
tỉ lệ 14%. Màu sắc hoa đa dạng phong phú mang
lại vẻ đẹp sinh động, nổi bật, nên dễ thu hút sự
chú ý, vì vậy, cây cảnh có hoa nhiều màu rất được
ưa chuộng cho trang trí, tạo điểm nhấn và sự bắt
mắt trong cảnh quan sân vườn.

3.6. Phân tích hoa, cây cảnh theo màu sắc lá

Nếu hoa là yếu tố cây ấn tượng cho người
thưởng ngoạn thì màu sắc lá cây sẽ là yếu tố
kết hợp để làm nổi bật màu hoa hoặc là tiêu
chí thẩm mỹ chính khi cây chưa ra hoa. Khi
trang trí cây nội thất hoặc bố trí cây trang trí
chịu bóng thì màu sắc lá là tiêu chí quan trọng
bố trí hoa, cây cảnh. Ngoài nhóm cây có màu
xanh lá phổ biến (hơn 79%) thì một số cây có
màu lá đặc biệt là xám, chẳng hạn Tuyết sơn
phi hồ (Leucophyllum frutescens), Kè bạc (Bis-
marckia nobilis) và các loài xương rồng, sen đá
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Hình 3. Biểu đồ số lượng loài theo nhóm màu sắc hoa.

Hình 4. Biểu đồ tỷ lệ thành phần loài theo nhóm màu sắc lá.

nhập nội như Xương rồng vân sơn (Cereus hid-
mannianus), Sen nhung (Echeveria pulvinata).
Hoa, cây cảnh thuộc nhóm nhiều màu nóng là
một số cây lá màu trang trí ngoại thất như Phất
dụ tam sắc (Dracaena marginata ‘Tricolor’), Tai
tượng đỏ (Acalypha wilkesiana Müll.Arg.), Huyết
dụ (Cordyline terminalis Kunth. var. ti Hort.) và
một số loài chịu bóng có thể trang trí nội thất
như Môn đốm (Caladium bicolor (Ait.) Vent.),
Huy hoàng (Aglaonema nitidum tricolor (Jack.)
Kunth.), Ngọc ngân (Aglaonema costatum f. foxii
cultivar). Hoa, cây cảnh thuộc nhóm nhiều màu
lạnh có thể kể đến như Lá khảm trắng (Fittonia
argyroneura E. Coemans), Mạch môn sọc (Ophio-
pogon intermedius D.Don), Bàng Đài Loan cẩm
thạch (Terminalia mantaly ’tricolor’). Nhóm cây

có màu lá hai mặt khác biệt có thể tăng sự lý thú
cho người ngắm nhìn như Liễu hai da (Excocaria
cochinchinensis Lour. var. cochinchinensis), Đuôi
công (Calathea makoyana E. Morren), Thài lài
tía (Tradescantia zebrina Hort. ex. Bosse.) (Hình
4).

3.7. Phân tích hoa, cây cảnh theo kích thước
lá

Kích thước lá tác động đến kết cấu cây và là yếu
tố quan trọng trong thiết kế sân vườn. Kích thước
lá được chia theo các kích cỡ trên 7 cm, từ 5 đến 7
cm và dưới 5 cm. Theo Hình 5, hoa, cây cảnh đã
điều tra được đa phần (58%) thuộc nhóm có kích
thước lá lớn hơn 7 cm, nhóm này thường thuộc
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Hình 5. Biểu đồ tỷ lệ thành phần loài theo nhóm kích thước lá.

họ Ráy (Araceae), họ Phất dụ (Dracenaceae) là
những loài có màu lá tươi, bóng mướt, có nhiều
màu đẹp thuộc nhóm cây nội thất được quan tâm
lựa chọn nhiều cho nhu cầu thiết kế sân vườn đô
thị. Nhóm cây có lá nhỏ dưới 5 cm chiểm tỷ lệ
29%, phần lớn là nhóm cây trồng chậu và cây bụi
trang trí. Với kích thước lá nhỏ người chơi cảnh
được ưa chuộng trồng làm cây bonsai hoặc chậu
cây mini để bàn.

3.8. Phân tích hoa, cây cảnh theo màu sắc thân
cây

Đối với những cây bóng mát và cây có thân
cây nổi bật của họ Cau dừa (Arecaceae) hoặc họ
Phất dụ (Dracaenaceae) thì thân cây là đối tượng
gây ấn tượng đầu tiên cho người thưởng ngoạn vì
lá hoặc hoa lúc này đã vượt qua tầm mắt người
nhìn.

Hình 6 cho thấy nhóm cây thân màu xanh lá
có tỉ lệ cao nhất (43,4%). Thân cây màu xanh
thường có da bóng mướt mang lại vẻ tươi mới, trẻ
trung phần lớn trong chúng là những loài thuộc
họ Ráy (Araceae) được sử dụng làm cây nội thất
văn phòng, cây trồng chậu, dây leo. Nhóm cây
thân màu nâu có tỉ lệ cao thứ hai (32,1%), chủ

yếu thuộc nhóm cây trồng chậu, cây bụi trang trí,
cây bóng mát và cây ăn trái và thuộc các họ Cà
phê (Rubiaceae), Dâu tằm (Moraceae), Trúc đào
(Apocynaceae), Núc nác (Bignoniaceae)... Nhóm
cây thân màu xám cũng chiếm tỉ lệ cao (15,3%)
và phần lớn là cây bụi trang trí và cây trồng chậu.
Họ phổ biến trong nhóm cây thân xám là Phất
dụ (Dracenaceae), Trúc đào, Ráy và Dâu tằm.

3.9. Phân tích hoa, cây cảnh theo chiều cao
cây và đường kính tán cây

Trừ 35 loài dây leo, hoa, cây cảnh còn lại được
phân thành các cấp chiều cao như Hình 7. Nhóm
cây có chiều cao từ 0,1 m đến dưới 0,5 m (27%),
chiếm đa số là cây trồng chậu, nội thất và cây bụi
trang trí nhỏ (nhóm công năng cây chiếm tỉ lệ cao
đã phân tích ở trên). Mặt hạn chế về không gian
ở đô thị làm xu hướng chọn lựa cây thấp nhỏ có
phần ưu tiên mức chiều cao dưới 0,5 m. Vì vậy, tỉ
lệ cây ở nhóm có chiều cao từ 0,1 đến 0,5 m cao
nhất. Nhóm cây có chiều cao từ 0,5 m đến dưới
1 m thì phần lớn vẫn là cây nội thất, cây trồng
chậu và cây bụi nhỏ.

Nhóm cây có số lượng loài cao thứ 3 là từ 1 đến
1,5 m. Nhóm này đa phần gồm các cây bụi trang
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Hình 6. Biểu đồ số lượng loài theo nhóm màu sắc thân cây.

Hình 7. Biểu đồ tỷ lệ thành phần loài theo nhóm chiều cao cây.

trí lớn đang được buôn bán và một số cây trồng
chậu lớn. Nhóm cây có số lượng loài ít nhất gồm
các cây cao từ 8 m trở lên. Tỷ lệ các cây có chiều
cao trên 8 m chiếm tỷ lệ ít là do các vựa kiểng ở
TP. Hồ Chí Minh chủ yếu kinh doanh, bán lẻ cây
và trung chuyển các cây bụi trang trí cho công
trình.

Từ biểu đồ phân tích đường kính tán (Hình 8)
cho thấy nhóm cây có đường kính tán từ 0,1 m
đến dưới 0,5 m chiếm tỉ lệ rất cao là 33% tiếp đến
là nhóm cây có đường kính tán từ 0,5 m đến 1 m
chiếm 30%, và tỉ lệ này cũng giảm dần về sau ở

các mức đường kính tán rộng hơn. Điều này phù
hợp với phân tích ở trên.

3.10. Phân tích hoa, cây cảnh theo kích thước
hoa, hương thơm hoa và mùa ra hoa

Trong tổng số 388 loài có hoa thì nhóm cây có
kích thước hoa từ 2 cm trở lên (48,1%) mang giá
trị thẩm mĩ cao, nổi bật và dễ trưng bày hơn so
với cây hoa trung bình và nhỏ. Tỉ lệ loài có hoa lớn
ở các nhóm cây họ Trúc đào (Apocynaceae), họ
Núc Nác (Bignoniaceae), họ Loa kèn (Amarylli-
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Hình 8. Biểu đồ tỷ lệ thành phần loài theo nhóm đường kính tán cây.

daceae), họ Đậu (Fabaceae), họ Cúc (Asteraceae)
và họ Cà phê (Rubiaceae) được sử dụng để trang
trí, trồng bồn hoa, dây leo và cây bóng mát luôn
cao nhất. Trong khi đó, tỉ lệ cây có hoa nhỏ (19%)
chỉ chiếm nhiều ở nhóm cây bụi trang trí nhỏ, cây
trồng chậu và cây cảnh trồng nền.

Cây có hương thơm góp phần nâng cao trải
nghiệm của con người với cảnh quan (Harris &
Dines, 1998). Trong các loài cây có hoa đã khảo
sát, nhóm cây không có mùi hương chiếm chủ yếu
(87%) vì nhóm này ít gây dị ứng về mùi. Nhóm
cây bụi trang trí lớn, cây dây leo và cây trồng
chậu là 3 nhóm có số lượng cây có hương thơm
nhiều nhất. Nhóm hoa có thương thơm màu trắng
được ghi nhận nhiều nhất, kế đến là nhóm hoa
có màu vàng – cam. Nhóm hoa thơm thường là
nhóm có đường kính hoa từ trung bình đến lớn
(chiếm tỷ lệ nhiều nhất, 80%).

Các loài nở hoa quanh năm được thị trường ưa
chuộng nhiều hơn (72%), chúng giúp cho khuôn
viên của ngôi nhà luôn xinh tươi, tràn đầy sức
sống, tháng 4 đến tháng 6 là giai đoạn có nhiều
loài cây ra hoa nhất.

4. Kết Luận

Nghiên cứu đã điều tra được 542 loài hoa, cây
cảnh thuộc 112 họ thực vật đang trưng bày và
bán tại các vườn kiểng thuộc các quận, huyện
đã khảo sát ở TP. Hồ Chí Minh. Nhận thấy, cây
xanh, hoa kiểng đã khảo sát đa dạng về chủng
loại và thành phần loài. Với đặc thù về không
gian sống, không gian trưng bày, nhu cầu thẩm

mỹ, nhóm hoa, cây cảnh trồng chậu trưng bày nội
thất, có lá lớn, màu sắc lá xanh đậm đến xanh
nhạt, có hoa lớn, có chiều cao từ 0,1 m đến 1 m và
không có hương thơm chiếm tỷ lệ cao hơn. Các
đặc tính khác của cây cũng đã được phân tích
như mùa ra hoa, đường kính tán cây.

Cần có những nghiên cứu khảo sát rộng hơn
về phạm vi điều tra về các cây cảnh không chỉ
tại TP. Hồ Chí Minh mà còn tại các địa phương
cung cấp các giống hoa, cây cảnh, đồng thời điều
tra hiện trạng các loài hoa, cây cảnh đang được
trồng và chăm sóc ở các đường phố, công viên và
các vườn ươm thuộc các xí nghiệp công trình đô
thị nhằm tạo dữ liệu phong phú cho thiết kế sân
vườn.
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ABSTRACT

The research aimed to understand the soil structure for pepper
agriculture, the relationship between nematodes distribution and
some soil quality parameters. Secondary data collection, field survey,
and soil sampling and analysis were conducted in field and in
laboratory. The results showed that the soil had pH values ranging
from acid to neutral, average N and P levels, and high organic
matter content. The isolation of nematodes showed that there were
26 genera of nematodes belonging to 17 families and 7 orders in soil.
The lower the soil organic matter content and pH value were, the
higher the density of nematodes was, indicating the possibility of
survival and development of nematodes in extreme soil environment.
This is one of significant factors that may impact the pepper produc-
tivity. Therefore, increasing nutrient contents of soil would prevent
nematode activities and at the same time enhance the resistance of
pepper to nematodes.
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TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện tại tỉnh Gia Lai nhằm tìm hiểu cơ cấu
đất trồng hồ tiêu tại tỉnh Gia Lai, mối liên hệ giữa sự phân bố của
tuyến trùng và một số chỉ tiêu chất lượng đất. Các phương pháp thu
thập số liệu thứ cấp, khảo sát thực địa, thu mẫu và phân tích mẫu
được thực hiện tại địa bàn nghiên cứu và phân tích trong phòng
thí nghiệm. Kết quả phân tích chất lượng đất cho thấy pH đất biến
động từ axit đến trung tính, hàm lượng N và P trung bình và nồng
độ chất hữu cơ cao. Kết quả tách tuyến trùng từ đất cho thấy có 26
giống tuyến trùng thuộc 17 họ và 7 bộ khác nhau trong đất của khu
vực nghiên cứu. Môi trường đất càng nghèo dinh dưỡng và pH càng
thấp thì mật độ tuyến trùng càng cao, điều này chỉ ra khả năng tồn
tại và phát triển của tuyến trùng trong môi trường đất khắc nghiệt
càng cao. Đây là một trong các lý do làm ảnh hưởng năng suất tiêu
trên địa bàn. Vì thế, các giải pháp cần tập trung vào việc cấp dưỡng
cho đất nhằm ngăn ngừa hoạt động của tuyến trùng, đồng thời tăng
sức đề kháng của cây tiêu.

1. Đặt Vấn Đề

Cây tiêu có tên khoa học là Piper nigrum L.
thuộc họ Piperaceae, phân lớp mộc lan, là loại
cây công nghiệp nhiệt đới Việt Nam có diện tích
trồng tiêu từ 36.106 ha vào năm 2001 lên đến
57.000 ha tiêu thu hoạch năm 2015 (hiện đang
tăng nhiều hơn) với tốc độ tăng dần đều theo
mỗi năm, riêng khu vực tỉnh Gia Lai là 18.000
ha.

Việc trồng hồ tiêu tuy đem lại lợi nhuận cao
nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến nhiều
yếu tố khách quan và chủ quan, đặc biệt là các
loại bệnh làm cho tiêu kém phát triển và gây chết
(Le & ctv., 2014). Một trong các nhóm gây bệnh
cho tiêu và làm cho tiêu chết nhanh đó là tuyến
trùng (Bui & Le, 2013). Nghiên cứu sử dụng quần
xã tuyến trùng làm chỉ thị cho diễn biến của hệ
sinh thái đất bởi các hoạt động nông nghiệp đã
được thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả
năng thích ứng của tuyến trùng với các tác động
của môi trường đất (Ferris & ctv., 2012). Ảnh

hưởng của phân bón nitrogen và phosphate lên
sự đa dạng của tuyến trùng đã được nghiên cứu
và chứng minh (Sarathchandra & ctv., 2001). Đối
với bệnh chết nhanh gây thối rễ (Bui & Le, 2013),
cần áp dụng đồng bộ các biện pháp: thoát thủy
tốt, tạo sự thông thoáng cho vườn trong mùa
mưa, loại bỏ chôn vùi các tàn dư thực vật quanh
gốc tiêu trong mùa mưa, vệ sinh vườn làm sạch
cỏ dại, đốt bỏ cành nhánh bị bệnh, tưới đẫm gốc
tiêu với dung dịch bordeaux 1% (Sarma & Saju,
2004).

Việc phân tích tương quan sinh thái tuyến
trùng và môi trường đất (Arantzazu & ctv., 2000)
là cơ sở để áp dụng các phương pháp quản lý tổng
hợp để phát triển hồ tiêu bền vững. Thông qua
việc phân tích đặc điểm cấu trúc quần xã và tính
toán các chỉ số sinh học như chỉ số đa dạng Mar-
galef (d), phân nhóm c-p và thiết lập mô hình
tam giác sinh thái nhận biết được chất lượng đất
tại Bình Phước trong tương quan với tuyến trùng
(Duong & ctv., 2012). Năm 2014, Le & ctv. tiến
hành nghiên cứu sử dụng tuyến trùng đánh giá
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chất lượng đất vùng canh tác hồ tiêu tỉnh Bình
Phước, kết quả mức độ gây hại rễ hồ tiêu bởi
giống tuyến trùng sần rễ Meloidogyne spp. (Một
trong những giống tuyến trùng gây hại nghiêm
trọng cho cây trồng) tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia
Lai được xác định ở cấp độ 2 (Le & ctv., 2014).

Từ cở sở khoa học và thực tiễn ở trên, nghiên
cứu phân tích tương quan sinh thái đất trên cơ
sở sử dụng tuyến trùng làm sinh vật chỉ thị được
thực hiện nhằm tạo tiền đề cho quản lý tổng hợp
hệ sinh thái đất trồng tiêu trên địa bàn tỉnh Gia
Lai.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Thu thập dữ liệu thứ cấp

Phương pháp này được thực hiện trên cơ sở kế
thừa, phân tích và tổng hợp một cách có chọn lọc
các nguồn tài liệu, số liệu, thông tin có liên quan,
từ đó đánh giá, sử dụng theo yêu cầu và mục đích
nghiên cứu.

2.2. Khảo sát, lẫy mẫu, bảo quản và phân tích

Lấy mẫu đất tại huyện Đắk Đoa (3 xã: Nam
Yang, Hải Yang và Tân Bình), huyện Chư Sê (2
xã, 1 thị trấn: Ia Tiêm, Ia Blang và thị trấn Chư
Sê) và huyện Chư Prông (Ia Băng, Ia Đrăng, và
Ia Bia), mỗi huyện chọn 3 xã, mỗi xã chọn 3 điểm,
mỗi điểm thu 3 trụ mỗi trụ tiêu tiến hành thu ở
độ sâu 0 - 20 cm. Tổng số lượng mẫu thu được là
81 mẫu.

Cách thu mẫu: cách gốc 30 cm, lấy ở độ sâu
0 - 20 cm, mỗi mẫu khoảng 500 g đất. Mẫu
được lấy và bảo quản trong túi nhựa theo TCVN
5297:1995 và đưa về phòng thí nghiệm tiến hành
phân tích.

Mẫu đất được lấy vào mùa khô. Vườn tiêu được
lấy mẫu đã bắt đầu thu hoạch hạt.

2.3. Phương pháp xử lý mẫu tuyến trùng

Phương pháp xử lý mẫu tuyến trùng được thực
hiện theo QCVN 01 – 180 : 2014/BNNPTNT do
Trung tâm Giám định Kiểm dịch thực vật biên
soạn.

2.4. Xây dựng các chỉ số sinh thái

• Chỉ số đa dạng Margalef (d)
D = (S - 1) / (logeN)

Trong đó: S = Tổng số loài; N = Tổng số cá
thể trong một mẫu.
• Chỉ số bền vững sinh học c – p (Bongers &

Bongers, 1998)
Chỉ số bền vững sinh học c – p (colonizers-

persisters) là chỉ số thể hiện mức độ bền vững của
môi trường sinh thái có giá trị từ 1 đến 5 tương
ứng với mức độ từ kém bền vững (colonizers) đến
mức độ ổn định (persisters) của môi trường sinh
thái.
• Mô hình tam giác sinh thái
Vị trí giao điểm được xác định sẽ chỉ ra các giá

trị chất lượng cũng như xu hướng của môi trường
như sau (Hình 1):

Nếu giao điểm 3 đường hướng về đỉnh tam giác
(nhóm chỉ số c – p = 1 chiếm ưu thế): môi trường
chịu sức ép nặng (stress) của các chất hữu cơ.

Hướng về bên phải (nhóm có c – p = 2 chiếm
ưu thế): môi trường chịu sức ép của các hóa chất.

Hướng về bên trái (nhóm có c – p = 3 – 5 chiếm
ưu thế): môi trường ổn định, không bị stress.

2.5. Xử lý số liệu

Số liệu được xử lý và tính toán dựa vào phầm
mềm microsoft excel.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Đặc điểm thành phần và mật độ tuyến
trùng

3.1.1. Thành phần tuyến trùng

Kết quả xác định được 26 giống tuyến trùng
thuộc 17 họ và 7 bộ khác nhau (Bảng 1). Trong
đó, bộ Tylenchida xuất hiện ở tất cả các điểm với
mật độ cao của 3 họ Heteroderidae, Tylenchidae
và Hoplolaimidae là các nhóm ký sinh thực vật
chủ yếu. Có 8 giống tuyến trùng ký sinh thực
vật, 8 giống ăn vi khuẩn, 4 giống ăn nấm, 4 giống
thuộc nhóm ăn thịt và chỉ có 2 giống thuộc nhóm
ăn tạp.

Hệ sinh thái đất ở cả 3 vùng nghiên cứu đều có
sự hiện diện cao của họ Tylenchidae (c – p = 2)
với hơn 87%, mà chủ yếu là nhóm ăn nấm thuộc
giống Filenchus. Kế đến là nhóm tuyến trùng ký
sinh thực vật cũng thuộc họ Tylenchidae, các loài
Psilenchus sp. và nhóm Longidoridea, loài Longi-
dorus sp. Sự hiện diện của các nhóm tuyến trùng
ký sinh thực vật trong vùng nghiên cứu với mật
độ cao được xem là nguy cơ tiềm năng gây bệnh
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Hình 1. Mô hình tam giác sinh thái.

cho cây tiêu. Nhóm ăn tạp xuất hiện ít nhất trong
các nhóm tuyến trùng tại vùng nghiên cứu. Giống
tuyến trùng cơ hội thuộc nhóm ăn vi khuẩn bao
gồm 8 giống (Eucephalobus sp., Cephalobus sp.,
Heterocephalobus sp., Megadorus sp., Panagro-
laimus sp., Paraplectonema sp., Paramphidelus
sp., Prismatolaimus sp.) đã được tìm thấy tại khu
vực nghiên cứu, trong đó, giống Panagrolaimus
sp. xuất hiện khá phổ biến tại khu vực có mật
độ tuyến trùng cao như Nam Yang (Đắc Đoa), Ia
Tiêm (Chư Sê) và Ia Bia (Chư Prông). Điều này
có cho thấy, khi tuyến trùng ăn vi khuẩn với mật
độ thấp thì khả năng nhiễm bệnh cho cây bởi vi
khuẩn cao. Tuy nhiên, phần lớn vi khuẩn trong
đất thuộc các nhóm chuyển hoá chất hữu cơ để
tạo dinh dưỡng cho đất lại có tác dụng làm cho
đất tơi xốp và phì nhiêu hơn.

3.1.2. Mật độ tuyến trùng trong đất

Kết quả phân tích ở Hình 2 cho thấy tuyến
trùng ở xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê có số lượng
lớn nhất. Đây là vùng có tiêu bị chết nhiều nhất
trong toàn huyện. Ngoài ra, xã Nam Yang của
huyện Đắc Đoa và xã IaBia của huyện Chư Prông
cũng có sự hiện diện của tuyến trùng với mật độ
khá cao. Theo quan sát tại hiện trường thì hai
vùng này có số lượng cây tiêu chết và sắp chết
cũng đang diễn biến một cách phức tạp và hầu
như không thể kiểm soát hoặc ngăn ngừa quá
trình tiêu thối rễ, rụng lá và chết dần theo thời
gian. Mật độ trụ tiêu chết lên đến hơn 30%.
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3.2. Chất lượng đất trồng hồ tiêu

Thành phần cơ giới đất có tỷ lệ sét cao (52%),
cấu mịn, khả năng giữ nước tốt. Tuy nhiên nếu
nước quá nhiều và kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng
cây không sử dụng hết nước làm ảnh hưởng đến
sự phát triển của rễ cây (Nguyen & ctv., 2016).
Giá trị pH của đất dao động từ 4,3 đến 5,8. Căn
cứ theo TCVN 7377:2004 Chất lượng đất – Giá
trị chỉ thị pH trong đất Việt Nam cho thấy đất
canh tác hồ tiêu khu vực tỉnh Gia Lai ở mức
trung bình, từ ít chua đến trung tính, vì vậy rất
phù hợp cho sự phát triển của hồ tiêu. Độ ẩm tại
khu vực nghiên cứu dao động từ 24% đến 29%.
Hàm lượng nitơ tổng số đạt giá trị thấp nhất là
0,1% tại khu vực xã Ia Tiêm và giá trị cao nhất
0,67% tại xã Nam Yang và hàm lượng phốt pho
tổng số dao động từ 0,3 - 1,35%. Căn cứ TCVN
7373 : 2004 về Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị về
hàm lượng nitơ tổng số trong đất Việt Nam (với
hàm lượng N tổng số dao động từ 0,065 - 0,530%
và trung bình là 0,17%) cho thấy hàm lượng N
tổng số và P tổng số tại khu vực nghiên cứu ở
mức trung bình.

3.3. Mối tương quan giữa số lượng tuyến trùng
và pH, độ ẩm của đất

Kết quả được trình bày ở Bảng 2 cho thấy pH
càng thấp thì mật độ tuyến trùng càng cao. Tuy
nhiên, mật độ tuyến trùng còn có mối liên hệ mật
thiết với một số yếu tố khác. Trong kết quả phân
tích ở trên, cho thấy tuyến trùng tại vùng nghiên
cứu thường tồn tại và phát triển ở độ ẩm đất dao
động xung quanh giá trị 25%. Kết quả ngày phù
hợp với kết quả nghiên cứu về tuyến trùng hại
cây hồ tiêu tại các vùng trồng tiêu trọng điểm
(Le & ctv., 2013).

Bảng 3 cho thấy tuyến trùng tồn tại trong
điều kiện pH thấp và hàm lượng chất dinh dưỡng
không cao. Khi đất không đảm bảo dinh dưỡng
thì tuyến trùng phát triển và gây ảnh hưởng đến
cây tiêu một cách nhanh chóng, là một trong
những tác nhân của việc cây tiêu tàn lụi nhanh
hơn.

Nitrogen và phosphore là một trong những
thành phần đa lượng cho hoạt động sống và phát
triển của cây tiêu đặc biệt là phosphore. Tuy
nhiên, kết quả phân tích ở Bảng 4 cho thấy ở
những vùng có thành phần nitrogen và phoshore
thấp thì số lượng tuyến trùng càng cao đặc biệt
xã Ia Tiêm của Chư Sê và toàn huyện Chư Prông.
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Bảng 2. Số liệu phân tích tuyến trùng và pH, độ ẩm của đất

Vùng nghiên cứu Số lượng tuyến trùng
(cá thể/100 g đất)

pH Độ ẩm

Nam Yang, Đắc Đoa 1799 5,75 27,25
Hải Yang, Đắc Đoa 335 5,00 24,46
Tân Bình, Đắc Đoa 1182 5,28 24,55
Ia Tiêm, Chư Sê 3258 4,44 25,30
Ia Blang, Chư Sê 918 4,67 26,52
TT Chư Sê, Chư Sê 256 4,36 28,05
Ia Băng, Chư Prông 572 4,95 28,91
Ia Đrăng, Chư Prông 396 5,21 26,02
Ia Bia, Chư Prông 1422 5,24 25,18

Bảng 3. Số liệu phân tích tuyến trùng, chỉ tiêu hóa lý và axit humic trong đất

Vùng nghiên cứu Số lượng tuyến trùng
(cá thể/100 g đất)

pH Độ ẩm
Axit humic

(%)
Nam Yang, Đắc Đoa 1799 5,75 27,25 1,89
Hải Yang, Đắc Đoa 335 5,00 24,46 1,18
Tân Bình, Đắc Đoa 1182 5,28 24,55 1,41
Ia Tiêm, Chư Sê 3258 4,44 25,30 1,00
Ia Blang, Chư Sê 918 4,67 26,52 1,32
TT Chư Sê, Chư Sê 256 4,36 28,05 2,39
Ia Băng, Chư Prông 572 4,95 28,91 1,73
Ia Đrăng, Chư Prông 396 5,21 26,02 0,93
Ia Bia, Chư Prông 1422 5,24 25,18 0,72

Bảng 4. Số liệu phân tích tuyến trùng và một số chỉ tiêu hóa lý của đất

Vùng nghiên cứu Số lượng tuyến trùng
(cá thể/100 g đất)

pH Nitơ tổng số
(%)

P2O5 tổng
số (%)

Nam Yang, Đắc Đoa 1799 5,75 0,67 1,35
Hải Yang, Đắc Đoa 335 5,00 0,14 0,90
Tân Bình, Đắc Đoa 1182 5,28 0,11 0,85
Ia Tiêm, Chư Sê 3258 4,44 0,10 0,30
Ia Blang, Chư Sê 918 4,67 0,21 0,64
TT Chư Sê, Chư Sê 256 4,36 0,22 0,89
Ia Băng, Chư Prông 572 4,95 0,16 0,86
Ia Đrăng, Chư Prông 396 5,21 0,16 0,58
Ia Bia, Chư Prông 1422 5,24 0,15 0,76

3.4. Các chỉ số

3.4.1. Phân nhóm c - p

Việc xây dựng chỉ số sinh học dựa vào chỉ số đa
dạng sinh học Margalef và chỉ số bền vững sinh
học c-p (Bongers & Bongers, 1998). Kết quả tại
Bảng 5 và 6 cho thấy sự da dạng sinh học của
tuyến trùng trong vùng đất nghiên cứu ở mức
trung bình. Tuy nhiên, tại Chư Sê có sự đa dạng
sinh học cao của tuyến trùng trong môi trường

đất.

3.4.2. Mô hình tam giác sinh thái

Hình 3 cho thấy thành phần tuyến trùng có chỉ
số c – p = 3 - 5 chiếm ưu thế trong môi trường
canh tác, nhóm c – p = 1 chiếm tỉ lệ thấp. Điều
này chứng tỏ môi trường đất tại vùng trồng hồ
tiêu tỉnh Gia Lai có tính ổn định. Tuy nhiên,
tại huyện Chư Sê môi trường đất đang chịu áp
lực của hoá chất được sử dụng trong vùng canh
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Hình 2. Phân bố tuyến trùng tại vùng nghiên cứu (cá thể/100 g đất).

Bảng 5. Phân nhóm chỉ số bền vững sinh học
c – p của tuyến trùng trong môi trường đất tại
Gia Lai

STT Họ tuyến trùng Chỉ số c - p
1 Cephalobidae 2
2 Alaimidae 4
3 Panagrolaimidae 1
4 Leptolaimidae 2
5 Tylenchulidae 2
6 Prismatolaida 3
7 Aphelenchoididae 2
8 Aphelenchidae 2
9 Tylenchidae 2
10 Molochulidae 5
11 Seinuridae 5
12 Aporcelaimidae 5
13 Pratylenchidae 2
14 Heteroderidae 3
15 Hoplolaimidae 3
16 Pratylenchidae 2
17 Longidoridae 5

tác. Kết quả nghiên cứu là một đánh giá khách
quan về mối tương quan giữa tuyến trùng và môi

trường đất từ đó có những giải pháp thích hợp
cho việc quy hoạch và sử dụng phân bón thuốc
trừ sâu trong canh tác bền vững tiêu trên địa bàn
tỉnh Gia Lai.

4. Kết Luận

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra mối tương quan
giữa tuyến trùng và một số chỉ tiêu chất lượng
đất. Các chỉ tiêu này là yếu tố làm tăng cường khả
năng tồn tại và phát triển của tuyến trùng trong
môi trường đất. Môi trường đất càng nghèo dinh
dưỡng thì mật độ tuyến trùng càng cao. Dường
như, kết quả này đi ngược lại với quy luật của
tự nhiên, nhưng lại phù hợp với thực trạng tiêu
chết tại địa phương. Chất dinh dưỡng trong đất
càng thấp làm cho cây kém phát triển, khả năng
chống chịu không cao, lại thêm tác nhân là tuyến
trùng và các sinh vật đất khác có khả năng tấn
công cây tiêu dễ dàng hơn.

Kết quả phân chỉ số đa dạng sinh học và chỉ số
bền vững sinh học cho thấy sự đa dạng sinh học
của tuyến trùng trong vùng đất nghiên cứu chỉ
ở mức độ trung bình. Kết quả nghiên cứu bước
đầu có thể kết luận khả năng tồn tại và phát triển
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Bảng 6. Chỉ số đa dạng sinh học và chỉ số bền vững sinh học

Nam
Yang

Hải
Yang

Tân
Bình

Ia
Băng

Ia
Đrăng

Ia
Pia

Ia
Blang

Ia
Tiêm

Chư
Sê

Chỉ số đa dạng sinh học 1,87 1,03 0,99 0,31 0,50 1,93 1,32 1,73 2,16
% c - p = 1 8 14 0 8 0 9 0 0 9
% c - p = 2 42 43 67 33 67 36 67 67 36
% c - p = 3 - 5 50 43 33 58 33 55 33 33 55

Hình 3. Mô hình tam giác sinh thái.

của tuyến trùng càng mạnh trong môi trường đất
khắc nghiệt càng cao. Phân tích tam giác sinh
thái dựa vào chỉ số bền vững sinh học chứng tỏ

môi trường đất tại vùng nghiên cứu có tính ổ
định. Tuy nhiên, tại huyện Chư Sê môi trường
đất đang chịu áp lực của hóa chất và thuốc bảo
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vệ thực vật được sử dụng trong quá trình canh
tác.
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ABSTRACT

This research used sociological survey method combined with Likert
scale and the factor analysis method to assess adaptability to climate
change from 4 factors including awareness of climate change, experience in
responding to climate change, government support and access to resources.
Based on the results of social survey of 10 districts related to agricultural
activities in Ho Chi Minh City, the research calculated the score for 4
criteria and zoning for climate change adaptation value for each district.
The results showed that high and average –resilient districts were Cu
Chi, 9 and 12. Cu Chi was rated to have the highest adaptability, with
an overall adaptability value of 0.86. Indeed, Cu Chi district was noted
for having support from the government and access to the highest level
of support among the 10 districts. Meanwhile, Binh Chanh, Go Vap and
Thu Duc districts were located in a low adaptability area.
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TÓM TẮT

Trong bối cảnh nghiên cứu về các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH)
nói chung và tác động đến nông nghiệp trên thế giới nói riêng ngày càng
rõ nét, TPHCM đã có nhiều minh chứng về tác động của các hiện tượng
thời tiết bất thường gây bất lợi rất lớn cho ngành nông nghiệp. Nghiên
cứu sử dụng phương pháp điều tra xã hội học kết hợp với thang đo cảm
nhận Likert, phương pháp phân tích nhân tố nhằm đánh giá khả năng
thích ứng với BĐKH từ 4 nhân tố lần lượt là nhận thức về BĐKH, kinh
nghiệm ứng phó với BĐKH, sự hỗ trợ của chính quyền và khả năng tiếp
cận các nguồn hỗ trợ. Thông qua điểm số tính toán từ kết quả điều tra
cộng đồng 10 quận/huyện có hoạt động nông nghiệp của Thành phố Hồ
Chí Minh và các cơ quan quản lý giúp nghiên cứu xây dựng điểm số tổng
hợp cho 4 tiêu chí và phân vùng không gian cho giá trị thích ứng BĐKH
cho từng quận/huyện. Kết quả cho thấy, các quận huyện có khả năng
thích ứng trung bình, cao tập trung ở các huyện Củ Chi, quận 9 và 12.
Củ Chi được đánh giá có khả năng thích ứng cao nhất, với giá trị khả
năng thích ứng tổng thể là 0,86. Quả thật, huyện Củ Chi được ghi nhận
đồng thời có sự hỗ trợ từ chính quyền và khả năng tiếp cận các nguồn
hỗ trợ cao nhất trong số 10 quận/huyện. Trong khi đó, Bình Chánh, Gò
Vấp, Thủ Đức nằm trong khu vực có khả năng thích ứng thấp.

1. Đặt Vấn Đề

Thành phố Hồ Chí Minh được xem là một
trong những đô thị lớn trên thế giới, với số dân
tính đến năm 2015 đã đạt 8,1 triệu người và được
dự báo sẽ tiếp tục gia tăng đến gần 9,5 triệu người
trước năm 2050 (GSO, 2016). Tuy nhiên, trong
bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu,
TP.HCM đang phải đối mặt với nhiều thách thức
lớn. Theo Ngân hàn phát triển Châu Á (ADB,
2010, 2013), BĐKH đang mang đến nhiều rủi ro
cho TP.HCM. Theo đó, TP.HCM được xếp trong
10 thành phố hàng đầu trên thế giới có số dân bị
ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các tác động bất lợi
từ sự thay đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang ảnh
hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp đến nhiều
khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, các tác

động này có thể là hữu hình hay vô hình. Bộ Tài
nguyên và Môi trường đã công bố kịch bản BĐKH
và nước biển dâng cho Việt Nam phiên bản 2016;
trong đó, nếu mực nước biển dâng 1 m và không
có các giải pháp ứng phó phù hợp, khoảng 17,8%
diện tích TP.HCM có nguy cơ bị ngập (MONRE,
2016). Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện Kế
hoạch hành động ứng phó BĐKH, trong 6 năm
qua (2005 - 2010), trên địa bàn TP.HCM, BĐKH
đã gây thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp,
nhất là áp thấp nhiệt đới, bão, triều cường, mưa
lớn gây ngập úng kéo dài (DONRE, 2010). Rõ
ràng, sự biến đổi của nguồn nước, sự biến động
và dị thường của thời tiết và khí hậu do BĐKH
gây ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp thành phố
trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp hiện nay
của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng
còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết.
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Vì vậy, đánh giá tính tổn thương do BĐKH cho
nông nghiệp thành phố cần được tiến hành một
cách hệ thống. Theo đó, đánh giá tính dễ bị tổ
thương (TDBTT) do BĐKH dựa vào chỉ thị được
xem là một phương pháp luận có nhiều ưu điểm.
Cụ thể, theo Balica & ctv. (2012), các chỉ thị có
thể được sử dụng để xây dựng nhiều kịch bản
khác nhau tùy theo từng đối tượng bị tác động.
Hơn nữa, việc sử dụng các chỉ thị còn có thể nhận
dạng và định lượng các đặc điểm vốn có của hệ
thống bị phơi nhiễm với các hiện tượng khí hậu
cực đoan.

Ngoài ra, theo Can & ctv. (2013), việc sử dụng
các chỉ thị còn có thể xác định được mức độ tổn
thương riêng cho từng vùng cụ thể, tạo điều kiện
để so sánh về mặt không gian trong đánh giá tổn
thương. Nhìn chung, các chỉ thị có thể xem như
từng mảnh ghép, do đó khi sử dụng phương pháp
luận dựa vào chỉ thị sẽ cung cấp một bức tranh
tổng thể về tính tổn thương do BĐKH cho một
đối tượng nhất định. Vì vậy, phương pháp luận
này đã và đang được áp dụng thành công trong
nhiều nghiên cứu đánh giá tính tổn thương trong
và ngoài nước.

Ngoài ra, mặc dù TDBTT đã được định nghĩa
theo nhiều quan điểm khác nhau và cho đến nay
vẫn chưa có một khái niệm nào được xem là chuẩn
nhất vì mức độ phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu
cụ thể trong từng trường hợp nhất định. Vì vậy,
nghiên cứu này kế thừa khái niệm tính tổn thương
của IPCC: "là mức độ một hệ thống bị nhạy cảm
hoặc không thể chống chịu trước các tác động có
hại của BĐKH, bao gồm dao động khí hậu và
các hiện tượng khí hậu cực đoan" (IPCC, 2014).
Theo định nghĩa mới nhất này, TDBTT sẽ bao
gồm tham số phợi nhiễm (Exposure – E), tính
nhạy cảm (Sensitivity – S) và khả năng thích ứng
(Adaptive Capacity – AC). Trong đó, yếu tố khả
năng thích ứng là mức độ mà hệ thống có thể làm
giảm thiệt hại do tác động tiêu cực của BĐKH
hoặc tận dụng các cơ hội do các tác động tích cực
mang lại và khi các biện pháp thích ứng được tăng
cường thì TDBTT theo đó sẽ giảm đi (Hình 1).

Hình 1. Các thành phần tính dễ bị tổn thương (Fell-
mann, 2012).

Adger (1999) đã đánh giá tính tổn thương do
BĐKH, đặc biệt là các hiện tượng cực đoan khí
hậu cho khu vực huyện Xuân Thuỷ, tỉnh Nam
Định. Nghiên cứu này đã tập trung vào đánh giá
tính tổn thương về khía cạnh xã hội, cụ thể là các
tác động bất lợi từ sự thay đổi khí hậu đến sinh
kế người dân khu vực nghiên cứu. Trong nghiên
cứu này, một số chỉ thị chủ yếu được dùng để
đánh giá tính tổn thương như tình trạng nghèo
đói, mức độ lệ thuộc vào tài nguyên, khả năng
phục hồi, tính bất bình đẳng trong xã hội, mức
độ đa dạng đối với nguồn thu nhập của người dân
và một số chỉ thị khác liên quan đến các vấn đề
về thể chế, chính sách.

Trong dự án xây dựng chỉ số khả năng thích
ứng đối với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp
vùng Prairie của Canada (Swanson, 2007), tác giả
chọn lựa được hai mươi chỉ số được tổng hợp từ
6 yếu tố chính: nguồn kinh tế, công nghệ, thông
tin, kỹ năng và quản lý, cơ sở hạ tầng và thể chế
hóa. Tuy nhiên, tác giả lại xem xét các biến số
chỉ số năng lực thích ứng có trọng số ngang nhau
trong quá trình tính toán.

Các đánh giá TDBTT dựa trên chỉ số thường
xây dựng chỉ số khả năng thích ứng từ kết quả
điều tra xã hội học, với các tiêu chí lựa chọn phản
ánh được yếu tố tác động và đối tượng bị tác
động (thường tập trung vào cộng đồng, xã hội)
(Downing, 2001).

Do đó, nhằm đánh giá, phân vùng khả năng
thích ứng của vùng nông nghiệp thành phố,
nghiên cứu tập trung 2 hướng từ sự hỗ trợ của
chính quyền và khả năng tự ứng phó của người
dân với các tiêu chí cụ thể về nhận thức về
BĐKH, kinh nghiệm ứng phó với BĐKH, sự hỗ
trợ của chính quyền và khả năng tiếp cận các
nguồn hỗ trợ. Kết quả của nghiên cứu kỳ vọng sẽ
là nguồn thông tin hữu ích giúp các ban ngành
liên quan, chẳng hạn như Sở Tài ngyên và Môi
trường TP.HCM, trong việc ban hành chính sách
thích ứng với BĐKH tại TP.HCM.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Phương pháp AHP

Khả năng thích ứng của các quận/huyện có
hoạt động nông nghiệp được xác định dựa trên
các tiêu chí nhận thức về BĐKH, kinh nghiệm
ứng phó với BĐKH, sự hỗ trợ của chính quyền và
khả năng tiếp cận các nguồn hỗ trợ khác. Phương
pháp AHP và tham vấn chuyên gia (Saaty, 1988)
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được sử dụng nhằm tính toán trọng số cho các chỉ
số đánh giá do BĐKH. Trên cơ sở mục tiêu đánh
giá vùng tổn thương do BĐKH và các yếu tố ảnh
hưởng đến phân vùng tổn thương do BĐKH đã
được xây dựng, nghiên cứu tiến hành tham vấn
10 chuyên gia đến từ các trường đại học, viện
nghiên cứu, cơ quan chính phủ và chính quyền
địa phương đại diện cho các lĩnh vực môi trường,
BĐKH, nông nghiệp, kinh tế thông qua bảng câu
hỏi soạn sẵn.

2.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

Khả năng thích ứng của các quận/huyện có
hoạt động nông nghiệp được xác định dựa trên
kết quả khảo sát cộng đồng và cơ quan quản lý
trong lĩnh vực BĐKH, tài nguyên môi trường và
nông nghiệp tại thành phố. Để đáp ứng yêu cầu
phân tích thống kê cho các nội dung nghiên cứu,
bảng câu hỏi soạn sẵn được sử dụng trong quá
trình điều tra, với phương thức thực hiện phương
pháp điều tra được trình bày khái quát trong
Hình 2.

Hình 2. Tiến trình điều tra bằng câu hỏi soạn sẵn.

Về đối tượng và nội dung, quá trình điều tra tập
trung vào nhận thức của cán bộ, cơ quan quản lý
về BĐKH và năng lực thích ứng, bao gồm toàn bộ
các cơ quan quản lý cấp xã/phường, quận/huyện
của TP.HCM (quận/huyện, phường/xã, Sở ngành
tham gia Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành
động ứng phó BĐKH). Bên cạnh đối tượng quản
lý, nghiên cứu cũng đã thu thập nhận thức về
BĐKH và năng lực thích ứng của động đồng có
hoạt động nông nghiệp.

Số lượng phiếu khảo sát được tính với e = ±

4% (Yamane,1967): n =
N

1 +N(e2)

Trong đó:
n: số lượng mẫu cần xác định cho nghiên cứu

điều tra; N: tổng số mẫu

e: mức độ chính xác mong muốn (1 - độ tin
cậy) (chọn độ tin cậy là 96%)

Theo niên giám thống kê, các quận/huyện có
hoạt động nông nghiệp chủ yếu bao gồm Cần Giờ,
Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Quận
2, 7, 8, 9, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình
Thạnh, Bình Tân và Thủ Đức, với tổng số hộ
nông nghiệp năm 2015 là 24.924 hộ (N). Bên cạnh
đó, sai số (e) được chọn là ± 4%, nên cỡ mẫu được
ước tính là 611 phiếu.

Số phiếu phân bố cho từng quận/huyện được
tính toán dựa trên tỷ lệ hộ nông nghiệp và thủy
sản trong từng khu vực. Theo đó, số lượng phiếu
phân bố cho từng quận/huyện được trình bày
trong Bảng 1. Trong đó, các quận 2, 7, 8, Tân
Bình, Tân Phú và Bình Thạnh có số phiếu nằm
dưới mức đạt ý nghĩa thống kê nên nghiên cứu
bỏ qua, tập trung vào đánh giá tổn thương cho
các quận/huyện có hoạt động nông nghiệp là chủ
yếu.

2.3. Phương pháp phân tích nhân tố

Điểm số của từng chỉ số được tính toán bằng
cách kết hợp thang đo cảm nhận Likert, phương
pháp phân tích nhân tố và phương pháp thống
kê (Hair & ctv., 2006).

2.3.1. Thang đo cảm nhận Likert

Nghiên cứu sử dụng thang đo cảm nhận Likert
với 5 mức độ để đo lường nhận thức và cảm nhận,
với mức độ 1 (biết rất nhiều hoặc hoàn toàn đồng
ý) đến 5 (biết rất ít hoặc hoàn toàn không đồng
ý) cho 4 tiêu chí. Bảng 2 trình bày chi tiết các
biến quan sát cho mỗi tiêu chí tương ứng.

2.3.2. Phương pháp phân tích nhân tố

Phương pháp phân tích nhân tố khẳng định
(Confirmatory Factor Analysis - CFA) được sử
dụng để kiểm định mức độ đại diện cho các biến
quan sát của từng tiêu chí. KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin ) là một chỉ tiêu dùng để xem xét sự thích
hợp của CFA khi các biến có tương quan với nhau,
0,5 ≤ KMO ≤ 1, phân tích nhân tố được đánh
giá thích hợp. Tiêu chuẩn hệ số truyền tải nhân
tố (Factor Loading) biểu thị tương quan đơn giữa
các biến nhân tố. Theo Hair & ctv. (2006), Factor
Loadings > 0,3 được xem là đạt mức tối thiểu,
Factor Loading > 0,4 được xem là quan trọng,
Factor Loading > 0,5 được xem là có ý nghĩa
thực tiễn. Nghiên cứu sử dung phần mềm SPSS
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Bảng 1. Số phiếu phân bố cho từng quận/huyện

Quận/huyện Hộ trồng
trọt Hộ thủy sản

Tổng số
hộ trong
Quận/huyện

Tỷ lệ (%) Số phiếu

Số phiếu
điều chỉnh
để phân tích
thống kê

Cần Giờ 335 3.583 3.918 15,72 98 90
Nhà Bè 96 289 385 1,54 10 40
Bình Chánh 3.289 392 3.681 14,77 92 86
Hóc Môn 2.538 10 2.548 10,22 64 64
Củ Chi 12.236 31 12.267 49,22 308 131
Quận 2 19 3 22 0,09 1 0
Quận 7 4 5 9 0,04 0 0
Quận 8 0 13 13 0,05 0 0
Quận 9 406 33 439 1,76 11 40
Quận 12 945 11 956 3,84 24 40
Gò Vấp 118 6 124 0,50 3 40
Tân Bình 0 0 0 0,00 0 0
Tân Phú 2 0 2 0,01 0 0
Bình Thạnh 47 2 49 0,20 1 0
Bình Tân 122 23 145 0,58 4 40
Thủ Đức 339 27 366 1,47 9 40
Tổng cộng 24.924 100 611

Bảng 2. Các biến quan sát thuộc các tiêu chí đo lường

Tiêu chí Biến quan sát

Nhận thức về
BĐKH

Sự hiểu biết của cá nhân đối với vấn đề biến đổi khí hậu (BĐKH)
Sự hiểu biết của cá nhân về khái niệm, nguyên nhân, và cách giải quyết
toàn cầu đối với BĐKH
Sự quan tâm của cá nhân đối với vấn đề BĐKH
Ảnh hưởng của các biểu hiện BĐKH như nhiệt độ tăng, mưa bão, xâm nhập
mặn đến đời sống cá nhân và gia đình
Sự cảm nhận về thay đổi thời tiết trong vòng 5 năm qua

Kinh nghiệm thích
ứng từ người dân

Phương pháp thích ứng với BĐKH như trồng cây
Phương pháp thích ứng với BĐKH như cài đặt máy điều hòa nhiệt độ
Phương pháp thích ứng với BĐKH như thay đổi cấu trúc nhà ở
Phương pháp thích ứng với BĐKH như di chuyển đến nơi khác

Khả năng tiếp cận
thông tin BĐKH

Phương pháp chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi
Thông tin về quy hoạch thủy lợi, chống ngập úng liên quan đến BĐKH
Thông tin về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tuyên truyền, nâng
cao nhận thức cộng đồng trong xây dựng năng lực chủ động ứng phó với
BĐKH của TP.HCM
Thông tin về cải tạo khu công viên, cây xanh hiện hữu trong đô thị; phát
triển bảo vệ khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ
Thông tin về lồng ghép các yếu tố BĐKH vào các Chiến lược, Chương trình,
Quy hoạch và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM 2017 - 2020

Mức độ hỗ trợ
từ phía chính quyền

đến BĐKH

Sự cần thiết của các hoạt động tuyên truyền BĐKH
Sự nỗ lực giải quyết vấn đề BĐKH tại TP.HCM
Sự nỗ lực đưa ra các chương trình thích nghi với BĐKH tại TP.HCM
Sự hiệu quả của các biện pháp và chương trình thích nghi với BĐKH
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20 cho phân tích nhân tố.

2.3.3. Phương pháp thống kê

Sau khi có kết quả từ phân tích nhân tố, chỉ số
thống kê là trung bình điểm số (Average Score)
của những biến quan sát tương quan với nhau để
đo lường 4 tiêu chí, với công thức tính điểm trung
bình cho một tiêu chí được đưa ra như sau:

Điểm trung bình = Tổng điểm của các biến
quan sát có tương quan / Tổng số mẫu quan sát

2.4. Phương pháp chuẩn hoá số liệu cho các
tiêu chí đánh giá khả năng thích ứng

Trong nghiên cứu này, các giá trị của từng yếu
tố khả năng thích ứng đều được chuẩn hoá theo
Hướng dẫn đánh giá xã hội học xác định chỉ số
phát triển con người (HDI) từ UNDP (2006).

xij =
Xij −Min

i
{Xij}

Max
i
{Xij} −Min

i
{Xij}

xij =
Max

i
{Xij} −Xij

Max
i
{Xij} −Min

i
{Xij}

Trong đó: xij: giá trị sau khi chuẩn hoá (0 ≤
xij ≤ 1), Xij: giá trị thực

i: các chỉ thị đánh giá (i = 1, ..., 4), j: các
quận/huyện đánh giá (j = 1, ..., 10)

Các giá trị khả năng thích ứng được phân
thành 5 cấp (Nguyen, 2006) như sau:

Khả năng thích ứng rất thấp: 0,00 ≤ xij ≤ 0,20
Khả năng thích ứng thấp: 0,21 ≤ xij ≤ 0,40
Khả năng thích ứng trung bình: 0,41 ≤ xij ≤

0,60
Khả năng thích ứng cao: 0,61 ≤ xij ≤ 0,80
Khả năng thích ứng rất cao: 0,81 ≤ xij ≤ 1,00

3. Kết Quả và Thảo Luận

Trong khuôn khổ nghiên cứu này, tính tổn
thương do BĐKH được xác định chi tiết đến cấp
quận, cụ thể là tập trung vào 10 quận/huyện có
hoạt động nông nghiệp (trồng trọt và nuôi trồng
thủy sản) chủ yếu trên địa bàn TP.HCM (Hình
3), bao gồm các quận/huyện Bình Chánh, Bình
Tân, Cần Giờ, Củ Chi, Gò Vấp, Hóc Môn, Nhà
Bè, Quận 12, Quận 9 và thủ Đức. Bảng 3 trình
bày đặc điểm kinh tế - xã hội của người được
khảo sát và hộ với số lượng nam giới chiếm 57%,
độ tuổi từ 30 đến 49 tuổi chiếm 54%, và phần lớn

có trình độ đại học chiếm 67% trong tổng số hộ
khảo sát.

Bảng 3. Đặc điểm kinh tế - xã hội của mẫu khảo
sát

Các yếu tố Tỷ lệ (%)
Đặc điểm của người được phỏng vấn
Giới tính
Nam 56,86
Nữ 43,14

Tuổi (năm)
≤ 29 32,27
30 - 49 53,68
> 50 14,05

Trình độ học vấn
Cấp 1 10,20
Cấp 2 8,00
Cấp 3 15,10
Đại học 66,70

Nghề nghiệp
Nội trợ 4,18
Sinh viên 11,04
Công nhân 9,04
Khác 75,75

Đặc điểm của hộ
Quy mô hộ (người)
≤ 5 82,94
> 5 17,06

Tình trạng cư trú
Tạm trú dài hạn 88,47
Tạm trú ngắn hạn 11,53

Thu nhập (triệu VND/tháng)
≤ 10 70,9
10 - 12 28,93
> 20 0,17

Nguồn: Điều Tra và Tổng Hợp, 2018.

Các phiếu tham vấn chuyên gia được thực hiện
nhằm tính toán trọng số cho từng tiêu chí, chi
tiết trình bày trong Hình 4.

Sau khi phân tích CFA cho 4 tiêu chí gồm (i)
nhận thức của người dân về BĐKH, (ii) kinh
nghiệm ứng phó với BĐKH từ người dân, (iii)
khả năng tiếp cận thông tin về BĐKH do người
dân đánh giá, (iv) sự hỗ trợ từ chính quyền do
người dân và công chức viên chức đánh giá và lần
lượt loại bỏ các biến không đạt yêu cầu (hệ số tải
nhỏ hơn 0,3). Nghiên cứu tính điểm trung bình
cho mỗi tiêu chí theo công thức (2) và thu được
kết quả như trình bày trong Bảng 3. Theo đó,
tất cả 4 tiêu chí điều thể hiện mối quan hệ thuận
(+) với yếu tố khả năng thích ứng. Kết quả cho
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Hình 3. Khu vực các quận/huyện đánh giá tính tổn thương.

Hình 4. Khu vực các quận/huyện đánh giá tính tổn thương.

thấy nhận thức của người dân về BĐKH ở các
quận/huyện là khá tốt (3,00 - 3,92 điểm), kinh
nghiệm ứng phó với BĐKH của người dân các
quận khá cao (3,00 - 3,85 điểm), khả năng tiếp
cận thông tin về BĐKH còn chưa nhiều ở quận Gò
Vấp (2,44 điểm) và khá nhiều ở quận Củ Chi (3,66
điểm), và hỗ trợ chính quyền do người dân đánh
giá là chưa cao ở quận 12 (2,61 điểm) và khá cao

ở quận Củ Chi (4,02 điểm). Theo công chức viên
chức đánh giá, sự hỗ trợ của chính quyền đối với
vấn đề BĐKH là khá tốt với 3,40 điểm. Để thích
nghi hơn với BĐKH, người dân TP.HCM đa số
trồng thêm cây xanh tạo bóng mát và không gian
xanh cho gia đình (chiếm 42% tổng số hộ khảo
sát), lắp đặt máy điều hòa để làm mát (chiếm
25% tổng số hộ khảo sát), thay đổi cấu trúc nhà
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Bảng 4. Giá trị các tiêu chí cho đánh giá khả năng thích ứng

Nhận thức về
BĐKH, ngập
lụt đô thị1

Kinh nghiệm ứng phó
với ngập lụt, mưa lớn,

nhiệt độ cao

Sự hỗ trợ của
chính quyền

Khả năng tiếp
cận các nguồn

hỗ trợ
(Mối quan hệ) (+) (+) (+) (+)
Bình Chánh 3,36 3,01 2,89 2,89
Bình Tân 3,43 3,33 2,79 2,78
Cần Giờ 3,58 3,22 3,08 2,73
Củ Chi 3,55 3,68 4,02 3,66
Gò Vấp 3,17 3,12 2,96 2,44
Hóc Môn 3,54 3,51 2,61 2,79
Nhà Bè 3,92 3,10 2,73 2,75
Quận 12 3,38 3,51 3,22 2,81
Quận 9 3,11 3,85 3,24 2,51
Thủ Đức 3,00 3,00 3,10 2,94

1BĐKH: biến đổi khí hậu.

Hình 5. Phân vùng các giá trị của từng tiêu chí đánh giá khả năng thích ứng với BĐKH.

ở để thích ứng với sự tăng nhiệt độ (chiếm 16%
tổng số hộ khảo sát), chuyển đổi giống cây trồng
vật nuôi (chiếm 14% tổng số hộ khảo sát), ngoài
ra một số rất ít hộ lựa chọn di chuyển đến nơi
khác (chỉ chiếm 3% tổng số hộ khảo sát).

Dựa trên kết quả thu thập và xử lý số liệu
thôn cho 4 tiêu chí đánh giá khả năng thích ứng,
nghiên cứu tiến hành chuẩn hóa giá trị cho các
tiêu chí và xác định giá trị khả năng thích ứng
tại mỗi quận/huyện từ các giá trị chuẩn hóa và
giá trị trọng số. Theo đó, kết quả xác định giá trị
khả năng thích ứng tổng hợp cho các quận/huyện
được trình bày trong Bảng 4.

Nghiên cứu tiến hành xây dựng bản đồ phân bố
khả năng thích ứng dựa trên kết quả tính toán
giá trị khả năng thích ứng tổng hợp cho từng
quận/huyện (Hình 5). Bên cạnh đó, Hình 6 cũng
lần lượt mô tả lại về mặt không gian cho các giá
trị khả năng thích ứng tương ứng với mỗi tiêu chí

đánh giá trong nghiên cứu này.
Kết quả tính toán giá trị và thành lập bản đồ

cho thấy huyện Củ Chi được đánh giá có khả năng
thích ứng cao nhất, với giá trị khả năng thích ứng
tổng thể là 0,86. Theo đó, huyện Củ Chi được
ghi nhận đồng thời có sự hỗ trợ từ chính quyền
và khả năng tiếp cận các nguồn hỗ trợ cao nhất
trong số 10 quận/huyện. Hơn nữa, huyện Củ Chi
cũng được xếp hạng cao khi xét riêng hai tiêu chí
đánh giá khả năng thích ứng còn lại, cụ thể là
lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 đối với tiêu chí kinh
nghiệm ứng phó với các hiện tượng cực đoan và
nhận thức về BĐKH, ngập lụt đô thị (Bảng 5).

Tương tự, kết quả phân tích cho thấy quận 9 có
khả năng thích ứng cao hơn các quận/huyện còn
lại. Theo đó, quận 9 là khu vực có kinh nghiệm
ứng phó với các hiện tượng cực đoan khí hậu cao
nhất và cũng đồng thời là khu vực có giá trị cao
thứ hai khi xét đến tiêu chí sự hỗ trợ từ chính
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Hình 6. Bản đồ phân bố giá trị khả năng thích ứng tổng thể.

quyền. Đây là hai tiêu chí này được các chuyên
gia nhận định có ý nghĩa quan trọng nhất trong
số các tiêu chí được lựa chọn trong quá trình đánh

giá khả năng thích ứng.
Bên cạnh đó, quận 12 được xếp hạng thứ 3 về

khả năng thích ứng, cũng được ghi nhận có giá
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Bảng 5. Giá trị khả năng thích ứng tổng hợp cho các quận/huyện

Nhận thức về
BĐKH, ngập
lụt đô thị1

Kinh nghiệm
ứng phó với
ngập lụt,
mưa lớn,

nhiệt độ cao

Sự hỗ trợ của
chính quyền

Khả năng
tiếp cận các
nguồn hỗ trợ

Giá trị khả
năng thích
ứng (AC)

(Mối quan hệ) (+) (+) (+) (+)
Bình Chánh 0,0712 0,0039 0,0566 0,0728 0,2045
Bình Tân 0,0859 0,1282 0,0363 0,0550 0,3055
Cần Giờ 0,1156 0,0855 0,0963 0,0469 0,3444
Củ Chi 0,1107 0,2642 0,2889 0,1975 0,8613
Gò Vấp 0,0335 0,0466 0,0717 0,0000 0,1519
Hóc Môn 0,1073 0,1982 0,0000 0,0567 0,3621
Nhà Bè 0,1833 0,0389 0,0251 0,0502 0,2974
Quận 12 0,0755 0,1982 0,1250 0,0599 0,4586
Quận 9 0,0208 0,3303 0,1291 0,0113 0,4915
Thủ Đức 0,0000 0,0000 0,1004 0,0809 0,1813

1BĐKH: biến đổi khí hậu.

trị khả năng thích ứng tổng thể tương đối cao, cụ
thể là 0,459. Trong khi đó, quận Gò Vấp là khu
vực được đánh giá có khả năng thích ứng thấp
nhất trong số 10 quận/huyện nghiên cứu, với giá
trị tổng hợp là 0,151.

Với việc sử dụng phương pháp điều tra xã hội
học kết hợp giữa nhận thức và kinh nghiệm ứng
phó BĐKH của cộng đồng ở các quận/huyện hoạt
động nông nghiệp, kinh nghiệm và sự hỗ trợ từ
phía chính quyền, nghiên cứu đã phân vùng khả
năng thích ứng với BĐKH cho ngành nông nghiệp
Thành phố. Trong đó, các quận huyện có khả
năng thích ứng cao là Củ Chi. Các quận 9, 12
cũng là những huyện có khả năng thích ứng trung
bình. Trong khi đó, Bình Chánh, Gò Vấp, Thủ
Đức nằm trong khu vực có khả năng thích ứng
thấp.

4. Kết Luận

Qua kết quả nghiên cứu, khả năng thích ứng
của 10 quận/huyện được xác định dựa vào 4 tiêu
chí, cụ thể là (i) nhận thức về BĐKH và ngập
lụt đô thị, (ii) kinh nghiệm ứng phó với ngập lụt,
mưa lớn và nhiệt độ cao, (iii) sự hỗ trợ của chính
quyền và (iv) khả năng tiếp nhận các nguồn hỗ
trợ dựa trên các giá trị tổng hợp từ quá trình điều
tra, khảo sát tại khu vực nghiên cứu và xếp hạng
được mức độ dựa trọng số riêng cho mỗi tiêu chí.
Nhìn chung, kết quả nghiên cứu này đã cho thấy
được khả năng thích ứng của khu vực nghiên cứu,
làm nền tảng cho bước xác định tính tổn thương

cũng như cho việc thành lập bản đồ tổn thương
trước tác động BĐKH.

Về khía cạnh phương pháp, hướng tiếp cận
trong nghiên cứu này cơ bản đã xác định mức độ
khả năng thích ứng và xây dựng thành công bản
đồ khả năng thích ứng cho mỗi quận/huyện. Tuy
nhiên, khả năng thích ứng nói riêng cũng như tính
tổn thương nói chung của một khu vực nhất được
là do đóng góp từ nhiều yếu tố hay (nhóm) tiêu
chí. Hơn nữa, mỗi (nhóm) tiêu chí cũng có mức
độ ưu tiên khác nhau (được gán trọng số khác
nhau), vì vậy rất khó xác định được tỷ lệ đóng
góp hay nguyên nhân chính dẫn đến khả năng
thích ứng cao/thấp tại một khu vực nhất định.
Do đó, hướng nghiên cứu tiếp theo có thể làm
rõ hơn khía cạnh này dựa trên ứng dụng một số
phương pháp thống kê như phân tích thành phần
chính (PCA) hay những phương pháp tương tự
đã được áp dụng thành công trước đây.

Lời Cảm Ơn

Nghiên cứu này là một phần kết quả Đề tài Ứng
dụng GIS và mô hình hóa cho bản đồ đánh giá
tính dễ bị tổn thương của BĐKH ở Thành phố Hồ
Chí Minh và đề xuất giải pháp thích ứng giai đoạn
đến năm 2050 theo hợp đồng số 29/2017/HĐ-
SKHCN ngày 31/10/2017 với Viện Khoa học và
Công nghệ Tính Toán Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhóm nghiên cứu trân trọng cám ơn Sở Khoa học
và Công nghệ và Viện Khoa học và Công nghệ
Tính Toán Thành phố Hồ Chí Minh cấp kinh phí
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cho Đề tài này. Ngoài ra, các tác giả cũng chân
thành cảm ơn ThS. Đặng Nguyễn Đông Phương
đã hỗ trợ kỹ thuật xây dựng bản đồ cho nghiên
cứu này.
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ABSTRACT

Diabetes has become a global problem in recent years. Inhibition of
α-glucosidase is one of the effective approaches to control the post-
prandial blood gluccose and thereby mananging diabetes. This study
evaluated inhibitory activity of seven brown seaweed extracts (Colpomenia
sinuosa, Padina australis, Sargassum aquifolium, Sargassum mcclurei,
Sargassum duplicatum, Sargassum polycystum và Sargassum swartzi)
against α-glucosidase. The results indicated that all seaweed extracts
inhibited enzyme activity with the IC50 values ranging from 154.27 to
426.27 µg/mL. The seaweed Sargassum mcclurei showed the highest
α-glucosidase inhibitory activity. The effects of extraction conditions
and extraction solvent fractions on α-glucosidase inhibitory activity of
Sargassum mcclurei were investigated. The suitable extraction conditions
were found to be the solid to liquid ratio (g/mL) of 1/40, the extraction
time of 60 min and the extraction temperature of 60oC. The ethyl acetate
extracted fraction showed the highest α-glucosidase inhibitory activity
compared with other fractions.

Cited as: Nguyen, H. T., Nguyen, Y. T. P., & Ngo, D. T. H. (2020). Alpha-glucosidase inhibitory
activity of some brown seaweeds collected in Nha Trang bay, Khanh Hoa province. The Journal of
Agriculture and Development 19(2), 90-98.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 19(2) www.jad.hcmuaf.edu.vn

http://jad.hcmuaf.edu.vn


Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 91

Hoạt tính ức chế enzyme alpha-glucosidase của một số loài rong nâu thu mẫu ở Vịnh
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TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, đái tháo đường đã trở thành vấn đề lớn của
toàn cầu. Một trong những cách hiệu quả để kiểm soát bệnh đái tháo
đường là ức chế hoạt động của enzyme α-glucosidase. Nghiên cứu này
đánh giá hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của dịch chiết từ 7 loài
rong nâu (Colpomenia sinuosa, Padina australis, Sargassum aquifolium,
Sargassum mcclurei, Sargassum duplicatum, Sargassum polycystum và
Sargassum swartzi). Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả các mẫu rong
nghiên cứu đều có hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase, với giá trị IC50

dao động từ 154,27 đến 426,27 µg/mL. Dịch chiết của rong Sargassum

mcclurei có hoạt tính ức chế enzyme cao nhất. Ảnh hưởng của điều
kiện chiết và phân đoạn dung môi chiết đến hoạt tính ức chế enzyme
α-glucosidase của rong Sargassum mcclurei được nghiên cứu. Điều kiện
chiết thích hợp được xác định như sau: tỷ lệ nguyên liệu/dung môi chiết
(g/mL) là 1/40, thời gian chiết là 60 phút, nhiệt độ chiết là 60oC. Trong
các phân đoạn dung môi chiết, phân đoạn dịch chiết ethyl acetate có hoạt
tính ức chế enzyme mạnh nhất.

1. Đặt Vấn Đề

Đái tháo đường là một trong những bệnh nguy
hiểm và đang trở thành vấn đề sức khỏe toàn cầu
trong giai đoạn hiện nay. Người mắc bệnh đái
tháo đường có hàm lượng đường glucose trong
máu cao trong một thời gian dài (Alberti & Zim-
met, 1998). Bệnh đái tháo đường xảy ra khi tụy
không sản xuất đủ insulin hoặc cơ thể giảm đáp
ứng với tác dụng của insulin. Theo tổ chức y tế
thế giới, số người mắc đái tháo đường từ năm
2008 đến năm 2014 tăng từ 108 đến 422 triệu
(Roglic, 2016). Theo dự báo, năm 2030 bệnh đái
tháo đường sẽ đứng đầu trong các bệnh gây tử
vong trên thế giới. Việt Nam là một trong những
nước có số người mắc đái tháo đường cao trong
khu vực tây Thái Bình Dương với khoảng 3,5
triệu người trong năm 2015. Bệnh đái tháo đường
gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như bệnh tim
mạch vành, tai biến mạch máu não, mù mắt, suy

thận và liệt dương. Theo thống kê, trên 90% bệnh
nhân đái tháo đường thuộc type 2. Tăng đường
huyết sau bữa ăn là vấn đề khó kiểm soát của đái
tháo đường type 2 và cũng là mục tiêu chính của
kiểm soát bệnh (Chatterjee & ctv., 2017). Một
trong các phương pháp để kiểm soát đường huyết
sau bữa ăn là ức chế enzyme chuyển hóa carbohy-
drate như α-amylase và α-glucosidase. Bên cạnh
một số loại thuốc ức chế enzyme α-glucosidase
dạng tổng hợp được sử dụng để điều trị đái tháo
đường, gần đây nhiều nghiên cứu đã thực hiện để
tìm kiếm các chất có nguồn gốc từ tự nhiên.

Vùng biển Khánh Hòa có cả ba ngành rong
đỏ, rong lục và rong nâu. Trong đó, rong nâu là
phổ biến nhất với nhiều loài có sản lượng thu
hoạch lớn. Theo Titlyanov & ctv. (2015), vịnh
Nha Trang có 85 loài rong nâu. Rong nâu ở đây
được đánh giá có hoạt tính sinh học như chống
oxy hóa, kháng khuẩn, kháng tế bào ung thư
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và thu nhận một số thành phần có giá trị như
alginate, fucoidan, phlorotannin (Cuong & ctv.,
2016). Tuy nhiên, đến nay nghiên cứu về hoạt
tính ức chế enzyme α-glucosidase của các loài
rong nâu tại đây còn rất hạn chế.

Xuất phát từ những vấn đề trên, nghiên cứu
này được thực hiện nhằm sàng lọc hoạt tính ức
chế enzyme α-glucosidase một số loài rong nâu
thu hoạch tại vùng biển Khánh Hòa và xác định
điều kiện chiết thích hợp cho loài rong tiềm năng.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Mẫu rong biển và hóa chất

Nghiên cứu này sử dụng 7 loài rong nâu:
Colpomenia sinuosa, Padina australis, Sargas-
sum aquifolium, Sargassum mcclurei, Sargassum
duplicatum, Sargassum polycystum, Sargassum
swartzi. Mẫu rong nguyên liệu được thu hoạch
trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7
năm 2017 tại các khu vực biển gần bờ: Sông Lô,
Hòn Chồng, Bãi Tiên thuộc vịnh Nha Trang, tỉnh
Khánh Hòa. Các mẫu rong được định danh bằng
phương pháp hình thái học bởi ThS. Đỗ Anh Duy
(Viện Nghiên cứu Hải sản, Hải Phòng).

Enzyme α-glucosidase từ nấm men và cơ chất
p-nitrophenyl-α-D-glucopyranosid được cung cấp
bởi công ty Sigma-Aldrich (Hoa Kỳ). Các dung
môi methanol, n-hexan, ethyl acetate, butanol,
DMSO được cung cấp bởi công ty Merck (Đức).

2.2. Sàng lọc hoạt tính ức chế enzyme α-
glucosidase của các loài rong nâu

Kế thừa kết quả nghiên cứu trước đây (Kim &
ctv., 2008; Kim & ctv., 2010), để sàng lọc hoạt
tính ức chế enzyme α-glucosidase các loài rong,
quá trình chiết thực hiện như sau: 10 g rong khô
được chiết trong 100% methanol, tỷ lệ nguyên
liệu/dung môi chiết (NL/DM) (w/v): 1/40, nhiệt
độ chiết: 60oC và thời gian chiết: 60 phút. Sau quá
trình chiết, hỗn hợp được lọc bằng giấy What-
man No.40. Dịch chiết được cô quay chân không
ở nhiệt độ ≤ 60oC để loại hết dung môi chiết và
đánh giá khả năng ức chế enzyme α-glucosidase.

2.3. Ảnh hưởng của điều kiện chiết đến hoạt
tính ức chế enzyme α-glucosidase của rong
Sargassum mcclurei

Để nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ NL/DM
chiết, các điều kiện chiết khác được giữ cố định

bao gồm: dung môi chiết là 100% methanol, thời
gian chiết là 60 phút và nhiệt độ chiết là 60oC.
Các tỷ lệ NL/DM (g/mL) nghiên cứu gồm: 1/10,
1/20, 1/30, 1/40 và 1/50.

Để nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian chiết,
các điều kiện chiết khác được giữ cố định bao
gồm: dung môi chiết 100% methanol, tỷ lệ
NL/DM được lựa chọn từ thí nghiệm trước và
nhiệt độ chiết là 60oC. Các thời gian chiết nghiên
cứu gồm: 15, 30, 45, 60, 75 và 90 phút.

Để nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ chiết,
các điều kiện chiết khác được giữ cố định bao
gồm: dung môi chiết 100% methanol, tỷ lệ
NL/DM và thời gian chiết được lựa chọn từ các
thí nghiệm trước. Các nhiệt độ chiết nghiên cứu
gồm: 30, 40, 50 và 60oC.

Trong tất cả các thí nghiệm về điều kiện chiết,
10 g rong khô được chiết với 100% methanol ở các
điều kiện chiết thí nghiệm. Sau quá trình chiết,
hỗn hợp được lọc bằng giấy lọc Whatman No.40
để thu dịch chiết. Dịch chiết được cô quay chân
không ở nhiệt độ ≤ 60oC để loại hết dung môi
chiết và đánh giá hoạt tính ức chế enzyme α-
glucosidase.

2.4. Tách phân đoạn

Rong khô (50 g) được chiết trong điều kiện
chiết thích hợp đã được xác định. Tiếp theo, tiến
hành loại dung môi của dịch chiết bằng thiết bị
cô quay chân không. Dịch chiết sau khi loại hết
dung môi methanol được tách phân đoạn sử dụng
các dung môi có độ phân cực tăng dần bao gồm:
n-hexane, ethyl acetate, butanol và nước. Dịch
chiết sau khi đuổi dung môi được hòa vào 200 mL
nước cất. Hỗn hợp sau đó đổ vào bình tách lỏng-
lỏng (separatory funnel). Tiếp theo, một lượng
200 mL dung môi n-hexane được cho vào bình
tách, lắc mạnh hỗn hợp dung môi trong thời gian
1 phút và để đứng yên trên giá đỡ trong khoảng
thời gian 30 phút. Sau đó, thu phân đoạn dịch
chiết n-hexane bằng cách mở van đáy của thiết
bị tách lỏng-lỏng. Tiếp tục cho một lượng thể
tích 200 mL vào bình tách lỏng - lỏng và lặp lại
các thao tác như trên. Quá trình thu phân đoạn
dung môi n-hexane được tiến hành đến khi quan
sát phân đoạn dung môi này không màu. Phân
đoạn dịch chiết n-hexane thu được bằng cách trộn
lại sau các lần tách phân đoạn. Quá trình tách
phân đoạn đối với dung môi ethyl acetate và bu-
tanol được tiến hành tương tự với n-hexane. Cuối
cùng thu được các phân đoạn dung môi chiết: n-
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Bảng 1. Hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của một số loài rong nâu

STT Loài rong Khả năng ức chế enzyme α-glucosidase (IC50, µg/mL)*
1 Colpomenia sinuosa 426,27 ± 33,46d

2 Padina australis 361,64 ± 12,95e

3 Sargassum aquifolium 314,09 ± 5,82d

4 Sargassum mcclurei 154,27 ± 7,49a

5 Sargassumduplicatum 190,20 ± 2,89b

6 Sargassum polycystum 261,32 ± 9,70c

7 Sargassum swartzi 278,85 ± 5,92c
a-eCác chữ cái khác nhau trong cùng một cột chỉ ra sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (P < 0,05).

hexane, ethyl acetate, butanol và nước. Các phân
đoạn dịch chiết được đuổi hết dung môi bằng
thiết bị cô quay chân không. Phân đoạn dung
môi thu được sau khi loại hết dung môi được xác
định khả năng ức chế enzyme α-glucosidase.

2.5. Định tính một số thành phần trong dịch
chiết

Dịch chiết và phân đoạn ethyl acetate của
rong Sargassum mcclurei được định tính một
số nhóm chất bao gồm: phenolic, flavonoid, ter-
penoid, carotenoid, saponin và tannin. Trong mỗi
thí nghiệm, cho 0,5 mL dịch chiết/phân đoạn dịch
chiết vào ống nghiệm chứa 1,5 mL thuốc thử. Tiếp
theo, quan sát màu của dung dịch để nhận biết
các nhóm chất (Yadav & ctv., 2014).

2.6. Xác định hoạt tính ức chế enzyme

Hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase được
xác định theo phương pháp của Kim & ctv.
(2008). Cho 0,1 mL mẫu (hòa tan trong dung
môi dimethyl sulfoside – DMSO) vào hỗn hợp
gồm 0,1 mL enzyme (0,25 U/mL) và 2,2 mL đệm
phosphate (0,01 M; pH 7.0). Hỗn hợp được lắc
đều và ủ ở 37oC trong 5 phút. Tiếp theo, 0,1
mL dung dịch cơ chất chất p-nitrophenyl-α-D-
glucopyranosid (3 mM) được thêm vào hỗn hợp
để thực hiện quá trình phản ứng. Hỗn hợp được
giữ ở nhiệt độ 37oC trong 30 phút. Để kết thúc
phản ứng, cho 1,5 mL dung dịch Na2CO3 (0,1
M) vào hỗn hợp và đo độ hấp thụ quang học ở
bước sóng 405 nm. Hoạt tính ức chế enzyme α-
glucosidase được tính theo công thức:

Hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase (%) =
[(A0 – A1)/A0] Ö 100; trong đó:

A1: Độ hấp thụ quang của mẫu thí nghiệm.
A0: Độ hấp thụ quang của mẫu trắng.
Giá trị IC50 (µg/mL) là nồng độ dịch

chiết/phân đoạn dịch chiết cho hoạt tính ức chế
50% (giá trị IC50 càng thấp, hoạt tính ức chế
enzyme càng cao).

2.7. Phương pháp xử lý số liệu

Tất cả các thí nghiệm được thực hiện 3 lần
độc lập. Kết quả của thí nghiệm được biểu diễn
bằng giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Giá trị
trung bình được phân tích ANOVA theo phép thử
Ducan, giá trị P < 0,05 chỉ ra sự khác nhau có
ý nghĩa thống kê sử dụng phần mềm SPSS phiên
bản 16,0.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Khả năng ức chế enzyme α-glucosidase
của một số loài rong nâu

Kết quả nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme
α-glucosidase của các loài rong nghiên cứu được
thể hiện ở Bảng 1. Tất cả 7 loài rong nâu
sử dụng đều có hoạt tính ức chế enzyme α-
glucosidase, với giá trị IC50 của Colpomenia sinu-
osa, Padina australis, Sargassum aquifolium, Sar-
gassum mcclurei, Sargassum duplicatum, Sargas-
sum polycystum và Sargassum swartzi lần lượt là
426,27; 361,64; 314,09; 154,27; 190,20; 261,32 và
278,85 µg/mL. Như vậy, loài rong Sargassum mc-
clurei có hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase
mạnh nhất trong các loài rong nghiên cứu. Theo
Nguyen & ctv. (2018), giá trị IC50 của 3 loài rong
nâu Turbinaria ornate, Sargassum oligocystem và
Sargassum microcystem thu mẫu tại vùng biển
Khánh Hòa dao động từ 530 đến 2.890 µg/mL.
Như vậy, các loài rong nâu thu hoạch tại vùng
biển Khánh Hòa có hoạt tính ức chế enzyme α-
glucosidase khác nhau đáng kể. Sự khác nhau về
hoạt tính của các loài rong có thể do thành phần
và hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học. Sự
khác nhau còn có thể do thời điểm thu hoạch,
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Hình 1. Ảnh hưởng của tỷ lệ NL/DM (g/mL) đến hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của dịch chiết từ
rong Sargassum mcclurei. Các chữ cái khác nhau chỉ ra sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (P < 0,05).

phương pháp thu hoạch, xử lý và bảo quản mẫu
rong. Dựa vào kết quả nghiên cứu, loài rong Sar-
gassum mcclurei được lựa chọn để thực hiện các
nghiên cứu tiếp theo.

3.2. Ảnh hưởng của điều kiện chiết đến hoạt
tính ức chế enzyme α-glucosidase của rong
Sargassum mcclurei

3.2.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu/dung môi

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ
NL/DM đến khả năng ức chế enzyme α-
glucosidase của rong Sargassum mcclurei được
thể hiện ở Hình 1. Hoạt tính ức chế enzyme tăng
theo chiều giảm của tỷ lệ NL/DM trong khoảng
từ 1/10 đến 1/40 (g/mL). Khi tiếp tục tăng tỷ
lệ lên 1/50 (g/mL) thì hoạt tính ức chế enzyme
không tiếp tục tăng. Cụ thể, dịch chiết được thu
nhận ở tỷ lệ NL/DM 1/10, 1/20, 1/30, 1/40 và
1/50 lần lượt là 41,33%; 51,12%; 58,94%; 67,03%
và 69,81%. Kết quả này phù hợp với lý thuyết của
quá trình chiết. Khi tỷ lệ NL/DM tăng đến một
giới hạn nhất định, quá trình chiết sẽ bão hòa,
hiệu quả chiết các chất có hoạt tính sinh học sẽ
không tiếp tục tăng. Ngoài ra, sử dụng lượng lớn

dung môi có thể dẫn tới thời gian lọc sau quá
trình chiết kéo dài, có thể dẫn đến biến tính các
chất có hoạt tính sinh học và làm giảm hoạt tính.
Việc sử dụng nhiều dung môi cũng gây lãng phí
và gánh nặng hơn đối với môi trường. Như vậy,
tỷ lệ NL/DM là 1/40 (g/mL) được xác định là
tỷ lệ thích hợp để chiết các chất có hoạt tính
ức chế enzyme α-glucosidase từ rong Sargassum
mcclurei.

3.2.2. Ảnh hưởng của thời gian chiết

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian
chiết đến hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase
của rong Sargassum mcclurei được thể hiện ở
Hình 2. Hoạt tính ức chế enzyme tăng dần theo
thời gian chiết từ 15 phút đến 60 phút. Cụ thể,
khi thời gian chiết là 15 phút thì khả năng ức chế
là 19,47%; khi tăng thời gian chiết lên 30 phút
thì khả năng ức chế enzyme tăng lên 27,11% và
đạt lần lượt 41,24 và 51,38% khi thời gian là 45
và 60 phút. Tuy nhiên, khi tiếp tục tăng thời
gian chiết lên 75 phút thì hoạt tính ức chế en-
zyme α-glucosidase của dịch chiết rong Sargas-
sum mcclurei không tiếp tục tăng (P > 0,05) và
có xu hướng giảm khi tăng thời gian chiết lên 90
phút. Kết quả này phù hợp với một số nghiên
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Hình 2. Ảnh hưởng của thời gian chiết đến hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của dịch chiết từ rong
Sargassum mcclurei. Các chữ cái khác nhau chỉ ra sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (P < 0,05).

cứu trên các đối tượng tương tự. Theo Nguyen
& ctv. (2018), hoạt tính ức chế của enzyme α-
glucosidase của rong nâu Turbinaria ornate tăng
dần theo chiều tăng của thời gian chiết từ 15 đến
75 phút và giảm khi tiếp tục tăng thời gian chiết
lên 90 phút. Như vậy, một số chất có hoạt tính ức
chế enzyme α-glucosidase có trong rong Sargas-
sum mcclurei có thể không bền ở điều kiện nhiệt
độ cao. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng polyphe-
nol là chất ức chế enzyme α-glucosidase phổ biến
trong rong biển. Các hợp chất polyphenol có hoạt
tính ức chế α-glucosidase trong một số loài rong
nâu đã được chứng minh là không bền ở nhiệt độ
chiết cao (Yuan & ctv., 2018). Dựa vào kết quả
nghiên cứu, 60 phút được lựa chọn là thời gian
thích hợp để chiết các chất có hoạt tính ức chế en-
zyme α-glucosidase từ rong Sargassum mcclurei.

3.2.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ chiết

Ảnh hưởng của nhiệt độ chiết đến hoạt tính
ức chế enzyme α-glucosidase của dịch chiết rong

Sargassum mcclurei được thể hiện ở Hình 3. Hoạt
tính ức chế enzyme α-glucosidase tăng theo chiều
tăng của nhiệt độ chiết từ 30 đến 60oC; hoạt tính
ức chế của dịch chiết ở nhiệt độ 30, 40,50 và 60oC
lần lượt là 35,24; 45,62; 50,29 và 56,95%. Như vậy,
trong phạm vi nghiên cứu, 60oC là nhiệt độ thích
hợp để thu nhận dịch chiết có hoạt tính ức chế
enzyme α-glucosidase cao nhất. Sự ảnh hưởng của
nhiệt độ chiết đến hoạt tính sinh học từ nguyên
liệu tự nhiên phụ thuộc vào đặc tính của chất
cần chiết, đặc điểm của nguyên liệu và phương
pháp chiết sử dụng. Nhiệt độ thích hợp để thu
nhận dịch chiết có hoạt tính ức chế enzyme α-
glucosidase cao từ rong biển rất khác nhau theo
loài rong. Theo Catarino & ctv. (2019), hoạt tính
ức chế enzyme α-glucosidase của dịch chiết từ
rong nâu Fucus vesiculosus cao hơn khi chiết ở
nhiệt độ thấp (từ 17 đến 25oC) so với nhiệt độ
cao (từ 37 và 50oC). Nhiệt độ chiết thích hợp
nhất để thu nhận dịch chiết có hoạt tính ức chế
enzyme α-glucosidase từ loài rong này là 20oC.

Theo các kết quả thí nghiệm ở trên có thể
nhận thấy, trong cùng một điều kiện chiết cho
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Hình 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ chiết đến hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của dịch chiết từ rong
Sargassum mcclurei. Các chữ cái khác nhau chỉ ra sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (P < 0,05).

kết quả không đồng nhất. Ví dụ, dịch chiết thu
nhận ở điều kiện chiết như nhau (dung môi chiết:
methanol, tỉ lệ NL/DM: 1/40 (g/mL), thời gian:
60 phút, nhiệt độ: 60oC) nhưng cho hoạt tính
ức chế enzyme khác nhau. Cụ thể, hoạt tính ức
chế enzyme α-glucosidase của dịch chiết ở Hình 1
(ảnh hưởng của tỷ lệ NL/DM) là 67,03%; trong
khi đó, ở Hình 2 (ảnh hưởng của thời gian chiết)
là 51,38% và ở Hình 3 (ảnh hưởng của nhiệt độ
chiết) là 56,95%. Sự khác nhau về kết quả thí
nghiệm có thể là do các mẫu rong sử dụng trong
các nghiên cứu không đồng nhất về tính chất vật
lý và thành phần hóa học. Do đó, nghiên cứu
tiếp theo cần đảm bảo được tính đồng nhất của
nguyên liệu rong khi đánh giá ảnh hưởng của điều
kiện chiết.

3.3. Hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase
của các phân đoạn dịch chiết từ rong Sar-
gassum mcclurei

Các hợp chất có hoạt tính sinh học trong rong
biển có độ phân cực và khả năng hòa tan khác
nhau. Trong nghiên cứu này, các dung môi có độ
phân cực tăng dần (n-hexane, ethyl acetate, bu-

tanol và nước) được sử dụng để tách chiết các
chất có hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase
từ rong Sargassum mcclurei (Hình 4). Hoạt tính
ức chế enzyme α-glucosidase của phân đoạn ethyl
acetate cao nhất, tiếp theo là phân đoạn butanol,
n-hexane và nước. Cụ thể, ở nồng độ 300 µg/mL,
phân đoạn ethyl acetate, butanol, n-hexane và
nước ức chế enzyme α-glucosidase lần lượt là
83,63; 38,79; 26,12 và 16,57%. Giá trị IC50 của
các phân đoạn dung môi ethyl acetate, butanol,
n-hexane và nước lần lươt là 35,76; 384,97; 568,58
và 863,69 µg/mL.

Phân đoạn dung môi chiết ethyl acetate thường
được sử dụng để tách chiết sơ bộ các chất có hoạt
tính sinh học từ nguyên liệu tự nhiên. Phân đoạn
ethyl acetate từ năm loài rong nâu thu hoạch tại
vùng biển của Indonesia có hoạt tính ức chế en-
zyme α-glucosidase cao hơn phân đoạn dung môi
chiết còn lại (ethanol, n-hexane và nước) (Fir-
daus & Prihanto, 2014). Phân đoạn ethyl acetate
từ dịch chiết rong nâu Fucus vesiculosus có hoạt
tính ức chế enzyme α-glucosidase mạnh hơn nhiều
so với các phân đoạn còn lại (n-hexane và nước)
(Kim & ctv., 2008; Catarino & ctv., 2019). Phân
đoạn ethyl acetate của rong Sargassum mcclurei
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Hình 4. Hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của các phân đoạn dung môi chiết từ rong Sargassum
mcclurei.

cho hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase cao
nhất, cho thấy nhóm chất chính có hoạt tính ức
chế enzyme α-glucosidase thuộc nhóm chất có
độ phân cực thấp và trung bình như polyphenol,
phlorotannin và flavonoid.

3.4. Nhận biết một số nhóm chất có trong dịch
chiết rong Sargassum mcclurei

Kết quả định tính một số thành phần phổ biến
có trong dịch chiết và phân đoạn dịch chiết từ
rong nâu Sargassum mcclurei được thể hiện ở
Bảng 2. Dịch chiết rong Sargassum mcclurei có
chứa tất cả các thành phân nghiên cứu: alka-
loid, phenolic, flavonoid, carotenoid, terpenoid,
saponin và tannin. Trong khi đó, phân đoạn ethyl
acetate chỉ có sự xuất hiện của bốn nhóm chất:
phenolic, flavonoid, terpenoid và tannin. Kết quả
nghiên cứu này phù hợp với một số nghiên cứ
trước đây trên các đối tượng rong nâu. Thành
phần các nhóm chất có trong rong biển phụ thuộc
vào điều kiện tách chiết và tác động bởi các yếu

tố môi trường sống của rong. Nghiên cứu một số
thành phần có trong ba loài rong Sargassum an-
gustifolium, Sargassum oligocystum và Sargassum
boveanum thu hoạch tại vùng biển của Ấn Độ,
cho thấy cả ba loài rong đều có tannin, alkaloid,
saponin, flavonoid (Mehdinezhad & ctv., 2016).
Các nhóm chất phenolic, flavonoid, terpenoid và
tannin trong phân đoạn dịch chiết ethyl acetate
đã được chứng minh là những thành phần có hoạt
tính ức chế enzyme α-glucosidase trong rong biển
(Kim & ctv., 2008; Firdaus & Prihanto, 2014).

4. Kết Luận

Tất cả 7 loài rong nâu thu hoạch tại vùng
biển Khánh Hòa đều có khả năng ức chế enzyme
α-glucosidase; trong đó, Sargassum mcclurei có
hoạt tính ức chế enzyme cao nhất. Nghiên cứu
đã xác định được điều kiện chiết thích hợp cho
rong Sargassum mcclurei. Phân đoạn ethyl ac-
etate có hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase
cao nhất trong các phân dung môi nghiên cứu.
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Bảng 2. Định tính một số nhóm chất có trong dịch
chiết và phân đoạn dịch chiết từ rong Sargassum
mcclurei

Nhóm
chất

Dịch chiết
methanol

Phân đoạn
ethyl acetate

Alkaloid +* -**
Phenolic + +
Flavonoid + +
Terpenoid + +
Carotenoid + -
Tannin + +
Saponin + -

*“+”: Có xuất hiện; **“-”: Không xuất hiện.

Một số nhóm chất chính trong phân đoạn này
bao gồm: phenolic, flavonoid, terpenoid và tan-
nin. Nghiên cứu tiếp theo cần tinh sạch các hợp
chất có hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase
từ rong Sargassum mcclurei và thử nghiệm hoạt
tính kháng đái tháo đường của loài rong này trên
mô hình in vivo.
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ABSTRACT

Fruit cider has high nutrition and often preserved cold after processing.
The aroma and flavour characteristics of the original material enhance
the sensory of the cider. This study was carried on the acerola
juice which has the dry matter concentration of 18oBx, pH 4.0. The
fermentation was induced with the yeast content of 0.20% for 3 days
at room temperature. As a result, the obtained product had the dry
matter concentration, the alcohol content, the vitamin C content and
pH of 7.2 ± 0.8oBx, 1.4% v/v, 581.2 mg% and 3.1, respectively.
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TÓM TẮT

Nước trái cây lên men có giá trị dinh dưỡng cao trong đó mùi thơm và
hương vị đặc trưng của nguyên liệu làm tăng giá trị cảm quan cho sản
phẩm, thường được bảo quản lạnh sau khi chế biến. Nghiên cứu được
tiến hành trên dịch quả sơ ri, ở hàm lượng chất khô 18oBx, pH 4,0; tỉ
lệ men giống bổ sung 0,20%; lên men trong 3 ngày ở nhiệt độ phòng.
Sản phẩm thu được có hàm lượng chất khô 7,2 ± 0,8oBx; hàm lượng
cồn 1,4% v/v; hàm lượng vitamin C 581,2 mg%; pH 3,1.

1. Đặt Vấn Đề

Nước giải khát lên men là sản phẩm của quá
trình lên men rượu chưa kết thúc từ nguyên liệu
trái cây. Đây được xem là loại nước uống tự nhiên
có nồng độ cồn thấp, không qua chưng cất, chứa
nhiều chất dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Thành
phần hóa học cơ bản của sản phẩm này gồm:
hàm lượng chất kho hòa tan khoảng 5 - 8% khối
lượng; acid tổng từ 0,6 - 2% thể tích và nồng độ
rượu là 0,5 - 1,5% thể tích (Bui, 2005; Nguyen &
Nguyen, 2007); đồng thời sản phẩm này còn chứa
khá nhiều các hợp chất được sinh ra từ quá trình
lên men rượu như các acid hữu cơ, các ester thơm;
đặc biệt là các thành phần đặc trưng của nguyên
liệu trái cây được sử dụng trong lên men. Trong
nước giải khát lên men, các quá trình sinh hóa
vẫn tiếp tục dù bảo quản ở nhiệt độ thấp. Do đó,
sau lên men có thể loại bớt tế bào nấm men rồi
thanh trùng để tăng thời gian bảo quản (Mathew
& ctv., 2017; Saranraj & ctv., 2017; Souza & ctv.,
2017).

Quả sơ ri (Malpighia glabra L.) thuộc họ
Malpighiaceae. Sơ ri có thể trồng ở các vùng nhiệt
đới và cận nhiệt đới. Trên thế giới, sơ ri trồng
nhiều ở các vùng Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ
(Simopoulos & Gopalan, 2003). Ở Việt Nam, sơ
ri trồng phổ biến ở Nam Bộ, đặc biệt là Tiền Gi-
ang với diện tích trồng khoảng 950 ha, sản lượng
trung bình 18.000 tấn/năm. Thành phần hóa học
của quả tươi bao gồm: nước 87,5 - 92,3%; lipid
0,45 - 0,47%; protein 0,9 - 1,2%; đường khử 3,3 -
4,4%; đường tổng 4,3 ± 4,4%; cellulose 0,5 - 1,2%;
tro 0,4 - 0,6%; K 146 mg%; vitamin C 600 - 1200
mg%; pH 3,4 - 3,7; hàm lượng chất khô hoà tan
7,7 - 9,2% (Vendramini & Trugo, 2000; Simopou-
los & Gopalan, 2003; Oliveira & ctv., 2010).

Sơ ri chín có vỏ mỏng, khó vận chuyển và có
thời hạn sử dụng ngắn 2 - 3 ngày sau khi hái
(Righetto & ctv., 2005), cùng với sản lượng lớn và
thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, thành
phần kháng oxy hoá cao (đặc biệt là vitamin C).
Trong nghiên cứu này, chúng tôi chế biến nước
giải khát lên men từ loại quả này nhằm giải quyết
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Hình 1. Qui trình chế biến nước sơ ri lên men.

vấn đề về nguồn nguyên liệu dư thừa sau thu
hoạch, đồng thời tạo ra một dòng sản phẩn đồ
uống có giá trị chức năng kháng oxy hoá, tăng
cường miễn dịch, cải thiện sức khoẻ tim mạch.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Vật liệu

Quả sơ ri mua tại các vườn ở Gò Công tỉnh
Tiền Giang, đạt tiêu chuẩn: quả không bị hư thối,
sâu bệnh; màu hồng đến đỏ. Đường saccharose
(công ty đường Biên Hoà, đạt TCVN 6958:2001);
chất điều chỉnh pH Na2CO3 đạt QCVN 4-
3:2010/BYT; enzyme pectinase (Pectinex Ultra
Clear, Novozymes) dạng dung dịch, màu nâu,
pH hoạt động 4 - 9, nhiệt độ hoạt động 40 -
50oC, hoạt tính 7900 PGNU/mL; nấm men Sac-
charomyces cerevisiae (Thermosaccr Dry, Lalle-
mand Biofuels & Distilled Spirits) dạng nấm men
khô, nhiệt độ hoạt động 34 - 40oC, pH hoạt động
3,5 - 6,0; mật độ tế bào sống trung bình 2 × 1010

tế bào/g.

2.2. Qui trình chế biến

Qui trình chế biến nước sơ ri lên men thể hiện
ở Hình 1. Mỗi thí nghiệm được tiến hành với 500
g quả sơ ri. Tất cả các thí nghiệm được lập lại 3
lần. Quá trình xử lý sơ bộ bao gồm quá trình lựa
chọn quả đạt tiêu chuẩn, sau đó rửa sạch. Xử lý
dịch quả sau nghiền với enzyme pectinase ở các
hàm lượng khác nhau 0,05; 0,10; 0,15; 0,20% được
tiến hành ở pH dịch quả, nhiệt độ 45oC, thời gian
2 giờ; sau khi chọn hàm lượng thích hợp sẽ tiến
hành khảo sát thời gian xử lý pectinase 1, 2, 3,
4 giờ. Quá trình điều chỉnh dịch lên men được
tiến hành điều chỉnh hàm lượng chất khô 15, 18,
21, 24oBx bằng đường saccharose, pH bằng dung
dịch Na2CO3 về pH 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; tỉ lệ

men giống 0,10; 0,15; 0,20; 0,25%w/w và các chỉ
tiêu này được khảo sát theo thời gian lên men từ
1 - 4 ngày ở nhiệt độ phòng (khoảng 25oC).

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp hoá lý

Xác định tổng chất khô hoà tan đo bằng Khúc
xạ kế (Atago Master-T 0 - 32% Atc Brix Re-
fractometer, USA), hàm lượng được biểu thị dưới
dạng oBx.

Xác định đường khử bằng phương pháp DNS.
Xác định hàm lượng acid tổng theo TCVN

12086:2017.
Xác định độ pH bằng máy đo pH (Basic pH

Meter, USA).
Xác định hàm hàm lượng cồn bằng bộ chưng

cất và Khúc xạ kế đo độ cồn (PCE-ALK, Anh)
thang đo 0 - 80%.

Xác định hàm lượng vitamin C bằng phương
pháp chuẩn độ với iode theo TCVN 11168:2015.

2.3.2. Đánh giá cảm quan

Đánh giá mức độ ưa thích giữa các mẫu nghiên
cứu bằng Phép thử so hàng thị hiếu (Phép thử
ưu tiên cặp đôi), so sánh sự khác biệt về mức độ
ưa thích giữa 2 mẫu thử về màu, mùi và vị ở mức
ý nghĩa 5%. Số lượng người thử là 60, kết quả thử
được so với Bảng tra so sánh cặp đôi hai phía.

2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu

Xử lý số liệu bằng phần mềm Statgraphics Cen-
turion XV. Tất cả số liệu được biểu diễn dưới
dạng Trung bình ± SD, các chênh lệch khác biệt
thể hiện bằng a, b, c, d ở mức ý nghĩa P < 0,05.
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Hình 2. Ảnh hưởng của hàm lượng pectinase (A) và thời gian ủ pectinase (B) đến tỉ lệ thu hồi dịch quả.

Hình 3. Ảnh hưởng của hàm lượng chất khô ban đầu lên sự thay đổi hàm lượng chất khô (A), hàm lượng
cồn (B), pH (C) và tỉ lệ hao hụt hàm lượng vitamin C (D) theo thời gian lên men.

3. Kết Quả và Thảo Luận

Thành phần hoá học của quả sơ ri sử dụng
trong nghiên cứu có hàm lượng nước 88 ± 1,8%;
hàm lượng chất khô hoà tan 8,4 ± 0,6oBx; pH 3,2
± 0,3; hàm lượng đường khử 3,14 ± 1,15%; acid
tổng 0,78 ± 0,11%; hàm lượng vitamin C 678,57

± 1,32 mg%.

3.1. Kết quả khảo sát quá trình xử lý enzyme
pectinase

Enzyme pectinase thu từ hai loại nấm mốc As-
pergillus niger và Aspergillus aculeatus có hoạt
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Hình 4. Ảnh hưởng của pH ban đầu lên sự thay đổi hàm lượng chất khô (A), hàm lượng cồn (B), pH (C)
và tỉ lệ hao hụt hàm lượng vitamin C (D) theo thời gian lên men.

tính của enzyme polygalacturonase thủy phân
liên kết (1,4)-alpha-D-galactosiduronic trong pec-
tate và các galacturonans khác, làm phá vỡ cấu
trúc thành tế bào, giảm độ nhớt dịch quả, kết quả
là làm tăng hiệu suất thu hồi dịch và làm trong
dịch quả.

Hình 2 cho thấy hàm lượng enzyme và thời
gian ủ có ảnh hưởng đến tỉ lệ thu hồi dịch quả,
so với dịch quả không xử lý enzyme thì tỉ lệ thu
hồi dịch có sự khác biệt ở mức ý nghĩa P < 0,05
điều này cho thấy hiệu quả của việc xử lý enzyme
làm tăng tỉ lệ thu hồi dịch quả. Ở các hàm lượng
0,15%, 0,20% cũng như ở thời gian ủ 2 giờ, 3 giờ,
4 giờ không có khác biệt ở mức ý nghĩa P < 0,05;
do đó, nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian, hàm
lượng phù hợp được chọn để xử lý dịch quả sơ ri
là 0,15% thời gian xử lý là 2 giờ.

3.2. Kết quả khảo sát quá trình lên men

Việc điều chỉnh dịch lên men để thu được hàm
lượng chất khô, pH, tỉ lệ men giống và thời gian
lên men phù hợp với tác nhân Saccharomyces

cereviciae là cần thiết cho quá trình lên men diễn
ra mạnh mẽ thu được sản phẩm đồ uống đạt tiêu
chuẩn hoá lý, vi sinh, đồng thời chất lượng cảm
quan sản phẩm cũng phải được đảm bảo.

3.2.1. Ảnh hưởng của hàm lượng chất khô

Hàm lượng chất khô trong đó chủ yếu là đường,
là thành phần cơ chất cơ bản cho nấm men
chuyển hoá. Ở các hàm lượng chất khô khác nhau
thì sản phẩm của quá trình chuyển hoá thu được
cũng sẽ khác nhau thể hiện qua Hình 3.

Từ biểu đồ các Hình 3 cho thấy sự thay đổi
theo thời gian lên men của hàm lượng chất khô,
hàm lượng cồn, pH và tỉ lệ tổn thất vitamin C đều
khác biệt ở mức ý nghĩa ở mức ý nghĩa P < 0,05.
Ở hàm lượng chất khô ban đầu là 15 và 18oBx,
sau 3 ngày lên men còn lại 7,9 và 7,8oBx và 4
ngày là 6,0 và 6,4oBx; hàm lượng cồn tạo thành
ở ngày thứ 2 và 3 tương ứng là 0,5 - 0,7%v/v
và 0,9 - 1,4%v/v; pH ở ngày 1, 2, 3 giảm từ 3,7
xuống còn 3,1 ở tất cả các hàm lượng khảo sát.
Tỉ lệ hao hụt vitamin C tăng theo thời gian lên
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Hình 5. Ảnh hưởng của tỉ lệ men giống đến hàm lượng chất khô (A), hàm lượng cồn (B), pH (C) và tỉ lệ
hao hụt hàm lượng vitamin C (D) theo thời gian lên men.

men, tỉ lệ này tăng cao ở ngày 1 và ngày 2 có thể
vì nồng độ oxy trong môi trường và trong dịch
lên men lúc này cao, sự tổn thất vitamin C do
quá trình oxy hoá. Theo tiêu chuẩn hoá lý của
sản phẩm (Bui, 2005; Nguyen & Nguyen, 2007);
và từ các số liệu trên cho thấy, ở tất cả các hàm
lượng khảo sát, thì pH và hàm lượng cồn đều đạt
tiêu chuẩn của nước quả lên men sau 2 và 3 ngày
lên men, riêng hàm lượng chất khô đạt sau 3 và
4 ngày lên men từ hàm lượng chất khô ban đầu
là 15 và 18oBx. Do đó, hàm lượng chất khô được
chọn là 15 và 18oBx thời gian lên men là 3 ngày.
Dựa trên kết quả đánh giá cảm quan của hai mẫu
này, với số người thích mẫu 18oBx là 42 > 39α0,05 ,
do đó hàm lượng chất khô được chọn là 18oBx.

3.2.2. Ảnh hưởng của pH

pH là yếu tố ảnh hưởng lớn đến sự tạo thành
các sản phẩm chính và phụ trong quá trình lên
men, đồng thời mức độ thay đổi cơ chất lên men
của nấm men cũng bị ảnh hưởng (Hình 4).

pH hoạt động của nấm men Saccharomyces

cereviciae 3,5 - 6,0, ở khoảng pH này nấm men
chuyển hoá đường theo con đường EMP sản phẩm
pyruvate tạo thành sẽ bị decarboxyl hoá cho ra
acetaldehyde, chất này nhận H+ tạo thành rượu
etylic. Do đó, theo thời gian lên men hàm lượng
đường sẽ giảm, điều này có thể đánh giá thông
qua sự giảm hàm lượng chất khô hoà tan, sự giảm
pH, đồng thời hàm lượng cồn trong dịch lên men
sẽ tăng. Từ biểu đồ các Hình 4. pH được khảo sát
ở 4 điểm pH 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 và 5,5; tại thời điểm
lên men 3 ngày ở pH 4,0 thì hàm lượng chất khô,
hàm lượng cồn, pH đều đạt chỉ tiêu của nước quả
lên men (Bui, 2005; Nguyen & Nguyen, 2007) ở
pH khảo sát 4,0 thu được kết quả tương ứng hàm
lượng chất khô 7,2oBx; hàm lượng cồn 1,4%v/v;
pH 3,1. Do đó, pH được chọn cho lên men là 4,0.

3.2.3. Ảnh hưởng của tỉ lệ men giống

Mật độ tế bào nấm men trong dịch lên men sẽ
ảnh hưởng đến thời gian lên men, tốc độ chuyển
hoá cơ chất cũng như hàm lượng các sản phẩm
tạo thành (Hình 5).
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Mật độ tế bào nấm men trong dịch lên men
càng cao thì quá trình chuyển hoá các chất diễn ra
càng nhanh và thời gian lên men được rút ngắn.
Điều này được đánh giá thông qua sự giảm hàm
lượng chất khô, sự giảm pH trong dịch lên men và
sự tăng hàm lượng cồn. Tuy nhiên, rút ngắn thời
gian lên men sẽ làm quá trình chuyển hoá các
sản phẩm phụ bị hạn chế, hàm lượng aldehyde
tồn tại cao trong sản phẩm, điều này ảnh hưởng
đến chất lượng cũng như giá trị cảm quan cho sản
phẩm. Tuy nhiên, mật độ tế bào nấm men cũng
cần được chọn tỉ lệ phù hợp cho quá trình lên men
chuyển hoá các chất để sản phẩm tạo thành đạt
các chỉ tiêu hoá lý của sản phẩm. Theo biểu đồ
Hình 5 thì tỉ lệ men giống bổ sung cho sản phẩm
đạt chỉ tiêu hoá lý (Bui, 2005; Nguyen & Nguyen,
2007) ở ngày lên men thứ 3 và tỉ lệ men giống sử
dụng là 0,20%; tương ứng với mật độ men giống
sử dụng là 4.107 tế bào/mL. Qua các khảo sát
về sự ảnh hưởng của hàm lượng chất khô, pH, tỉ
lệ men giống theo thời gian lên men; các chỉ tiêu
đo là hàm lượng chất khô, pH, hàm lượng cồn và
hàm lượng vitamin C, nhìn chung đều có sự thay
đổi khác biệt theo thời gian khảo sát. Hàm lượng
vitamin C giảm mạnh trong giai đoạn đầu hay
ngày lên men thứ 1 và thứ 2 do bị oxy hoá, sau
đó giảm nhẹ. Sản phẩm thu được có hàm lượng
chất khô 7,2 ± 0,8oBx; hàm lượng cồn 1,4%v/v;
hàm lượng vitamin C 581,2 mg%; pH 3,1.

4. Kết Luận

Sản phẩm nước giải khát lên men từ quả sơ ri
được chế biến từ dịch quả sau nghiền được xử
lý pectinase ở hàm lượng 0,15% thời gian xử lý
là 2 giờ; dịch quả sau xử lý được thanh trùng
và điều chỉnh đạt các thông số sau: hàm lượng
chất khô 18oBx, pH 4,0; tỉ lệ men giống bổ sung
0,20%; tiến hành lên men trong 3 ngày ở nhiệt
độ phòng. Sản phẩm sau lên men được lọc tách
bã, đóng chai và thanh trùng ở 75oC trong 10
phút. Sản phẩm thu được có hàm lượng chất khô
7,2 Bx, hàm lượng cồn 1,4% (v/v), hàm lượng
vitamin C là 581,2 mg và pH là 3,1.
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